
Chương 5
CÁC LUẬN SƯ DU-GIẢ HÀNH TỐNG

Bài 1. VÔ TRƯỚC

Ngài là Tổ của Du-già hành phái Ẩn Độ. Tên ngài dịch 
âm là A-tăng-già,1 ngài sinh ở nước Kiện-đà-la ( ậ i t t  
H), phía Bắc Ấn Độ, cùng với người em Thế Thân 
{Vasubandhu) là hai nhân vật đã vạch mốc trọng yếu 
trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Ban đầu ngài xuất gia 
trong Hóa Địa Bộ (còn gọi Tát-bà-đa bộ).2 Đối với 
toàn giáo nghĩa bộ phái này, ngài thấy chưa thỏa mãn. 
về sau, ngài theo La-hán Tân-đầu-lư (-ặf3jĩẨ$fc/Ẩ) tu 
tập không quán của Tiểu thừa. Tuy thấy có chút sở đắc, 
nhưng tâm vẫn thấy càng bất an. Sau đó, tương truyền 
ngài lên cung trời Đâu-suất theo ngài Bồ-tát Di-lặc tu 
tập nghĩa Không của Đại thừa, mới thấy tâm được an, 
ngộ nhập cảnh giới không quán ‘Duy thức vô cảnh’. 
Rồi theo ngài Bồ-tát Di-lặc học được nhiều bộ luận 
Đại thừa, từ đó về sau, ngài xiển dương mạnh mẽ pháp 
môn Đại thừa Duy thức Pháp tướng tại Ân Độ, trở nên 
luận sư trọng yếu nhất trong lịch sử tư tưởng Phật giáo 
An Độ sau ngài Long Thụ. Ngài là người đặt nền móng 
chính yếu cho việc hoằng dương môn học Duy thức 
pháp tướng An Độ. Căn nguyên của môn học Duy thức

1 s:A sa íiga . Tib: Thogs-pa-med > T hogs-m ed: 3 1 0 ~  
390 hoặc 395 '-'470 .
2 Mahiáãsaka: M ột trong 20 bộ phái Phật giáo Tiểu thừa thành lập 
sau khi Đ ức Phật nhập diệt 300 năm, từ Nhất thiét hữu bộ phân ra.
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pháp tướng là ở tác phẩm Du-già sư địa luận của Bồ- 
tát Di-lặc. Tác phẩm do ngài biên soạn là Nhiếp Đại 
thừa luận (s: Mahãyãna-samgraha Hiển
dương thánh giảo luận ỈL.ệÌÌ&), Thuận trung
luận (Mfị Ỷ tâ ), Kim Cương Kinh luận ( đều 
là các tác phẩm quan trọng trong lịch sử tư tưởng Phật 
giáo Ân Độ. Ngài không những khai sáng Du-già hành 
phái Ấn Độ, mà còn có ảnh hưởng rất sâu xa đối với 
nền Phật học Trung Hoa, Tây Tạng, Nhật Bàn. Điểm 
then chốt trong các tác phẩm truyện ký cùng lịch sử tư 
tưởng, xin xem thêm ở các bản phụ lục của các tác giả:

1. Lữ Trừng s  /ỉb: Ấn Độ Phật học Nguyên Lưu Lược 
Giảng (trích lục)

Ngài Vô Trước, Thế Thân là những người đại biểu 
cho sự tổ chức hình thành học thuyết Phật giáo Đại 
thừa giai đoạn trung kỳ. Sau này vẫn còn những so 
sánh đối chiếu từ các truyện ký đáng tin cậy như Bà- 
tấu Bàn-đậu truyện Ị&ỆêL'ệỊkJL$-. Các ngài là người 
thuộc thòi kỳ hậu bán vương triều cấp-đa (Gupta-  
320~500), niên đại bao quát thế kỷ thứ năm. Niên đại 
của ngài Vô Trước ước chừng vào khoảng từ năm 400- 
470 TL. Niên đại của ngài Thế Thân ước chừng vào 
khoảng từ năm 420-500 TL.

Đó đều là niên đại giả định.3 Ngoài ra, trong tác phẩm

3 Theo Lê Mạnh Thát trong Triết H ọc Thế Thân (Vasubandhu  
Philosophy). Đã đưa ra 3 thời điểm  liên quan đến niên đại về Vô 
Trước Thế Thân như sau: 1. Chân Đ ế cho rằng Thế Thân sinh sau 
khi Đức Phật nhập diệt chừng 900 năm. 2. Huyền Trang cho rằng 
Thế Thân sinh sau khi Đ ức Phật nhập diệt chừng 1000 năm.
3. Huệ Khải cho rằng Thế Thân sinh sau khi Đức Phật nhập diệt
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Đại Đường Tây vực ký của ngài Huyền
Trang, cho rằng rải rác đã thấy người đời Đường chú 
giải truyền thuyết này, nên cho rằng ngài Vô Trước 
sinh sau khi Đức Phật nhập diệt chừng 900 năm, ngài 
Chân Đế ừong một thời thuyết pháp có liên quan đến 
đề tài này, có cho rằng ngài Vô Trước sinh sau khi Đức 
Phật nhập diệt chừng 1100 năm. Không như ngài 
Huyên Trang, ngài Chân Đế tính năm Phật diệt độ có 
khác so với ngài Huyền Trang do tiêu chuẩn không 
đông. Cả hai tuy có sai khác, nhưng tính ra thì đều gần 
với thê kỷ thứ năm. Song những nghị luận của giới học 
giả ngành Phật giáo sử cùnẹ với giả định niên đại mà 
chúng tôi trình bày ở trên đeu cho rằng sự sai biệt của 
mỗi thuyết đến chừng 100 năm.4 Có thuyết cho rằng 
Vô Trước sinh năm 320, có thuyết sinh năm 420.

Ngài Vô Trước và Thế Thân là nguời nước Kiện-đà-la 
(ịj: Gandhãrà), miền Bắc Ấn Độ, cả hai anh em ruột 
đều xuất gia. Vô Trước ban đầu tu tập theo Tiểu thừa 
không quán, cảm thấy không thỏa mãn, sau nhờ chỉ 
điểm của ngài Di-lặc mà chuyển sang tu tập Đại thừa, 
do đó nên ngài truyên bá học thuyết của Bồ-tát Di-lặc. 
Ngài Thế Thân nghiên cứu rất sâu môn A-tỳ-đạt-ma 
của Hữu bộ. Ngài soạn Câu-xá luận, biểu thị lòng tin 
sâu săc với Tiêu thừa, vì lúc ấy lập trường của ngài

chừng 1100 năm.

4 D o Péri đã chi ra sự  nhầm lẫn cùa Huệ Chiểu trong Thành D uy  
Thức Luận L iễu  N gh ĩa  Đ ăng  và  kết luận rằng H uệ Chiểu đã chép 
lại đoạn vàn trên cùa mình từ truyện ký về Thế Thân do Chân Đ ê  
viết hoặc . dịch. Theo Lê Mạnh Thát trong Triết Học Thể Thân 
( Vasubandhu Philosophỳ).
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đang phản đối Đại thừa, về sau được ngài Vô Trước trợ 
giúp nên cải sang Đại thừa. Cả hai anh em cùng nhau 
hoằng dương học thuyết của Bồ-tát Di-lặc.

Học thuyết của Bồ-tát Di-lặc lấy Du-già sư địa luận 
làm căn bản, bộ luận này nội dung rất phong phú, toàn 
bộ gồm năm phầnẻ Chủ yếu là: Bổn địa phần. Bổn địa 
phần là trọng tâm của Bồ-tát địa. Riêng phẩm Bồ-tát 
địa sớm được lưu hành, tính chất như một bản kinh, 
đều không phải do ngài Vô Trước, Thế Thân hoằng 
dương học thuyết Du-già của Đại thừa thì phẩm kinh 
này mới có. Thế thì trước đó có ai là người xiển dương 
kinh này chăng? Nói tổng quát, trước đó đã có. Sự tồn 
tại của Du-già sư địa luận, theo Đại Tỳ-bà-sa Luận đã 
có ghi sự kiện này. Giống như ngài Thế Hữu của Hữu 
bộ, Tăng-già La-sát (Chúng Hộ), đều thuộc hệ thống 
học thuyết này. Chẳng qua người đời sau có khuynh 
hướng Đại thừa không được bao nhiêu, nên nay không 
ai có thê biết được tường tận, Nhưng có thể khắng định 
rằng, ngài Vô Trước và Thế Thân đích thực là những 
vị kế thừa hệ thống học thuyết này.

Nói chung, học thuyết của ngài Vô Trước và Thế Thân 
phát xuất từ ngài Di-lặc, nhưng Di-lặc không phải là 
một nhân vật hiện thực, ngài ừú tại cung trời Đâu-suất, 
là vị Bồ-tát ữong tương lai sẽ thành Phật. Như thế, trên 
một phương diện có thể nói rằng ngài Vô Trước, Thế 
Thân kế thừa học thuyết Du-già; Du-già có một lịch sử 
xác thực có thể khảo chứng được; trên phương diện 
khác, học thuyết mà chúng ta đang nghiên cứu phát 
xuất từ Di-lặc, là một vị thần, giả thuyết này được 
nhiều học giả nghi ngờ. Trước đây 40 năm,5 theo tư

5 (tức năm 1921-thờ i điểm soạn Bách Khoa Phật học Toàn Thư
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liệu trong Từ điển Bách khoa Phật học Toàn thư của 
một học giả Nhật Bản là Vũ Tỉnh Bá Thọ, trừ truyền 
thuyết Di-lặc ở trên cung trời Đâu-suất ra, hoàn toàn có 
một Di-lặc về mặt lịch sử, người ấy là thầy truyền dạy 
cho ngài Vô Trước và Thế Thân. Căn cứ vủa Vũ Tỉnh 
như sau: nói chung ngài Vô Trước được ngài Di-lặc 
truyền thọ học thuyết chỉ qua 1 cuốn Du-gỉà sư địa 
luận, còn thấy hiện nay được ghi là trước tác của ngài 
Di-lặc, chẳng phải phát xuất từ khẩu truyền cho ngài 
Vô Trước chút nào. Nhân đó, lẽ ra phải có một nhân 
vật thực tế có tài năng mới tiếp thu được, chẳng qua 
nẹười đời sau đem nhân vật thực tế ở nhân gian đánh 
đồng với nhân vật ừên cung trời. Thuyết của Vu Tỉnh 
được giới học thuật cònạ nhận. Ông vẫn trước sau kiên 
trì, cho đến tác phâm gân đây nhât Du-già sư địa luận 
nghiên cứu, hoàn toàn lưu giữ dạng học thuyết đó. 
Đương nhiên, có nhiều người tán đồng thuyết ấy, theo 
suy nghĩ của chúng tôi, trước thời ngài Vô Trước, Thê 
Thân, đã có học thuyết Du-già, đó là đầu mối học 
thuyết của ngài Vô Trước và Thế Thân, nếu chúng ta 
phủ nhận tên gọi Di-lặc, điều ấy chẳng đúng.

- Các trước tác của ngài Vô Trước và Thế Thân, Trung 
Hoa và Tây Tạng đều có dịch. Tác phẩm của ngài Vô 
Trước, bản dịch tiếng Hán, Tây Tạng cộng lại có 
chừng 30 tác phẩm. Tác phẩm của ngài Thế Thân lại 
càng nhiều hơn, vốn ngài được xưng tụng là ‘Thiên bộ 
luận chủ’ế Nay bản dịch tiếng Hán, tiếng Tây Tạng 
hiện còn hom 50 tác phẩm. Nay chỉ nói đến những tác 
phẩm đã dịch sang tiếng Hán, tác phẩm của cả 2 tác giả 
được truyền lại với tên của ngài Di-lặc gồm 5 bộ:

này là 1961)
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1 Du-già sư địa luận ĩẾitrot^iịiiềí)'. chủ yếu nhất trong 
5 bộ luận.

2. Phân biệt Du-già luận không có bản 
Hán dịch, chẳng qua trong Kinh Giải thăm mật
M có một phẩm riêng biệt tên Phân biệt Du-già phẩm 

nội dung là Bồ-tát Di-lặc hỏi Đức Phật 
những vấn đề về pháp môn Du-già và lời giải đáp của 
Đức Phật.

3. Phân biệt Trung biên luận còn có tên 
là Biện trung biên luận Ỳ ìiifc -

4. Đại thừa Trang nghiêm kinh luận

5. Kim cương Bát-nhã luận 'ềrẼịML&iửì'.

Hai bộ sau cùng là luận giải về kinh. Năm bộ luận trên 
đêu là tư tưởng học thuyết của ngài Di-lặc, nên được 
gọi là Di-lặc ngũ luận Vô Trước, Thế Thân
đều có chú dịch về năm bộ luận này. Tây Tạng cũng có 
thuyết Di-lặc ngũ luận ỈMậbỈLÌửĩ, nhưng tên gọi có 
khác.

Ngài Vô Trước, Thế Thân ngoài việc truyền bá các tác 
phâm của ngài Di-lặc, tự mình cũng có những trước tác 
riêng. Các tác phâm chủ yếu của ngài được liệt kê như 
sau:

1. Hiển dương thảnh giáo luận là trước 
tác đối chiếu học thuyết trong Du-già sư địa luận íềĩiìiv

mà vạch ra tính chất cương yếu tổ chức hệ 
thống học thuyết.

2. Thuận trung luận phổi hợp với Trung luận
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Ỳi&ĩ để giải thích ý nghĩa phẩm Nhập Đại Bát-nhã sơ 
phẩm pháp môn (chú thích hai bài kệ tụng đầu tiên của 
Trung luận). Tên gọi đây đủ là Thuận trung ỉuận nghĩa 
nhập Đại Bát-nhã sơ phẩm pháp môn J'IJI 

ĩĩở

3. Kim Cương Kinh luận -ẩtẵ1] $ễ.ìk\ đưa ra bảy cú 
nghĩa để chú giải Kinh Kim Cương.

4. Đại thừa A-tỳ-đạt-ma tập luận

5. Nhiếp Đại thừa luận (s: Mahãyãna-samgraha ịậ-k. 
Ệ.iềỉ), 2 cuốn frên cùng với Đại thừa A-tỳ-đạt-ma kinh

có liên quan với nhau, đó là tổng 
quát nghĩa lý các trước tác về kinh điển Đại thừa.

6. Lục môn giáo thọ tập định luận ^  là 
trước tác giảng về phương pháp Du-già.
- Các trước tác của ngài Vô Trước và Thế Thân, về sau 
cấu thành hệ thống học phái Du-già hành tông có quan 
hệ đến 8 bộ. Do lúc ngài Nghĩa Tịnh đến Ấn Độ, học 
thuyết của ngài Vô Trước đã được các học giả Phật 
giáo quy thành một loại, gọi là ‘Vô Trước bát chi Mĩệt 

Căn cứ Nam Hải kí quy truyện 
quyển 4 có ghi: líDu-già tất học, thể cùng Vô Trước chỉ 
bát chi Đe rốt ráo về
Du-già, cần phải nghiên cứu thể hội được nghĩa lý 8 bộ 
luận thư này. Nhưnệ trong 8 bộ ny lại có tác phâm của 
ngài Thế Thân. The vấn đề nằm ở chỗ nào? Theo lời 
ngài Nghĩa Tịnh, sở học của ngài Thế Thân phát xuất 
từ ngài Vô Trước, tiếp thu hết những gì ngài Vô Trước 
khai sáng và phát ừiển, do đó, ừước tác chủ yêu của 
hai nhà, gọi chung là tên của ngài Vô Trước. Tám bộ
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luận thư ấy là:

1. Nhị thập Duy thức luận

2. Tam thập Duy thức luận

3. Nhiếp Đại thừa luận (s: Mahãyãna-samgraha ịậ-^i

4. Đại thừa A-tỳ-ăạt-ma tập luận

5. Biện trung biên luận ỶìếiiQ.

6. Duyên khởi luận

7. Đại trang nghiêm kinh luận 3z.$íM.$ầÌể>.

8. Thành nghiệp luận

- Học thuyêt của ngài Vô Trước và Thế Thân chủ yếu 
nhăm vào cấu trúc tính chất luận nghị trong kinh điển 
Đại thừa. Trên lĩnh vực tư tưởng uyên nguyên, tuy 
cùng với sơ kỳ Đại thừa có sự liên hệ, đồng thời cũng 
do nguồn gốc của học thuyết Đại thùa là Bat-nhã, nên 
có thê nói tư tưởng Phật giáo Trung Hoa suy cứu tường 
tận lý Bát-nhã. Do vậy, trừ sự kế thừa tư tưởng tiền 
nhân ra, rõ ràng mỗi tư tường đều có đặc điểm riêng 
của mình.

- Khởi đầu học thuyết của ngài Vô Trước và Thế Thân 
là vân đê duyên khởi, các trường phái Phật học đều có 
sự quan tâm. Phật học thời kỳ Nguyên thủy theo 
khuỵnh hướng giải thích hiện tượng nhân sinh, giáo lý 
lúc ây là ‘thuyêt duyên khởi 12 chi.’ về  sau phạm vi 
rộng lớn hom, không thể chì đề cập trong phạm VI hiện 
tượng nhân sinh, mà phải còn liên quan đen hiện tượng 
vũ trụ, lúc ấy phát sinh hai cực đoan: một là chấp hữu,
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hai là chấp không. Thế lực chấp hữu rất manh, như gió 
tràn lướt một thời. Đến lúc học thuyết ngài Long Thụ 
xuất hiện, chủ yếu là phản ứng lại với khuynh hướng 
chấp hữu của phái Hữu bộ, đồng thời bác bỏ chấp 
không, nên sáng lập pháp quán Trung đạo. Ngài Long 
Thụ trong giai đoạn này dùng lý năng sở thủ để giảng 
giải (còn gọi là năng thụ dụng), y cứ vào ‘thuyết thụ 
dụng duyên khởi.’ Sao gọi là Năng sở thủ? Chủ yếu là 
trên phương diện nhận thức mà gọi. Nhận thức con 
người thường từ cảm tính sang lý tính, nhưng cảm giác 
cảm tính chẳng phải do nội căn và ngoại cảnh hỗ tương 
tác dụng mà sinh ra. Ngài Long Thụ xem nội căn là 
năng thủ, ngoại cảnh là sở thủ, bản chất của cả hai đều 
là không. Dạng giáo pháp này, người đời không dễ lĩnh 
hội. Tiếp đến ngài đưa ra Nhị đế, phân biệt thực tướng 
của hết thảy các pháp, lấy Nhị đế làm tiêu chuẩn, 
Thắng nghĩa đế tức không, Thế tục đế tức hữu, đưa cả 
hai phương diện thống nhất thành một nhận thức được 
gọi là phép quán Trung đạo. Nên thuyết duyên khởi 
của ngài Long Thụ chủ yếu là nhìn từ góc độ nhận thức.

- Đến thời đại ngài Vô Trước Thế Thân, không chỉ 
không vận dụng hết theo ý nhân sinh hiện tượng, mà 
còn không hạn định trong lĩnh vực nhận thức để nói về 
duyên khởi, chúng ta cần phải đưa phạm vi rộng lớn 
đối chiếu với toàn vũ trụ, xem xét tất cả hiện tượng 
trên phạm vi vũ trụ. Đương nhiên, tất cả không ngoài 
‘thọ dụng duyên khởi thuyêt’. Năng sở chính là lực tác 
động. Nhân đó, đặc biệt đưa ra thuyết minh A-lại-da 
thức (ãlayavịịnãna) duyên khởi (A-lại-da đầu tiên 
được đưa ra ữong Đại thừa A-tỳ-đạt-ma kinh 
wỉfciỀJM.Ễ)ế Ngài Vô Trước, Thế Thân cùng nhau cách 
tân nội dung, gọi là ‘thuyết phân biệt tự tánh duyên
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khởi.’ Nhận ra rằnẹ A-lại-da thức chính là nơi y cứ của 
toàn bộ sự nhận biểt về các pháp, thức này thường phát 
sinh tât cả các pháp. Do các pháp đều có tự tướng bất 
đồng. Các ngài cho rằng đó là do A-lại-da thức hàm 
tàng, có tự tánh danh ngôn chủng tử mỗi mỗi khác 
nhau, nói cách khác, do tự tánh danh ngôn chủng tử bất 
đồng, nên tất cả các pháp có sự khác biệt, dạng sai biệt 
ây thuộc vê phương diện nhận thức, gọi là chủng tử, 
nhân đây mà có sự sai biệt giữa các hiện tượng, đó đều 
là do nguyên nhân trên mặt nhận thức.

- Học thuyết của ngài Vô Trước và Thế Thân rốt ráo có 
đặc điểm về mặt phương pháp luận. Học thuyết này đã 
vận dụng Nhân minh học và phát triển thêm. Môn luận 
lý học Ấn Độ được gọi là Nhân minh luận, môn học 
này sớm có tổ chức hệ thống trong các tông phái Phật 
giáo cũng như ngoại đạo, đặc biệt là phái Chính lý (JL 
ĩS-'ểỹ- s: Nyãyà) tức là lấy tư tưởng Luận lý học Phật 
giáo làm trung tâm, nên nói chung họ tự gọi là ‘chính 
lý’, họ chủ trương lấy những lý do đầy đủ để chứng 
minh chân lý. Đôi với nguyên nhân, họ đặc biệt rất chú 
trọng, nên gọi là ‘Nhân luận.’

- Sơ kỳ Đại thừa với ngài Long Thụ, Đề-bà, về mặt 
phương pháp ít nhiều đều có dùng ‘Nhân luận’, chẳng 
qua là phản đôi ngoại đạo đã xem ữọng quá mức tác 
dụng của ‘lượng’. Ngoại đạo cho rằng ‘lượng’ là con 
đường duy nhât phải kinh qua để đạt đến chân lý, cấu 
thành tiêu chuân và phương pháp tri thức duy nhất. 
Lượng thuộc về phạm vi cảm giác gọi là hiện lượng, 
thuộc vê phạm vi tư duy gọi là tỉ lượng, còn căn cứ 
hiện tỉ lượng của người trước gọi là thanh lượng (ngôn 
giáo). Căn cử vào ngài Long Thụ để biết, nói chung là
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phạm vi kinh nghiệm vận dụng thành công cụ, ngoại 
đạo xem đó hoàn toàn là chân lý đê y cứ, thành ra khoa 
trương quá phần, nên ngài Long Thụ mới soạn Hồi 
tránh luận 'Ẽ.ì^ik, Quảng phá luận ỉặ ^èiik  (Không có 
bản dịch chữ Hán), chuyên môn bài xích phá trừ phái 
Chính lý do họ đã dùng Lượng làm trung tâm học 
thuyết của họ.

- Đến thời đại của ngài Vô Trước và Thế Thân, do các 
ngài căn cứ vào những kinh điển Đại thừa xuất hiện 
sau này bàn đến những học thuyết như Bồ-tát địa, dùng 
các phương tiện học vấn thế gian như ‘Thanh luận’ 
(ngôn ngữ học), ‘Nhân luận’ (Luận lý học-La-tập học), 
‘Y phương luận’, ‘Công xảo học’ (thủ công nghệ)... 
bao quát ừong phạm vi sở học của hàng Bô-tát, thêm 
vào học thuyết của bôn tông, thành ra cái học ‘Ngũ 
minh’ của hàng Bồ-tát. Môn học sau xuât phát từ trong 
Đại thừa A-tỳ-đạt-ma kinh, chăng qua bản kinh này 
không còn, chỉ căn cứ mối tương quan ừong A-tỳ-ãạt- 
ma tập luận có nói đến ‘Ngũ minh’ mà suy đoán xuât 
xứ của nó. Tiếp theo là phẩm sau cùng của Kinh Giải 
thâm mật nói về Đức Phật truyền pháp, một trong 
những pháp sở hành của Đức Phật đặc biệt là ngôn 
giáo. Thật ra vốn mỗi bộ đều nói đến bốn loại đạo lý, 
trong đó có ‘Chứng thành đạo lý’ (dùng các loại lượnẹ 
để chứng minh trình bày đạo lý), đó cũng là thuộc vê 
một loại Nhân minh.
- Nền tảng học thuyết của ngài Vô Trước Thế Thân là 
Du-già sư địa luận. Bổn địa phần cùng với 17 địa 
trong Bổn địa phần của bộ luận này là thuộc vê ‘Văn 
sở thành địa’ (Văn có nghĩa là nghe, tức học pháp), sự 
vận dụng của Nhân minh, điểm chính là cùng người 
khác biệt biện lẽ phải trái, nên cân phải sử dụng hình
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thức luận nghị. Bảy việc gồm: một là Luận thể tánh, 
hai là Luận xứ sở, ba là Luận sở y, bốn là Luận trang 
nghiêm, năm là Luận xuất ly, sáu là Luận đa sở tác 
pháp. Đó còn gọi là ‘Bảy pháp Nhân minh -fc g| ’ về 
sau ngài Vô Trước soạn Hiển dương thánh giáo luận, 
vốn đã tham khảo Đại thừa A-tỳ-đạt-ma kinh nền trong 
tác phâm A-tỳ-đạt-ma tập luận đã có đề cập đến ‘Bảy 
pháp Nhân minh; - t  8 1 ’ nội dung có chút thêm bớt, 
nhưng đại thể là tương đồng. Ngài Vô Trước đã tham 
khảo các học phái ngoài Phật giáo như phái Chính lý, 
Nhân luận, thêm vào rồi cải biến để thành học thuyết 
riêng của chính mình.

Phụ luc 2 # Đại Đường Tây vực ký k M té liằ , s2.Ể 
Quyển 5 (trích lục)

Trong rừng am-một-la rộng lớn ở phía Tây Nam của 
thành chừng 5, 6 dặm có một ngôi già-lam cổ, gọi là 
nơi Bô-tát A-tănẹ-gia (đời Đường gọi là Vô Trirớc) 
được câu thỉnh đê dạy đạo cho hàng phàm phuễ Ngài 
Vô Trước ban đêm lên trời, đến frú xư của Bồ-tát Di- 
lặc đê thọ học Du-già sư địa luận, Trang nghiêm Đại 
thừa kinh luận, Trung biên phân biệt luận. Ngài hểt 
lòng vì đại chúng giảng nói tuyên bày diệu lýổ Phía 
Tây Băc rừng am-một-la chừng hom trăm bộ, có tháp 
Như Lai phát ừảo.

- Đệ tử ngài Vô Trước là Phật-đà Tăng-ha 
(Buddhasimha Sư Tử Giác), mật hạnh khôn
lường, tài năng xuât chúng. Ngài Sư Tử Giác cùng với 
Vô Trước và Thê Thân môi lân gặp nhau đều nói rằng' 
Phàm tu hạnh nghiệp, phải mong được thân cận ngai 
Từ thị, nêu ai xả bỏ thân mạng trước, thành tựu tam 
nguyện trước đây, thì phải trở về báo tin cho biết chỗ
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đến.

- Sau ngài Sư tử giác tịch trước, nhưng ba năm sau 
chưa trở về báo tin, ngài Thế Thân cũng xả thọ mạng 
rồi đi tìm ngài, qua sáu tháng vẫn không có tin tức gì 
cả, lúc ấy các học phái khác đều chê cười họ, cho rằng 
ngài Thế Thân và Sư Tử Giác đã lưu chuyển vào ác thú 
rồi, nên không còn linh hiển nữa. Sau vào lúc nửa đêm, 
khi ngài Vô Trước đang dạy phương pháp tập định cho 
môn đệ, bỗng thấy đèn đóm bị che mờ, trên ữời phát 
sáng, có một vị tiên từ hư không đáp xuống, tiến đến 
bên bậc thềm, cung kính đảnh lễ ngài Vô Trước. Ngài 
hỏi: “Sao đến muộn vậy? Nay gọi là gì?” Thưa rằng: 
“Từ khi xả thọ mạng, liền sinh trong hoa sen ở trong 
đại chúng của ngài Từ thị. Hoa sen vừa nở ra, ngài Từ 
thị liên khen: Lành thay Quảng Huệ! Lành thay Quảng 
Huệ! Tôi vừa đi nhiễu xong một vòng, liền trở lại đây 
báo cho ngài biết.

Ngài Vô Trước hỏi: Còn Sư Tử Giác nay đang ở đâu?

Đáp: “Khi tôi đang đi nhiễu, trông thấy Sư Tử Giác ờ 
trong sô chúng ngoại viện và đắm say dục lạc, không 
còn rảnh để nhận ra nhau, làm sao có thể trở về báo tin 
được ?”

Ngài Vô Trước nói rằng: “Việc đó thôi vậy. Tướng tốt 
ngài Từ thị như thế nào? Đang giảng nói pháp gì?”

Đáp: “Tướng ngài Từ thị rất đẹp, không thể tả được 
băng lời nói. Ngài đang quảng diễn diệu pháp, nghĩa 
chăng khác gì ở đây, Tuy nhiên, do âm thanh vi diệu 
của hàng Bô-tát nên thông suốt hòa nhã, khiến người 
nghe quên mât mỏi mệt, thọ nhận không nhàm chán.

Các tác phẩm còn lưu lại dưới tên Sư hoặc dưới tên Di-
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lặc (trích):

1. Hiến dương thánh giảo luận iprakar- anãryaẳãsana- 
ấãstra, ãrya-ẳãsana-prakarartasã- stra), 20 quyển, 
Huyền Trang dịch.

2. Du-già sư địa luận (yogãcãrabhũmi-sãstra), 100 
quyển, Huyền Trang dịch.

3. Nhiếp Đại thừa luận (mahãyãnasamgraha), 3 quyển, 
Chân Đế dịch.

4. Đại thừa A-tì-đạt-ma tập luận (abhidharma- 
samuccaya), 1 quyển, Huyền Trang dịch.

5. Đại thừa kinh trang nghiêm luận tụng (mahãyãna- 
sũtralankãra-kãrikã), 13 quyển, Ba-la-phả Mật-đa-la 
(prabhakãramitra) dịch, cũng có bản Phạn và Tạng 
ngữ.

6. Thuận trung luận (madhyãntãnusãra-ảãstra), 2 
quyển, Bát-nhã Lưu-chi ịprạịnãruci) dịch.

7. Năng đoạn kim cương bảt-nhã ba-la-mật-đa kinh 
luận tụng (2 bản, ãryabhagavatĩ-prcỳnãpãramitã- 
vạịracchedikã-saptãrtha-tĩkã và trisatikãyã- 
prạịriãpãramitãyã-kãrikã-saptati); 3 quyển, Bồ-đề 
Lưu-chi dịch, Nghĩa Tịnh cũng dịch một bản.

8. Giải thâm mật kinh chú (ãrya-samdhinirmocana- 
bhãạya), chỉ còn bản Tạng ngữ.

9. Hiện quản trang nghiêm luận tụng (abhisamayã- 
ỉahk ã  ra-nãma- prajftãpãramitã-upadeẳa-ảãstra [- 
kãrỉkã] thường được viết ngắn là abhisamayãlankãra- 
ảãstrà), còn bản Phạn và Tạng ngữ.

10. Biện trung biên luận tụng (madhyãnta-vibhãga-
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kãrikã), bản Hán và Tạng ngữ vẫn còn. Có hai bản 
dịch tại Trung Quốc, Huyền Trang dịch ra 3 quyển, 
Chân Đế dịch ra 2 quyển dưới tên Trung biên phân biệt 
luận.
11. Pháp pháp tính phân biệt luận (dharma-dharmatã- 

vibhãgà).

Dịch từ Bách Khoa Phật Học Toàn Thư
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Bài 2. THẾ THÂN

Dan Lusthaus

Ngài Thế Thân, sống vào khoảng trong thế kỷ thứ IV, 
là một trong những triết gia kiệt xuất nhất của Ấn Độ. 
Những tác phẩm sung mãn của ngài ghi lại một cuộc 
phiêu lưu qua những hệ thống triết học của những tông 
phái Phật giáo thượng thừa trong thời đại của ngài. Dù 
về sau ngài chính thức được các Phật tử tôn xưng là 
người đồng sáng lập Du-già hành tông cùng với người 
anh cùng mẹ khác cha là ngài Vô Trước, nhưng các tác 
phẩm tiền Du-già hành tông của ngài, như A-tỳ-đạt-ma 
Câu-xá luận (s: Abhidharma-kosa ) và chú thích về 
luận giài ấy (s: Abhidharma-koảa-bhãsyà) đã được tiếp 
tục nghiên cứu một cách nghiêm túc cho đến ngày nay. 
Ngài đã viết nhiều luận giải về kinh luận Đại thừa, 
nhiều tác phẩm về Luận lý học Phật giáo, kệ tụng, tác 
phẩm về tạng A-tỳ-đạt-ma (xem ở dưới), cũng như 
những luận văn triêt học cô điên và cách tân. Nhiêu 
trước tác của ngài vẫn còn tồn tại với bản tiếng 
Sanskrit, còn những tác phẩm khác, đặc biệt là những 
luận giải, chỉ còn bản dịch tiếng Hán và tiếng Tây 
Tạng.

I. A-TÌ-ĐẠT-MA CÂƯ-XÁ LUẬN (Abhỉdharma- 
koảà)
Ngài Thế Thân sinh trong một gia đình ở Phú-lâu-sa 
Phú-la (Purusapura), ngày nay là Bạch-sa-ngõa 
(Peshawar), thuộc vương quôc Gãndhãra ở phía Băc 
Ân Độ, ngày nay nổi tieng là một trong những vùng 
đất sớm nhất phát triển một hình thái nghệ thuật Phật
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giáo đặc sắc, rổi tiếng do sự pha trộn các yếu tố Ấn Độ 
và phương Tây. Vào thời ngài Thế Thân, tông phái 
Phật giáo ưu thế ở Gãndhãra là phái Tỳ-bà-sa 
( Vaỉbhãsika), còn gọi là Nhất thiết hữu bộ 
(Sarvãstivãdà) vì học thuyết của họ là dựa trên bộ 
Luận Đại Tỳ-bà-sa (s: Mahă-Vibhãsã), là bộ Luận tạng 
(A-tỳ-đạt-ma-Abhidharmà) đồ sộ của những người 
theo Nhât thiêt hữu bộ, giải thích rồ ràng những quan 
điểm của họ về các phạm trù Phật học thèo lược đồ. 
Ngài Thế Thân theo học Phật pháp với trường phái này 
rôi đi đên tham học tại trung tâm của hệ phái chính 
thống ở Kashmir, ngài tham học với bậc thầy thượng 
thủ ở đây. Sau khi ngài trở về quê nhà, theo truyền 
thông ghi lại, ngài giảng giáo lý Luận Tỳ-bà-sa suốt 
ngày và đên chiều là có thể cô đọng lại những gì đã 
giảng bằng thi kệ. Khl gom lại được chừng hơn 600 bài 
kệ cô đúc lại toàn bộ hệ thống học thuyết; ngài đặt tên 
cho tác phẩm nầy là A-tỳ-đạt-ma Cău-xa luạn (s: 
Abhidharma-kosa; e: Treasury of Abhidharma).

Câu-xá luận (Koắa) phân loại và phân tích các yếu tố 
cơ bản của sự chứng nghiệm và thực tại, gọi là các 
pháp-dharmas, để vạch ra bản đồ tu tập của Phật giáo 
đưa đên giác ngộ. Hệ thông Luận Tỳ-bà-sa, theo sắp 
xêp của ngài Thê Thân, có 75 pháp phân ra thành 5 
phạm trù chính:

1. Sắc pháp: gồm 11 pháp (5 giác quan-căn, cùng với 
5 đối tượng nhận thức tương ứng-trần, cộng thêm 
thanh Ị)hần gọi là vô biểu sắc—avijnapti, được xem là 
phần sắc chất tươnẹ ứng với những ý định mà tự nó 
chưa được biểu lộ bang ngôn ngữ hay hành động).
2. Tâm pháp (citta). 1
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3. Tâm sở pháp6: gồm 46 pháp (thái độ, hình thái của 
dự định, ừạng thái cảm xúc, v.v..ế theo sau ngay lúc 
nhận thức.)

4. Tâm bất tương ưng hành pháp:7 gồm 14 pháp (gồm 
ngôn ngữ, khái niệm, suy tưởng, và phàm trù đạo đức, 
có nghĩa là những thực thể mang tính cú pháp, sự 
tương tục và vô thường), trạng thái Diệt tận định 
[nirodha-samãpatti], sự tích lũy và chuyển nghiệp v.v...

5. Vô vi pháp:8 gồm 3 pháp (hư không vô vi ịãkãảa), 
trạch diệt vô vi,9 và phi trạch diệt vô vi.10

Trong khi giản đồ này chính thức được xem như bản 
đồ dẫn đến giác ngộ, trong nỗ lực muốn diễn tả một 
cách tri thức mọi yêu tô thực tại của Câu-xá luận, 
líghiên cứu sâu vào tầng bực hoàn chỉnh của giáo lý 
Phật học, gồm thiền định, quan niệm vũ trụ luận, học 
thuyết về nhận thức, lý nhân quả, nguyên nhân và sự 
chuyển hóa các vấn đề đạo đức, học thuyết về luân hồi, 
và phẩm tính của Đức Phật. Điểm quan ừọng nhất 
được trình bày trong mọi luận văn Câu-xá chính là 
nghiệp-karma. Nghiệp có nghĩa là ‘hành động’, và 
trong Phật giáo, nghiệp đặc biệt đề cập cụ thể những ý 
chí hành động11 với những kết quả đạo đức (như phân 
biệt rõ những động tác của thân mà không có ý định,

DU-GIÀ HÀNH TÔNG

6 E: Mental A ssociates
7 e: conditions disassociated from mind.
8 E: Unconditioned dharmas
9 disjunction from impure dharmas by deliberate avvareness
10 non-arising o f  impure dharmas due to the absence o f  their 
productive conditions.
11 ựntentional actions)
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được gọi là kriyaxl chứ không phải là nghiệp- karmà). 
‘Hành động’ bao gôm cả hành vi nhận thức và hành vi 
ngôn ngữ cũng như cử động của thân thể. Sơ bộ, lý 
thuyết về karma cho rằng hành vi hiện tại là ảnh hưởng 
của những hành vi đã tạo trong quá khứ và ý muốn 
hành động hiện tại, ữở lại sẽ có ảnh hưởng tac động 
đên hành động tương lai. Sự ảnh hưởng này được áp 
dụng cho từ sát-na này đến sát-na khác và từ đời này 
đến đời khác. Nghiệp là một hành động vừa mang tính 
chât thiện và lợi lạc (kuắala), vừa mang tính chất bất 
thiện hoặc bât lợi (akuẳala), hoặc vô ký.13 Chẳng hạn, 
một hành vi ‘bất thiện’ từ trước cuối cùng sẽ dứt khoát 
phát ra hậu quả tiêu cực, cũng như hành vi thiện hiện 
thời như vậy sẽ phát sinh kết quả tốt đẹp ừong tương 
lai, và như thế. Bảy mươi lăm pháp không chỉ là khảo 
sát vê sự định nghĩa và mối tương quan lẫn nhau, mà 
quan trọng nhât là ý nghĩa phẩm tính của nghiệp, có 
nghĩa là cách mà chủng ảnh hưởng và bị ảnh hưởng 
bởi tiên trình nghiệp. Trong cách ấy, hệ thống chỉ trơ 
nên phân tích mang tính học giả phức tạp hơn, mà nó 
trở thành một thừa (vehicỉe) có tính riêng lẽ (soteric).

Hình như ngài Thế Thân bắt đầu có một tư tưởng thứ 
nhì về giáo lý trong Luận Tỳ-bà-sa, vì khi ngài viết 
luận giải về những bài kệ để bài bác họ, đôi khi ngài lại 
bênh vực cho sự bât bình của một trong những đối thủ 
quan trọng của họ, đó là Kinh lượng bộ (Sautrãntika). 
Một vấn đề chính trong sự ữanh luận giữa phái Tỳ-ba- 
sa và Kinh lượng bộ {Sautrãntikà), là các pháp tồn tại 
từ trong quá khứ, tương lai cũng như hiện tại (quan

12 Nguyên văn Kriya.
13 e: neutral
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điểm phái Tỳ-bà-sa) hay là nó biến mất, đặc biệt trong 
phút chốc, chỉ hiện hữu trong sát-na hiện tại để tuân 
theo hiệu lực của sự tương quan nhân quả (quan điểm 
của Kinh lượng bậ-Sautrãntika). Luận giải ngài viết 
cũng tấn công nhiều ý  niệm khác của phái Luận Tỳ-bà- 
sa. A-tỳ-đạt-ma Câu-xá luận thích- Abhidharmakosa- 
bhãsya, như lời kệ được gọi là do ngài ngẫu hứng chú 
giải, đã làm xúc phạm đến những nhà chính thống Tỳ- 
bà-sa, là những người đã viết vài chuyên luận nhằm cố 
gắng bác lại sự phê phán của ngài Thế Thân.

II. NHỮNG TÁC PHẨM CHUYÊN TIẾP CỦA 
NGÀI THẾ THÂN

Năng lực trí tuệ và tinh thần của ngài Thế Thân vẫn 
còn tinh anh ừong tư tưởng A-tỳ-đạt-ma. Chúng ta 
không rõ thứ tự chính xác các bộ luận còn lại được 
trước tác (ngoại trừ, theo truyền thống, đó là Tam tính 
luậnu—Trisvabhãva-rtirdesa, được cho là vào cuôi đời 
ngài và Duy thức Nhị thập tụng cùng Duy thức Tam 
thập tụng là gần vào cuôi đời-nhưng không có chứng 
cớ nào hiển nhiên hỗ trợ cho thứ tự đó)ẽ Tuy nhiên, 
đườnẹ vòng chung trong ý tưởng đã phát triển của ngài 
có the lần ra dấu tích được. Tác phẩm Ngũ uẩn luận 
(páhcashmđha-prakarana),15 thảo luận nhiều đề tài có 
trong A-tỳ-đạt-ma Cău-xả luận - Abhidharma-koẩa, 
nhưng thay vì 75 pháp trong Câu-xảc luận, lại có vài 
pháp mới được thêm vào, và vài pháp vôn có trong 75 
pháp đã bị lược bỏ. Hơn nữa, nó được sắp xếp vào

14 E: 'Elaboration o f  the Three Self-Natures,' còn bản Phạn và 
Tạng ngữ.
15 E: (Exposition on the Five A ggregates); chi còn bản Phạn và  
Tạng ngữ.
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những phạm trù có hơi khác đi. Hệ thống và sự định 
nghĩa các pháp được đưa ra ở đây chưa thành một liệt 
kê hoàn chỉnh thành 100 pháp mà ngài Thế Thân trình 
bày sau này trong một chuyên luận cùng tên, nhưng rõ 
ràng ngài đã có sự chuyên hướng.

Tác phẩm Thành nghiệp luận (s: Karma-siddhi- 
prakaraỵa; e: Exposition Establishing Karma) của 
ngài Thê Thân thách thức quan điểm của các Luận sư 
phái Tỳ-bà-sa và những người khác chủ trương rằng 
các pháp có lẽ là cái gì khác hơn là cái chốc lát, thoáng 
qua. Sát-na luận (ksanika-vãda) cơ bản giải thích một 
loạt sát-na tâm thức như một chuỗi tương quan nhân 
quả trong đó mồi sát-na lại tạo nên trung giãn cho sự 
tương tục. Nhận thấy rằng lý thuyết về sat-na luận kho 
mà giải thích theo một dạng nào đó của tính tương tục— 
từ một đời này sang đời sau, sự tái hiện của dòng tâm 
thức sau khi nó bị ngưng nghỉ trong giấc ngủ sâu hay 
trong thiên định—gần đến phần cuối của chuyên luận 
này, ngài giới thiệu ý niệm A-lại-da thức (ãlayavỊịnãnà) 
của Du-già hành tông, trong đó các ‘chủng tử’ từ 
những kinh nghiệm đã trải qua từ trước được cất giữ 
dưới dạng tiềm thức rồi được phóng thích thành kinh 
nghiệm mới. An dụ ‘chủng tử’ được gieo trồng vào 
dòng tâm thức qua kinh nạhiệm, chỉ mới được đề xuất 
sau này (xuyên suốt từ tiem thức sang kinh nghiệm), 
có năng lực phát sinh chủng tử mới được cắm chặt vào 
cho sự khởi phát sau này, miễn là có sự chăm sóc theo 
lôi thủ cônẹ nông nghiệp (dễ hiểu vì nền văn hóa trồng 
trọt), mà đôi với Thế Thân không những chỉ giải thích 
hai sát-na riêng biệt của dòng tâm thức, mà còn cung 
cấp sự giải thích gần như là tương quan nhân quả cho 
tính cơ học của nghiệp báo, có nghĩa là, nó mô tả cách
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mà một hành vi được thi tác vào một thời điểm và cách 
thức nó tạo thành ‘quả báo’ trong tương lai, xuyên suốt 
cả cuộc đời. A-lại-da thức (ãlayavịịnãna) còn giải trừ 
nhu cầu cho một lý thuyết về cái ngã nền tảng, thường 
hằng chính là người tạo tác và là người nhận nghiệp 
báo, vì, như một dòng chảy, A-lại-da thức 
(ãỉạyavịịnãna) thường xuyên biến đổi với những nhân 
duyên mới từ sát-na này đến sát-na khác. Trong 
chuyên luận này, ngài Thế Thân bác bỏ rằng một vật 
trong một thời điểm nhất định nào đó, có thể đồng nhất 
với một sự kiện khác xảy ra trong cùng thời điểm ấy vì, 
theo ngài, nó đã trải qua sự biến dịch trong từng sát-na, 
dù rất nhỏ đến độ không đáng được để ý đến. Bằng 
phong thái tư tưởng Phật giáo hoàn thiện nhât, ngài 
Thế Thân đã bàn luận rằng thực tại bao gồm thành 
phần của dòng biến dịch của nhân duyên với không 
một thực thể nào thường hằng (như Thượng đế, linh 
hồn, v.v.ử.)
Một luận văn của cựu Luận lý học Phật giáo, Lượng 
học Vãdavidhi, được xem là của ngài Thế Thân. Trong 
khi từ một bối cảnh mới, nó không phân biệt được giữa 
các cuộc tranh luận về bản chất phương pháp và Luận 
lý học, nó cung cấp cái nhìn về tình trạng Luận lý học 
Phật giáo trước cuộc phát triển bùng vỡ được giới thiệu 
ngay sau đó bời ngài Trân-na và Pháp Xứng. Nó còn 
minh họa tầm quan trọng của tư tưởng gắn bó với Luận 
lý học của ngài Thế Thân.

III. CHUYÊN SANG ĐẠI THỪA VỚI DUY 
THỨC TAM THẬP TỤNG
Theo truyền thuyết, ngài Vô Trước, người anh cùng 
mẹ khác cha, sau khi không hài lòng với giáo lý của
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Hóa địa bộ (s: Mahĩẩãsaka), ngài đã vào rừng tu định 
suôt 12 năm sau khi ngài thấy mình không thể nào đạt 
được mục tiêu của mình. Rồi một vị Bồ-tát có tên Di- 
lặc (Maitreya) từ cung trời Đâu-suất (một trong những 
cõi trời theo quan niệm Phật giáo, đặc biệt rất quan 
trọng đôi với Du-già hành tông) hiện ra trước ngài, và 
chỉ giáo cho ngài, giảng cho ngài nghe rất nhiều bộ 
luận (tất cả 5 bộ, theo truyền thống Tây Tạng) trở 
thành nên tảng của Du-già hành tông. Trong Phật giáo 
Đại thừa, ngài Di-lặc là Đức Phật sẽ thị hiện ở cõi ta- 
bà này trong tương lai, khi mọi chúng sinh đều thiết 
tha tâm giác ngộ thê chứng Niết-bàn. Điều dáng nói là 
mặc dù mọi người đều xem Thế Thân và Vô Trước là 
người sáng lập Du-già hành tông, kinh văn hệ Du-già 
hành tông như Kinh Giải thâm mật (s: 
Sarndhinirmocana Sũtra) đã được lưu hành hơn một 
thê kỷ trước đó. Cuôi cùng ngài Thế Thân cải hóa ngài 
Vô Trước sang tư tưởng Du-già hành tông, và ngài Thế 
Thân băt đâu viêt những luận giải với nhiệt tâm muốn 
xiển dương quan điểm mới của mình. Một tác phẩm có 
tên Biện trung biên luận16 gồm những bài kệ của Bồ-tát 
Di-lặc kèm theo trong luận giải của ngài Thế Thân. 
Luận văn này nô lực làm mới lại ý niệm của Long Thụ 
về tánh không để cho nó khẳng định hơn là phủ nhận 
tư tưởng Du-già hành tông.

Tác phẩm Duy thức Tam thập tụng17 mặc dù nó vắn tắt, 
nhung là một tronẹ những tác phẩm chín muồi nhất 
của ngàiỗ Trong thê thi kệ cô đọng, ngài tóm tắt học

16 M adhyanta Vibhãga (D iscourse on the M iddle Betvveen 
Extremes)
17 Trimsikã ; e: Thirty Verses.
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thuyết Duy thức vỉịriapti-mãtra (e: cognitive closure) 
băng cách giáo lý 8 thức của Du-già hành tông qua 
thuật ngữ của A-tỳ-đạt-ma, giải thích tóm tắt giáo lý 
tam tính của Du-già hành tông cùng Duy thức tu đạo 
ngũ vị. Tám thức gồm 5 thức giác quan (thấy, nghe...); 
thức thường nghiệm (ý thức-mano-vijnãnà)\ thức 
tương quan, cấu kết với ý thức làm bản ngã gọi là Mạt- 
na thức (manas); và A-lại-da thức (ãlayavijnãna). Ngài 
Thê Thân mô tả mỗi thức và giải thích cách khắc phục 
chúng. Quan điểm của Duy thức (yịịnapti-mãtra) 
không phải là, như nhiều học giả đã tuyên bố, là thiết 
lập một học thuyết Duy tâm tiên nghiệm (e: 
Transcendental Idealism) hoặc cụ thể hóa tâm như là 
một thực tại siêu hình (e: metaphysically real). Ngược 
lại, mục tiêu xác định của Duy thức Tam thập tụng là 
chẩm dứt 8 thức thông qua sự ‘chuyển y’ (ãảraya- 
paravrtti). Thức (vịịnãna) được ‘cụ thể hóa’ là những 
gì trình hiện như là một thực tại, thế giới khách quan 
chẳng khác gì hơn là những dự tính ham muốn và sự 
ưa thích của tâm thức-được thay thế bằng nhận thức 
trực tiếp, tức khắc (trí-jnăna). Năm giai vị tu đạo sẽ 
đẫn hành giả từ từ tiến từng bậc một đến giác ngộ giải 
thoát, được diễn tả khắp mọi tác phẩm của Du-già hành 
tông như là sự chuyển thức thành trí, chuyển A-lại-da 
thức (ãlayavịịnãna) thành Đại viên cảnh trí, trong đó 
chẳng có sự ưa thích, thiên vị, do dự hay chấp trước, 
chỉ phản ánh một cách trung thực mọi vật trước nó.

Lý thuyết về Tam tánh, vốn được đề cập rất nhiều luận 
giải Du-già hành tông, gồm một chuyên luận độc lập 
của ngài Thế Thân, xác nhận rằng có ba ‘tính chất’ hay 
lĩnh vực nhận thức.

Tánh biến kế sở chấp: là không thật và ấn định bản
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chất của thực thể hoặc ‘ cái ngã’ cho chính mình và cái 
khácể
Tánh ỵ tha khởi: là khi gặp tánh biến kế sở chấp, liền 
dẫn đến những sai lầm khiến phát sinh sự nhân duyên 
biến dịch đối với những thực thể bất biến, thường 
hằng.

Tánh viên thành thật: hoạt dụng như tánh không của 
Long Thụ để giải trừ mọi dấu tích của suy nghĩ hay 
nhận thức về một thực thể. Đó là một chất giải độc 
(pratipaksa), thanh tịnh hóa hay tẩy trừ mọi cấu trúc ảo 
tưởng ra khỏi phạm trù tương quan nhân quả, mà khi 
đã được thanh tịnh hóa mọi phiền não rồi là ‘giác ngộ’.

Tam tánh này còn được gọi là Tam vô tánh, vì nó 
không cố định, tự chủ yà thường hằng thế nên không 
được coi là một thực thể nhất định. Tánh thứ nhất thực 
chất là không có thực, tánh thứ ba bản chất là ‘không’; 
và tánh thứ hai (rốt ráo chính là cái ‘thật’ duy nhất) la 
thuộc vê tánh bât định vì nó liên quan với tánh này 
hoặc tánh kia ở trên.

IV. DUY THỨC NHỊ THẬP TỤNG

Tác phẩm độc đáo và quan tâm đến triết học nhiều nhất 
của ngài là Duy thức Nhị thập ?w«gễ18 Trong đó ngài 
bảo vệ Du-già hành tông thoát khỏi sự công kích của 
học thuỵết Duy thực (e: Realists), Du-già hành tông 
tuyên bô răng những gì chúng ta nhận thức được chỉ là

18 Twenty Verses ( Vimảatikã; vim satikãvynãptim ãtratãsiddhi- 
kãrikã), còn bản Tạng và Hán ngữ. Có 3 bản Hán văn, ngài Huyền 
Trang dịch 1 quyên, ngài Chân Đ ế (Param ãrtha) dịch riêng 1 
quyển dưới tên Đại thừa duy thức luận, ngài Bát-nhã Lưu-chi 
(prạịnãrucí) dịch 1 quyển dưới tên Duy thức luận;
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đối tượng khách quan, chẳng gì khác hơn là sự phóng 
chiếu của tâm thức. Điều này đã bị các nhà theo học 
thuyết Duy tâm nhầm lẫn vì người hiểu tập chú vào 
thuật ngữ ‘đối tượng’ thay vì vào ‘ngoại giới’.

Thế Thân không từ chối rằng đối tượng nhận thức19 là 
tồn tại; những .gì bác bỏ là cái mà chúng xuât hiện ở 
nơi nào khác hơn là trong mọi hoạt dụng của thức đê 
nhận biết được chúng. Ngài từ chối rằng đối tượng 
nhận thức như vậy có sự tương quan với ngoại giới 
{bahya-artha). Những gì Thế Thân muốn nói là nhận 
thức không bao giờ diễn ra bất kỳ ở noi đâu ngoại trừ 
trong tâm thức. Mọi thứ mà ta biêt được là phải thu 
thập được từ kinh nghiệm cảm giác (trong Phật học, 
tâm được xem như một giác quan đặc biệt). Chúng ta 
bị lừa phỉnh bởi thức để tin rằng những vật mà ta cảm 
giác được và thích ứng với thức thục sự là ‘ờ ngoài’ 
phạm vi nhận thức. Nói cách khác, chúng ta nhầm lẫn 
sự nhận biết của chúng ta về sự vật với chính sự vật. 
Tâm thức bị khuôn định bởi nghiệp dĩ (những tập khí 
phát sinh do những hành vi trong quá khứ), và cách 
chúng ta nhận thức bị định hình bời điêu kiện ây. Mục 
tiêu của Du-già hành tông là phá vỡ nhận thức duy kỉ 
và cuối cùng đánh thức mọi vật hãy trở lại như chúng 
đang là, tránh khỏi những phóng chiêu sai lầm từ khái 
niệmẵ
Các nhà theo chủ thuyết Duy thực phản đối rằng các 
pháp phải tồn tại vì chúng được định vị phù hợp với 1. 
Không gian, 2. Thời gian, 3. Ý muốn chủ quan không 
quyết định những thực thể khách quan, và 4. Thế giới 
khách quan được vận hành bởi nguyên lý nhân quả

19 s: visaya, ãỉambancr, e: cognitive obịects.
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nhất định. Nhận ra sự tranh luận này, ngài Thế Thân 
dành trọn phần cuối của luận giải để trả lời phản biện.

Ngài Thế Thân đáp lại rằng hai luận điểm đầu tiên 
phản đối thuyết Duy thực dường như cũng có đặc 
trưng về không thời gian trong giấc mơ, mặc dù chẳng 
có ‘ngoại giới khách quan’ nào hiện hữu. Như vậy sự 
trình hiện của đôi tượng nhận thức không cần thiết một 
đối tượng khách quan thực sự cho thức.

Đối với luận điểm phản đối thứ ba, ngài Thế Thân 
tranh luận răng nhóm này do vì tập nghiệp, sinh khởi 
nên nhận thức hay hiểu biết sai lầm nói chung. Theo 
giáo lý vê nghiệp, đó là kêt quả của hành vi chính mình 
{nghiệp- karma) quyết định dạng hoàn cảnh nào mình 
sẽ ‘tó/ề sinh-born ìnto và như vậy đó là loại cảnh giới 
mà người ta chia sẻ quan niệm và cái nhìn chung. Như 
the, quan điểm chung của ngài là cách chúng ta nhìn 
thê giới bị khuôn định bởi kinh nghiệm trước đó, và do 
vì kinh nghiệm thì xảy ra giữạ quá trình nhận thức, 
chúng ta thu thập thành nhóm để cảm nhận sự vật theo 
cách chúng ta đã nhìn thấy (căn cứ vào sự tương tự 
như trong kinh nghiệm trước). Trong một ví dụ rất hay, 
ngài Thê Thân ừanh luận răng cai ngục là cái không có 
thực nhưng là phóng ảnh chung của các tội nhân ở địa 
ngục trong đó họ tự hành hạ chính mình, đó là sự vô lý 
vì con người sẽ sinh ra trong địa ngục trừ phi họ đáng 
phải y cứ vào hành vi kiếp ữước, và nếu như vậy, thì 
con người sẽ không tránh khỏi sự đày đọa ở địa ngục— 
nhưng cai ngục thì không đau khổ, mà họ ban ra sự 
đau khổề Hàm ý trong ừanh luận của ngài Thế Thân lằ 
địa ngục chỉ là sự phóng ảnh của hoang tưởng. Nếu 
con người muôn tạo nên một điểm tương tự về sự chứa 
nhóm xảy ra giữa quá trình nhận thức cua sự hiểu biết,
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người ta có thể dùng một ví dụ nói chung hơi thô thiển: 
sự khác nhau trong cách mà con người và loài ruôi 
phản ứng đốiỂvới phân người. Ruồi thì bay đến đó, 
trong khi con người thì gớm ghiêc và xa lánh nó. Mọi 
loài nhìn phân dơ theo điều kiện sống của họ. Mọi loài 
đều đem sự hiểu biết của mình để suy diễn một cách 
chính xác bản chất và phẩm tính đích thực của chính 
nó, hom là nhận ra được rằng chân tròi của nhận thửc 
như vậy là nằm ở điều kiện mang tính nghiệp quảử

Đáp lại điểm thứ tư, ngài Thế Thân chỉ ra rằng sự trình 
hiện của hiệu ứng mang tính nhân quả cũng xảy ra 
trong giấc mơ. Hơn nữa, ừong một giấc mơ thảm hại, 
dù ‘đối tượng’ tình dục không phải là đôi tượng khách 
quan có thực, nhưng những đôi tượng của sự tưởng 
tượng gây nên một hậu quả vật lý (với hậu quả đạo 
đức) co thể thấy được trong lúc tinh ngủ cũng như 
trong mơ. Như vậy ‘giấc mơ’ có ý thức có thể có hiệu 
ứng mang tính nhân quả.

Sau khi phê phán học thuyết nguyên tử của Ần Độ và 
giải thích học thuyêt chủng tử của mình (đê cập văn 
tắt, do thức là diễn ra ừong quá trình nhận biết, nên có
2 dòng chủng tử, dòng chủng tử của chính mình, và 
dòng chủng tử của ‘người khác’ ảnh hưởng hô tương 
nhau), ngài quay ừở lại với ẩn dụ về giấc mơ khi đề ra 
câu hỏi ‘Chúng ta có biết được tâm người khác 
không?’ Để tuyên bố ràng không thể nào biết được tâm 
người khác hay ít nhất là biết nhưng không rõ ràng, 
ngài Thế Thân đáp lại rằng là có thể biết được, và 
chẳng tối tăm hơn tâm của chính mình. Đức Phật, là 
đấng hoàn toàn giác ngộ, biết tâm chúng sinh còn rõ 
hơn chính mình biết về mình. Lý do đối tượng và sự 
kiện dường như ít rõ ràng, ít thích hợp trọng giấc mơ
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hom là khi tỉnh ngủ vì trong lúc ngủ thì tâm bị cái ngủ 
khuât phục và như vậy, không ‘suỵ nghĩ rõ ràng’; do 
vậy, ừong mơ người ta không biết được đối tượng 
trong đó chỉ là trong giấc mơ-Ià đối tượng cho đến khi 
tỉnh ngủ. Tỉnh (trở nên sáng suốt) là nhận thức rõ ràng 
không một chướng ngại về mặt tâm thức. Không 
những chúng ta biết được tâm người khác, mà chúng ta 
còn thường xuyên ảnh hưởng đến mỗi người khác 
khiến cho họ tốt hơn hoặc xấu hơn. Vậy nên nghiệp là 
diễn ra trong quá trình nhận thức.

V. QUAN ĐIỂM CHÍNH CỦA NGÀI THẾ 
THẨN

* Bât kỵ chúng ta biết, nhận thức, kinh nghiệm, tri giác 
được vê điêu gì, thì điêu ây đối với chúng ta đều xảy ra 
ở đâu đó bên ngoài hom là bên trong thức.

* Đối tượng khách quan không hiện hữu.

* Nghiệp là sự tích tập và thức là diễn ra trong quá 
trình nhận thức.

* Phật giáo là phương pháp thanh tịnh hóa dòng tâm 
thức ‘nhiễm ô’ và ‘bất tịnh’.

* Mỗi cá nhân có 8 thức, nhưng giác ngộ (giải thoát) 
đòi hỏi cần có sự chuyển y, đó la khi thức (vịịnãna) 
chuyển thành trí (jnãna).

VI. TÁC PHẨM

1 • A-tì-đạt-ma Câu-xả luận (s: abhidharma- 
koảaảãstra), bao gôm A-tì-đạt-ma Câu-xá luận tụng 
(abhỉdharma-koảa-ảãstra-kãrikã) và A-tì-đạt-ma Cău- 
xá luận thích (abhidharmakosa-bhãsya).
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2. Duy thức nhị thập luận (tụng) ịyỉmsatikãvịịnãp- 
timãtratãsiddhi-kãrikã), còn bản Tạng và Hán ngữ. Có
3 bản Hán văn, Huyền Trang dịch 1 quyển, Chân Đế 
ịparamãrtha) dịch riêng 1 quyển dưới tên Đại thừa 
duy thức luận. Bát-nhã Lưu-chi {praịnãrucỉ) dịch, 1 
quyển dưới tên Duy thức luận.

3. Duy thức nhị thập luận thích (vìmsatikã-vrtti), còn 
bản Tạng và Phạn.
4. Duy thức tam thập tụng (trimsikãvỉjnãptỉmãtra 
tãsiddhi-kãrikã), còn bản Tạng và Hán ngữ, Huyên 
Trang dịch, 1 quyển.
5. Tam tính luận (trisvabhãva-nirdeảa), còn bản Phạn 
và Tạng ngữ.
6. Biện trung biên luận thích (madhyãnta-vibhãga- 
bhãsyà), còn bản Tạng và Hán ngữ, Huyền Trang dịch.

7. Kim cương bát nhã ba ỉa mật kinh luận 
(vạịracchedikã-prạịnãpãramitã-sũtra-ẩãstra), chỉ còn
bản Hán ngữ.
8. Thập địa kinh luận (ãrya-dasabhũmi-vyãkhyãna), 
còn bằn Tạng và Hán ngữ, bản Hán ngữ được Bồ-đề 
Lưu-chi (bodhiruci) dịch.

9. Đại thừa kinh trang nghiêm luận thích (mahãyãna- 
sũtralankãra-vyãkhyă), còn bản Tạng và Hán ngữ.

10. Nhiếp Đại thừa luận thích (mahãyãnasamgraha- 
bhãsỵa), còn bản Tạng và Hán ngữ. Có 3 bàn Hán văn. 
Huyễn Trang dịch gồm 10 quyển, ngài Chân Đế 
(Paramãrtha) dịch gồm 15 quyển, ngài Đạt-ma Câp-đa 
(Dharmaguptà) dịch riêng 10 quyển dưới tên Nhiêp 
Đại thừa thích luận.

DU-GIÀ HÀNH TÔNG
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11. Ngũ uẩn luận ipancaskandha-prakaranà), chỉ còn 
bản Tạng và Hán ngữ.

12. Phật tinh luận (buddhagotra-ảãstra), Chân Đế dịch,
4 quyển.

13. Đại thừa bách pháp minh môn luận iỵnahãyãna- 
ảatadharmavỉdyă-dvãra-sãstrà), 1 quyển, Huyền 
Trang dịch.

14. Diệu pháp liên hoa kỉnh ưu-ba-đề-xả (saddhar 
mapunậarĩka-sũtropadesa), 2 quyển, ngài Bồ-đề Lưu- 
chi cùng Đàm Lâm dịch.

15. Chuyển pháp luân kinh Itu-ba-đề-xá 
(dharmacakra-pravartana-sũtropadeẩa), 1 quyển, Tì- 
mục Trí Tiên dịch;

16. Vô ỉưọmạ thọ kinh Itu-ba-đề-xả (amitãyussũtropa 
desà), 1 quyen, Bồ-đề Luru-chi dịch.

17. Lục môn giáo thụ tập định luận (Phạn?), 1 quyển, 
Nghĩa Tịnh dịch.

18. Nỉết-bàn kinh bản hữu kim vô kệ luận (Phạn?), 1 
quyển, Chân Đế dịch.

19. Niết-bàn luận (Phạn?), 1 quyển, Đạt-ma Bồ-đề 
(|dharmabodhi) dịch.

20ỗ Như thật luận.

2 1. Thẳng tư duy phạm thiên sở vấn kinh luận.

22. Thành nghiệp luận (karmasiddhi-prakarana), còn 
bản Hán và Tạng ngữ.

23. ẳĩlaparikathã, một bài luận ngắn về giới, cho rằng 
giữ giới luật hiệu nghiệm hon bo thí (dãna). Chỉ còn
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bản Tạng ngữ,

24ử Duyên khởi kinh thích {pratĩtyasamutpãda-sũtra 
bhãsya), một phần Phạn ngữ đã được tìm lại. Giáo sư 
Giuseppe Tucci xuất bản.
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Bài 3. MƯỜI ĐẠI LUẬN s ư  DUY THỨC TÔNG

Mười vị Luận sư đã biên soạn và phiên dịch tác phẩm 
Duy thức Tam thập tụng Được tôn xưng
là Duy thức thập đại luận sư. Thành Duy thức luận A  
'ĩệ-iễịtik  là tác phẩm mà 10 vị Đại Luận Sư đã biên soạn 
và phiên dịch được tập thành. Tên của 10 vị bằng tiếng 
Sanskrit, cùng âm và nhiều tiếng Hán như sau:

1. Bandhusri: Bạn-đồ-thất-lợi ỊL $1, Thân Thắng
MM.

2. Citrabbana: Chất-đát-la-bà-noa f f  ịặ. Ịậ. ỊỊ: ; Hỏa 
Biện

3. Gunamati: Lũ-noa-mạt-để Đức Huệ lế H .

4. Sthiramati: Tất-sĩ-la-mạt-để ầ  n  Ạ  A ;  An Huệ

5. Nanda: Nan-đà Hoan Hỷ iM h

6. Suddhacandra: Thú-đà-chiến-đạt-la 
Tịnh Nguyệt 'ỉệ-fì.

7. Dharmapãla: Đạt-ma-ba-la ìtề -ỈẤ Ỉế ;  Hộ Pháp M. 
iir.

8. Visesamitra: Tì-thế-sa-mật-đa-la Dlb-tit ỉỳ  Ệĩ' 0  ịặ.; 
Thắng Hữu

9. Jinaputra: Thần-na-phát-đa-la ệ> 0  ễlt; Tối 
Thắng tử .
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10. Jnanacandra: Nhã-na-chiến-đạt-la lẼ-^^ìằLỊậ.; Trí 
Nguyệt ^  .

Trong Thành Duy thức luận thuật kỷ, quyển 1, có giới 
thiệu rất kỹ về các vị này. Trong đó, ngài Thân Thắng, 
Hỏa Biện cùng ngài Thế Thân sống cùng thời đại. Ngài 
Đức Huệ và Trần-na sống cùng thời đại. Ngài Đức Huệ 
là thầy của ngài An Huệ. Ngài Tịnh Nguyệt, Nan-đà, 
An Huệ là những người cùng thời. Ngài Hộ Pháp là đệ 
tử của ngài Trần-na, ngài Thắng Hữu, Tối Thắng Tử, 
Trí Nguyệt đều là đệ tử của ngài Hộ Pháp.

Quan điểm lập nghĩa của các vị Luận sư không giống 
nhau, chẳng hạn như Chủng từ luận, ngài Nan-đà đề 
xướng thuyết tân huân, ngài Hộ Pháp chủ trương 
thuyết bổn hữu sở huân hòa hợp mà sinh raỗ về thuyết 
Tứ phần, ngài Hỏa Biện lập thuyết Tam phân, ngài 
Thân Thắng, Đức Huệ đê xướng Nhị phân; ngài An 
Huệ giữ thuyết Nhất phần; ngài Hộ Pháp thì chủ 
trương thuyết Tứ phần. Trong đó, luận của ngài An 
Huệ, Hộ Pháp lập ra có sức thuyêt phục mạnh nhât. 
Tônậ phái của ngài An Huệ về sau được ngài Chân Đê 
truyen vào Trung Hoa, tông phái của ngài Hộ Pháp do 
ngài Huyền Trang truyền dịch vào đời Đường. Thành 
Duy thức luận thuật kỷ -  quyển 1, có
ghi về ngài Hộ Pháp ‘Danh tiếng đức độ lẫy lừng, 
những điều nói ra đều đạt chỗ tột cùng trong nghiên 
cứu suy tầm, các nghĩa lý ấy phần nhiều đều là kim chỉ 
nam’. Nên tuy Thành Duy thức luận là bộ thích luận 
hợp soạn của 10 vị đại Luận sư, nhưng lại lây học 
thuyết của ngài Hộ Pháp làm trung tâm, càng rõ nét đó 
là tác phẩm thuộc hệ thống học thuyết của ngài Hộ 
Pháp.
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Trong các bộ thích luận của 10 vị trên, hiện nay chỉ liru 
truyên bộ Tam thập tụnạ thich luận của ngài An Huệ, 
bản tiếng Sanskrit và tieng Tây Tạng của bộ luận này 
đều đang còn. Dịch sang tiếng Nhạt có bẩn cua Vu 
Tỉnh Bá Thọ ỹ  bản dịch tiếng Hoa có bản của
Hoăc Thao Hối 3t$ắ8ặr nhan đề An Huệ tam thập Duy 
thức thích nguyên điển dịch chủ faệL.
ì?>à.

Dịch từ Bách Khoa Phật giảo Toàn thư
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1. Tiếng Pãli là Dhammapãla, phiên âm Đạt-ma-ba-la 
i i  là nhà chú thích và phiên dịch kinh luận của
Ân Độ vào cuối thế kỷ thứ V. Được tôn xưng là A-xà- 
lê (Ẫcãriya). Là người xứ Kãncipura (Kiến-chí-bổ-la) 
ở phía Nam Ấn Độ. Gòn nhỏ đã đến học ở Đại Tự 
(.Mahã-vihãra) của Tích Lan M  ẩ ĩ, sau qua xứ Đạt- 
mật-lạp (Damìỉa) ở phía Nam Ân Độ, đến chùa Phạ- 
đạt-la-thê-đạt {Padaratittha-vỉhãra) để theo học trước 
thuật. Niên đại của ngài không rõ, chỉ có thể xác nhận 
được rằng ngài là hậu bối của ngài Giác Âm s: 
Buddhaghosa) (có chỗ dịch là Phật Âm).

Một số học giả xem ngài vói nhân vật Bồ-tát Đạt-ma- 
ba-la iìiiHẨLíỆ- trong Đại Đường Tây vực ký, quyển 10 
(của ngài Huyền Trang) là giống nhau, nhưng một học 
giả hiện nay là Cái Cách Nhĩ Geiger) thì
phủ nhận thuyết trên. Cuộc đời ngài rất thành tựu, ngài 
tiếp tục thực hiện công việc chú thích Tam tạng băng 
tiếng Pãli chưa hoàn thành của ngài Giác Am.

Ngài đã từng thọ học với ngài Trần-na, nghiên cứu 
nghĩa lý thâm sâu của các ngài Vô Trước và Thê Thân. 
Sau khi xuất gia, ngài đến chùa Na-lan-đà để hoang 
hóa, đồ chúng theo học rất đông.

Sau năm 29 tuổi, ngài về ẩn cư tại chùa Đại Bồ-đề, 
chuyên tâm vào thiền quán và trước thuật. Lúc ấy Luận 
sư Thanh Biện (s: Bhơvaviveka) nghe tiêng khen vê 
đạo hạnh của ngài, liền cho người đến xin được yết 
kiến. Ngài Thanh Biện đến thăm, cùng nhau đàm đạo,

Bài 4. H ộ PHÁP
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tư tưởng có chỗ khác nhau nhưng tránh không tranh 
luận, rồi từ giã ra đi. Ngài thị tịch năm 32 tuổi ở chùa 
Đại Bồ-đề.

- Theo Lữ Trừng ừong Ấn Độ Phật học Nguyên Lưu 
lược giảng, ngài Hộ Pháp (530-561) là người Nam Ân 
Độ, sinh trong gia đình quyền quý thuộc thành Kiến 
Chí, sau khi xuất gia liền đến chùa Na-lan-đà. Theo 
truyền thống Tây Tạng ghi lại, ngài xin làm môn đệ 
của ngài Trân-na, vê sau ngài trú trì tu viện này lúc 
tuôi còn rât trẻ, chỉ mới hon hai mươi tuổi. Suốt giải 
đất Trung Ấn, đối với ngoại đạo, Tiểu thừa, ngài dung 
luận nghị đê hàng phục một cách không khách khí. Đại 
Đường Tây vực kỷ có ghi lại những việc trên. Lúc ngài 
trú trì chùa Na-lan-đà, được ngài Giới Hiền, lớn tuổi 
hơn ngài xin làm đệ từ, thành ra ngài Giới Hiền là bậc 
cao túc xuất sắc trong số môn hạ. Năm ngài 29 tuổi, 
thây sức khoẻ giảm sút nên rời Tu viện Na-lan-đà trở 
về Bồ-đề Đạo tràng nơi Đức Phật thành đạo, ở chùa 
Đại Bô-đê được chừng ba bốn năm, chuyên tu tập thiền 
định và trước tác. Ngài viên tịch năm 32 tuổi. Người 
đời sau truyền tụng ngài lui về ẩn tu là để trước tác một 
số tác phẩm rất giá trị, nay được biết đó là: Quảng 
bách luận thích JỀ iềrệệ, (ngài đem bộ Tứ bách luận 
E9 1f ìềĩ của ngài Đề-bà20 phân thành hai phần, phần 
đầu gọi là Thuyết pháp, phần sau là Luận nghị, ngài 
chú thích phân Luận nghị, tức Quản s ở  duyên luận chú
-  Tuy nhiên, truyền thống Tây Tạng cho 
răng ngài là môn hạ của ngài Trần-na, thực tế thì điều

20 Arya-deva: Thánh Thiên S Ã ,  Thánh Đề-bà . Còn gọi
Ca-na Đề-bà #P-ỉỉ.4ẩr- (s: K ana-deva) tức Đ ộc nhãn Đề-bà ÍIỈIỈÍL
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ấy hoàn toàn không rõ ràng, chẳng qua là học thuyết 
của ngài cùng với của ngài Trần-na có tương quan, đối 
với Nhân minh luận ngài cũng có rất nhiều trước tác. 
Ngoài ra, đối với các bộ luận của ngài Thế Thân như 
Quảng ngũ uẩn luận ỈỊkỉ-W>.ìk, Nhị thập Duy thức 
luận Tam thập Duy thức luận
ik  đều có chủ giải. Đối với Thanh luận, tức môn học 
về ngôn ngữ văn tự, ngài cũng đạt đến trình độ rất cao. 
Theo ngài Nghĩa Tịnh ghi lại, các trước tác về Thanh 
luận của ngài đạt đến lĩnh vực cao như núi, nếu học về 
ngôn ngữ văn tự, tất phải học hết các trước tác của ngài. 
Đời Đường truyền tụng ngài có Tạp bào thanh minh 
luận gồm 2 vạn 5 ngàn bài kệ tụng, gồm ừong 10 
quyển, đáng tiếc là bộ sách đó nay không còn. Ngài có 
quan hệ đặc biệt quan trọng đối với học thuyết Duy 
thức, đó là hai tác phâm Nhị thập Duy thức luận thích 
và Tam thập Duy thức luận thích. Cuốn đầu ngài 
Nghĩa Tịnh có phiên dịch, cuốn sau là sở truyền của 
ngài Huyền Trang.

Tác phẩm này có một ừuyền thuyết liên hệ đến ngài 
Huyền Trang: Ngài Hộ Pháp có bộ Tam thập luận 
thích chưa truyền ra ngoài, ngài giao bản
thảo cho một vị đệ tử cư sĩ, dặn hễ gặp được người thì 
truyền trao. Khi ngài Huyền Trang đến Ấn Độ, được 
giao cho bản thảo này, khi trờ về nước, dùng bộ luận 
của ngài Hộ Pháp này làm nền tảng, kết hợp với luận 
giải 9 Luận sư khác để chú giải, biên dịch thành tác 
phẩm Thành Duy thức luận. Do vậy, bộ luận này của 
ngài Hộ Pháp không được truyền bá ở Ấn Độ, mà chỉ 
có riêng ngài Huyền Trang chú dịch rôi truyên bá ở 
Trung Hoa.
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- Sau khi được ngài Huyền Trang ừuyền bá Thành Duy 
thức luận, học thuyết Duy thức của ngài Hộ Pháp phát 
triển rất mạnh. So sánh có những điểm đặc thù như sau:

Trước hết, ngài Hộ Pháp cải biên Duy thức Tam thập 
tụng của ngài Thế Thân rất nhiều, phần giữa ngài sửa 
đổi mỗi bài kệ tụng về Duy thức tánh, ngài phân 30 bài 
tụng thành ba đề mục chính, mở đầu 24 bài tụng là một 
đoạn giảng về Duy thức tướng; phần giữa mỗi bài tụng 
là một đoạn, giảng về Duy thức tánh; phần sau cùng 
gồm 5 bài tụng thành một đoạn, giảng về Duy thức vị. 
Cách phân chia như vậy là trung thành với nguyên bản 
của ngài Thế Thân mà ngài An Huệ đã truyền bá.

Tiếp theo là phần nói về tâm, ngài Hộ Pháp chủ trương 
thuyết Tứ phần, đó là trên cơ sở chủ trương ba phần 
của ngài Trần-na, ngài dùng Kinh Hoa Nghiêm dẫn 
chứng, cno rằng tướng phần và kiến phần đều có một 
môi quan hệ, đôi với toàn thê của tâm, thì đó là đôi với 
bên ngoài tâm mà nói. Còn ‘tự chứng phần’ là đối với 
toàn thể của tâm, thuộc về nội duyên, nhưng nội duyên 
còn có năng sở. Năng tức là ‘chứng tự chứng phần’, sở 
tức là ‘tự chứng phần’. Đó là một mối liên hệ. Do hai 
mối liên hệ ấy mà tạo thành học thuyết Tứ phần. Học 
thuyết Duy thức phát triển thuyết Tứ phần đến đây là 
hoàn chỉnh nhất.

Thứ ba là thuyết Chủng tử, ngài Nan-đà chủ trương tân 
huân chủng tử, tất cả mọi chủng tử đều do huân tập mà 
thành, về sau có ngài Hộ Nguyệt M. Fl, chủ trương 
chủng tử vốn có sẵn (bản hữu), chẳng phải do mới 
huân tập, đó đều ỉà những học thuyết cực đoan. Ngài 
Hộ Pháp điều hòa hai trường phái này, cho rằng chủng 
tử vốn là bản hữu, nhưng cũng do mới huân tập, phát
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sinh do lúc tác dụng. Do vì điểm chính của tân huân và 
bổn hữu đều ở phương diện vô lậu. Ngài Hộ Pháp cho 
rằng bổn hữu hay tân huân xuất phát từ vấn đề có 
chủng tử vô lậu hay không? Nên có thể nói, ngài đã 
đông ý chủnệ từ bôn hữu có thể là do chủnẹ tử vô lậu, 
và đông ý răng tân huân chủng tử có thê trở thành 
chủng tử vô lậu. Chẳng qua thuyết tân huân chủng tử 
của ngài Nan-đà cho răng chủng tánh là không cố định, 
nhưng ngài Hộ Pháp lại khước từ quan niệm chủng 
tánh cô định.

Thứ tư là vấn đề tính chất của Duy thức, một bên cho 
rằng nghĩa của Duy thức là: rốt ráo, tính chất của các 
pháp đeu chỉ là thức, lấy thức làm tánh, nên gọi là duy 
thức. Ngài Hộ Pháp cho rằng các pháp chủ yếu do 
chẳng rời thức mà thành, chẳng thể nào đơn độc rời 
thức mà tồn tại, nên gọi là Duy thức.

Cuối cùnẸ, theo học thuỵết của ngài Hộ Pháp, chúng ta 
có thể thay được vấn đề: vào thời ấy phong cách học 
tập nghiên cứu ở Tu viện Na-lan-đà đã có chuyển biến. 
Chủ trương của ngài Hộ Pháp chủ yếu căn cứ từ Mật 
Nghiêm Kinh.21 Trong kinh có đưa ra một cõi siêu thế 
giới, gọi là Mật Nghiêm Tịnh độ, Đức Phật ở ừong cõi 
nước ấy. Thân Phật vốn không hình tướng, là thân biến 
hóa khắp, tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy được, chỉ là 
vốn không có hình tướng. Học thuyết như vậy hiển

21 Gọi đủ là Đ ại thừa M ật Nghiêm Kinh Í L ĩ ặ - Ệ Ỉ (s: G hana- 
vyũha-sũtra), gồm  3 quyển, có hai bản dịch; một bản do Ngài 
Địa-bà-ha-la (iềj^ề-Pĩ <Ệ.) tức Nhật Chiếu (HỊ M ) dịch vào đời 
Đường; một bản do ngài Bất Không Tam Tạng (s:
A m oghavạịra) dịch vào đời Đường. Cả hai bản đều được xếp vào 
Đại tạng kinh Taishõ quyển thứ 16.
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nhiên có quan hệ với sắc thái Mật giáo. Ngài Hộ Pháp 
rất xem trọng bộ kinh này, điều ấy thuyết minh rằng 
khi ngài trú trì Tu viện Na-lan-đà, học phong ở đó đã 
có sự chuyển biến. Đối với mọi trường phái học thuyết, 
đều có tinh thần thâu hóa, thời ấy Mật giáo bắt đầu 
hưng khởi, vả lại nó còn phải sắp xếp theo thứ tự. Học 
viện Na-lan-đà ngoài Du-già hành tông ra, hoàn toàn 
chỉ có Trung quán phái. Ví dụ như ngài Thanh Biện, 
Phật Hộ đều tự mình cho là tiêu biểu của Trung quán 
phái. Ngài Thanh Biện tuy chưa bao quát toàn thể Tu 
viện, nhưng hoàn toàn đều theo học thuyết của ngài. 
Mật tông lúc ấy ở Na-lan-đà chỉ mới manh nha, do vì 
lúc ấy ở Na-lan-đà hợp ba tông làm một: lấy Trung 
quán tông làm tánh, Du-già hành tông làm tướng, Mật 
giáo là sự kết hợp sâu kín nhiệm mầu, dạng điều hòa 
như vậy, trong trước tác Quảng bách luận thích của 
ngài Hộ Pháp, là kiên quyết đáp lại sự bất đồng chủ 
trương của ngài Thanh Biện lúc ấy. Trước đó, ngài 
Thanh Biện đã nghe học thuyết của ngài Hộ Pháp đã 
có ảnh hưởng rất mạnh vào thời ấy, liền tìm đến gặp để 
xem đúng sai, tranh tài cao thấp, chỉ vì lúc ấy ngài Hộ 
Pháp đã về ẩn cư tại Chùa Đại Bồ-đề ở Bồ-đề đạo 
tràng; Ngài Thanh Biện lại đến gặp ngài Hộ Pháp. 
Ngài Thanh Biện tự thấy mình không tương xứng nên 
thôi không tranh luận, vấn đề chẳng được giải quyết, 
ngài lại viêt thư hẹn cùng biện luận với nẹài Hộ Pháp, 
ngài Hộ Pháp dường như tránh không muon đàm luận, 
nên trong tác phẩm chú thích này ngài đã đáp lại 
những nghi nan của phái Trung quán.

279



DU-GIÀ HÀNH TÔNG

Bài 5. ĐỨC HUỆ

Ngài là một trong 10 vị Đại Luận sư của Duy thức tông, 
dịch âm là Lũ-nã-mạt-để,22 cầu-na-ma-để, sống vào 
khoảng thế kỷ thứ V-VI. Tinh thông giáo lý Tứ đế, lại 
giỏi trưởng dưỡng môn định học. Thường luận nghị 
phá trừ luận thuyết của phái số luận ngoại đạo Ma- 
đạp-bà trước quôc vương Ma-kiệt-đà, danh tiếng càng 
nôi bật. Nhà vua xây chùa, cúng dường cho ngài rât là 
thành tín. Lúc ấy có đệ từ của ngoại đạo trốn sang 
nước láng giêng, chiêu mộ anh kiệt, sư lại giúp tranh 
luận, qua ba bận chiêt phục được họ. Sau đó, ngài về 
trú trì Tu viện Na-lan-đà. Danh tiếng rất cao, cùng với 
Kiên Huệ đến chùa A-chiết-Ia nước Phạt-lạp-tì. Trước 
tác của ngài có: Tùy tướng luận là tác phẩm
chú thích Câu-xá luận, Trung luận sớ và Duy
thức Tam thập tụng thích . Trong đó,
hai cuốn Tùy tướng luận và Duy thức Tam thập tụng 
thích đêu không còn nguyên bản. Trong Đại tạng kinh 
Tây Tạng, trước tác của ngài có Duyên khởi sơ phần 
phân biệt thuyết luận sở ỈẶ M. in &  M ì£. iừ  ĩầ, 
(Prơtĩtya-samutpã-dãdi-vidhanga-nirdesa-tĩkã) và 
Giải thuyết như lý luận sớ $%-ìíi-kQĨỈLÌ&ĩẰ (Vyãkhyã- 
yukti-tĩkã), cả hai đều là chú giải 2 bộ luận của ngài 
Thế Thân.

Căn cứ vào bộ Đa-la-na-tha Phật giáo sử £
ngài là đệ tử của ngài Đức Quang tìpMiíềìt, (s:

22 S: G unam ati > Tib: Yon-tan blo-gros
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Gunaprabha), ngài An Huệ cùng theo học với thầy. 
Nhưng trong Thành Duy thức luận quyển 1, lại ghi 
ngài An Huệ là đệ tử của ngàiệ
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Bài 6. AN HUỆ23

Luận sư của Phật giáo Ấn Độ, thuộc Du-già hành tông, 
trong số 10 Đại Luận sư của Duy thức, ngài đại biểu 
cho phái Vô tướng Duy thức (s: Nir-ãkãra-
vụnãna-vãdin).

Sau khi Đức Phật nhập diệt chùng 1100 năm (794), 
ngài sinh ở nước La-la, miền Nam Ẩn Độ, tức nước 
Phạt-lạp-tì, thông thạo kinh điển xứ Phạt-lạp-tì, tinh 
thông các môn Duy thức và Nhân minh luận. Theo 
Thành Duy thức luận thuật kỷ, quyển 1, Đại Chính tân 
tu Đại tạng kinh 43-23 lc, có ghi: ‘Sthiramati, Tất-sĩ-la- 
mạt-để, Hán dịch là An Huệ, nghiên cứu Câu-xá luận, 
hay tranh luận với các luận sư phái Chính lý, cùng thời 
với Luận sư Hộ Pháp. Thông hiếu Nhân minh luận, 
giỏi kinh luận nội điển. Ngài An Huệ trên kế thừa ngài 
Đức Huệ, dưới truyền cho ngài Chân Đe. Học thuyết 
của ngài đại thể kế thừa ngài Nan-đà, đồng thời hấp 
thu sở trường của ngài Trần-na. Ngài kết hợp thuyết 
Nhị phần, Tam phần cùng với học thuyết Duy thức 
trong Nhiếp Đại thừa luận (s: Mahãyãna-samgraha 
3íỆ.Ìểt), Biện trung biên luận thành thuyết Nhất phần. 
Đều lấy bài tụng thứ nhất trong Biện trung biên luận 
làm sáng tỏ ý nghĩa lập tông, cho rằng thức phân biệt 
chỉ là ‘hư vọng phân biệt’, ừong hai phần phân biệt 
kiến tướng tức ‘nhị thủ’ này, (kiến phần thuộc năng thủ, 
■tướng phần thuộc sở thủ) tức là tánh biến kế sở chấp, 
đều là không có thật, nên gọi là ‘hai thứ chấp thủ đều 
là không (thuyết này khác với thuyết của Nan-
đà). Chỉ có Tự chứng phần là thật tại, thuộc về tính

23 s: S th iram a ti. áS. (B lo-gros-brtan-pa  , Blo-brtarí). (7 9 4 ~ 8 6 8 )
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chất Y tha khởi, nên ngài được gọi là Nhất phần gia. 
Ngài Hộ Pháp, đồng thời với ngài, lại chủ trương 
thuyết Tứ phầnẵ

Ngoài ra, đối với mối quan hệ với 8 thức, nhị chấp, nhị 
chướng, ngài An Huệ cùng với ngài Hộ Pháp có những 
ý kiên khác nhau. Do ngài An Huệ kế thừa hệ thống 
học thuyêt của ngài Vô Trước, Thế Thân, chủ trương 
cảnh và thức đêu không, đó là chính thống của học 
thuyết Duy thức. Sau khi truyền sang Trung Hoa, Nhật 
Bản, được gọi là Nhiêp luận tông. Nên chủ trương của 
ngài so với các nhà Pháp tướng tông Trung Hoa có 
phần khác nhau.

Ngài An Huệ trứ tác khá nhiều, gồm có Đại thừa 
Trung quán thích luận, 9 quyển; Câu-xả thật nghĩa sớ,
5 quyên; Đại thừa A-tỳ-đạt-ma tạp tập luận, 16 quyển; 
Đại thừa quảng ngũ uân luận, 5 quyên; Duy thức Tam 
thập tụng thích luận... Trong đó, bộ Câu-xả thật nghĩa 
sớ, theo ông Bá Hy Hoà (P. Pelliot) đã tìm thấy khi 
khai quật ở động Đôn Hoàng, được đưa vào Đại Chính 
tân tu Đại tạng kinh- T. 28). Còn bộ Duy thức Tam 
thập tụng thích luận là chú giải theo Duy thức Tam 
thập tụng của ngài Thế Thân, nay cũng do Ni Bạc Nhĩ 
phát hiện ra bản tiêrig Sanskrit của luận văn này. Cuốn 
Dụy thức Tam thập tụng thích luận đã có bản dịch 
tiếng Pháp và tiếng Tây Tạng.

Theo ông Lữ Trừng trong Ấn Độ Phật học nguyên lưu 
lược giảng:

Đại biểu cho cổ Duy thức học, sau ngài Nan-đà là ngài 
An Huệ. Theo truỵên thổnẹ Tây Tạng, niên đại của 
ngài An Huệ và Thế Thân gần nhau, nên cho rằng ngài 
An Huệ đã trực tiếp theo học với ngài Thế Thân.
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Nhưng căn cứ truyện ký của ngài Huyền Trang, ngài là 
môn đệ của nẹài Đức Huệ, do đó trước hết ngài phải 
theo học thuyêt của ngài Đức Huệ. Ngài Đức Huệ đã 
từng viết chú giải cho Duy thức Tam thập luận. Ngài 
Khuy Cơ có giới thiệu trong Thành Duy thức luận 
thuật kỷ nhưng nội dung chi sơ lược
chung chung, về sau trong Đại Đường Tây vục kỷ Ầ. 
ỉếtéìiầM, có ghi lại, ngài đã từng giảng dạy ở Tu viện 
Na-lan-đà. Các ừước tác cùa ngài hiện còn Thích quỹ 
luận chú #-#iiikìỀL, bản tiếng Tây Tạng, đây là luận 
giải từ luận vãn của ngài Thế Thân. Chù yếu giải thích 
yếu nghĩa phương pháp giải thích kinh luận, nội dung 
rất sâu sắc chưa có ai nghiên cứu đến. Ngoài ra, còn có 
Trung luận chú, nay không còn, do sau này thấy có ghi 
trong đoạn dẫn văn tác phẩm Bảt-nhã đăng luận sớ M.

của ngài. Người đời sau truyền tụng ngài là 
một trong tám đại luận sư chú giải Trung luận.

Trong các bản dịch tiếng Hán, còn giữ lại được là tác 
phẩm Câu-xá chú íầ & ỳ i  của ngài. Ngài Chân Đế dịch 
là Tùy tướng luận (chỉ giải thích một đoạn nói về Tứ 
đế, Thập lục hành tướng trong luận ấy). Đó là trước 
thuật của ngài.

về đặc điểm trong học thuyết của ngài, trong tác phẩm 
Nam Hải kỉ quy truyện tỆỊỈẬ-Ệ-ẳệtâ của ngài Nghĩa 
Tịnh, có lời nhận định về ngài An Huệ như sau: 
Chuyên trưởng dưỡng định học, nhưng các trước tác về 
học thuyết của ngài có thể nói có chỗ không đạt.

về  sau khi xem các chú giải Câu-xả luận 
Trung luận Thích quỹ luận cho biết ngài
cùng ngài An Huệ có mối quan hệ thầy trò, điều ấy có
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thể tin được. Nhân do ngài An Huệ có chú giải trong 
các lĩnh vực ấy, do đó có thê suy xét răng e răng ngài 
An Huệ không phải là trực tiếp thọ giáo với ngài Thê 
Thân theo truyền thuyết Tây Tạng, sợ rằng có sự sai 
lầm.

v ề  học thuyết Duy thức của ngài An Huệ, do trước tác 
Tam thập Duy thức luận chú của ngài (đời sau Luật 
Thiên soạn sớ giải, nay vẫn còn), Biện trunẹ biên luận 
chú bản Phạn văn nay vẫn còn, nên có thể khảo cứu 
bản thảo rõ ràng đầy đủ. Học thuyết của ngài đại thể kế 
thừa tinh thần của ngài Nan-đà, hết sức giữ lại nguyên 
trạng học thuyết xưa cũ từ ngài Vô Trước, Thế Thân. 
Chỉ tại giữa ngài và ngài Nan-đà có khoảng cách là 
ngài Trần-na, nên không thể nào không có ảnh hưởng 
học thuyết ngài Trần-na, do vậy, trước ngài An Huệ 
chủ trương học thuyết Duy thức của ngài Trần-na. 
Ngài Trần-na cho rằng tâm không những có tướng 
phần và kiến phần mà có đến ba phần. Ngoài tướng 
phần và kiến phần ra, còn có Tự chứng phẫn, kết quả 
của kiến phần và tướng phần giao thiệp nhau, chính là 
kiến phần chiếu tri rõ ràng tướng phần, dạng chiếu tri 
rõ ràng này, trong ngoài đều tự biết, nên gọi đó là ‘Tự 
chứng’ (chứng là chỉ cho chính riêng mình tự biết, như 
tay sờ được vật không qua trung gian). Tự chứng, về 
mặt dụnạ chính là tự thể của tâm, đồng thời chứng 
minh phấn tác dụng của chủ thể. Nói cách khác, khi 
kiến phần phát sinh tác dụng, thì Tự chứng phần liền 
nhanh chóng nhận biết.

Dịch từ Bách Khoa Phật giáo Toàn thư
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Ngài Huyền Trang sinh năm 600 ở Huyện Yển Sư ( í ỉ  
^-Zhenliu), ngày nay gọi là là tỉnh Hà Nam, Trung 
Hoa, là người nổi bật và có ảnh hưởng nhất trong lịch 
sử Phật giáo A Châu vào thời điểm ngài thị tịch vào 
năm 66424 ở tại Cung Ngọc Hoa ( i  £ 1 r), gần kinh đô 
Tràng An. Tên tuổi ngài xuất phát từ ba sự thành tựu 
liên quan:

Mặc dù bị triều đình cấm đoán gắt gao không cho ngài 
sang An Độ, nhưng vào năm 629, ngài mạo hiểm thực 
hiện cuộc hành hương sang chiêm bái đất Phật, hy 
vọng sưu tầm và nghiên cứu những kinh luận mà ở 
Trụng Hoa chưa cóắ Cuốn du ký mà ngài biên soạn (do 
khân khoản yêu câu của nhà vua, người đã nâng đỡ 
ngài sau cuộc hành hương rực rỡ và trở về năm 645), 
nhan đề Đại Đường Tây vực Ạý25, tiếp tục cống hiến 
cho chúng ta những tư liệu chưa từng có về địa danh, 
sinh hoạt, phong tục của các nước vùng Trung Á và Ân 
Độ. Nhiêu miêu tả của ngài về địa danh rất chính xác 
với những gì khám phá được vào thế kỷ thứ XIX và 
XX. Những nhà thám hiểm phương Tây như Ariel 
Stein đã dùng tập Đại Đường Tây vực kỷ của ngài như 
là kim chỉ nam đê tìm kiếm lại những vùng đất đã mất 
dấu tích hăng thê kỷ và để nhận dạng những vùng mới 
phát hiện ra.

Bài 7. HUYỀN TRANG

24 Lân Đ ức nguyên niên. Ngày năm tháng hai năm 664 tại Cung 
N gọc Hoa i  Ặ  'ề'; e: Jade Flower Palace Monastery
25 e: Record o f  W estem  L ands- c: Xiyuji
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Sau khi trở lại Trung Hoa, phần lớn do học vấn uyên 
bác vô song của ngài, do sự nổi bật xuất chúng ngài đã 
có được ở các nước vùng Trung Á và Ấn Độ, và phần 
nhiều là do Hoàng đế Trung Hoa đặc biệt bảo ừợ, triều 
đình liền kiến trúc một tu viện đặc biệt để dâng cúng 
cho ngài và trọng thể tuyển chọn đạo tràng phiên dịch 
do nhà vua chỉ định để cộng tác với ngài trong việc 
phiên dịch kinh điển với hơn 600 bộ mà ngài đã mang 
từ Ẩn Độ về. Ngài Huyền Trang trở thành Tăng sĩ Phật 
giáo kiệt xuất nhất trong thế hệ của ngài ở Đông Nam 
Á châu. Tăng sĩ, Phật tử từ khắp Trung Hoa cũng như 
Triều Tiên và Nhật Bản kéo về theo học với ngài rất 
đông, trong khi các sứ thần của các vương quốc vùng 
Trung Á và Ẩn Độ lại đến để đảnh lễ, biểu hiện sự 
kính ngưỡng. Bên cạnh việc giới thiệu một luồng tư 
tưởng Phật giáo mới và nền văn học Ấn Độ vào Trung 
Hoa, ngài còn tạo ra một ảnh hưởng lớn đến nghệ thuật 
và kiến trúc Trung Hoa qua những tranh tượng và đồ 
án kiến trúc mà ngài mang về. Một ngôi chùa được xây 
dựng riêng cho ngài ở Trường An (nay gọi là chùa Từ 
Ân) để cất giữ kinh điển và các tác phẩm nghệ thuật, 
nay vẫn còn là biểu tượng cho một sự kiện lịch sử chói 
lọi.

Ngài là một trong những dịch giả vĩ đại, chính xác và 
sung mãn nhất trong số những người phiên dịch kinh 
điên Ấn Độ sang tiếng Hán. Một số bản dịch của ngài, 
như Bát-nhã tâm kinh, Kinh Kim Cang, vẫn còn giữ 
vai trò chính trong lễ nghi Phật giáo hằng ngày cho đến 
ngày nay. Trình độ các bản dịch của ngài là vô song, 
không những đại biểu cho giáo lý của Duy thức tông26

26 Yogacara school

287



DU-GIÀ HÀNH TÔNG

ngài gắn bó, mà còn bao trùm cả phạm vi rộng lớn 
trong văn học Phật giáo, từ thiền quán cho đến đà-la- 
ni,27 từ nghi thức nhật tụng, cho đen A-tỳ-đạt-ma, cho 
đến bộ Bát-nhã hoàn chỉnh đồ sộ (riêng bộ Bát-nhã này 
đã chứa trọn ba tập trong Kinh tạng Phật giáo cùa ấn 
bản Đại Chỉnh tân tu Đại tạng kinh-Ta.ishõ), từ kinh 
A-hàm (Ẵgama) cho đến kinh Đại thừa, những bộ luận 
giải quan trọng về các bộ kinh và luận, Luận lý học 
Phật giáo28 (ngài là người duy nhất địch những kinh 
điển Nhân minh học sang tiếng Hán), ngay cả Thắng 
luận ( Vaiẩesika)29 băng tiêng Hindu.

Vào thời ngài Huyền Trang, Phật giáo Trung Hoa trải 
qua sự đua tranh phát triển giữa các tông phái và học 
thuyết Phật giáo, có nhiều quan điểm xung đột cơ bản 
với trường phái đối thủ. Phần nhiều những tông phái 
này dựa vào những kinh điển ngụy tạo so với nguồn 
gốc Ắn Độ cũng như biến những tác giả đích thực 
thành những dịch phẩm đáng ngờ nên đã giới thiệu 
những tư tưởng sai lầm, dù sao cũng đã càng trở nên 
thịnh hành ở Trung Hoa và Triều Tiên. Sau 16 năm từ 
Ẩn Độ và Trung Á trở về Trung Hoa, ngài nỗ lực đưa 
Phật giáo Trung Hoa trở nên thích ứng với những gì 
ngài đã học được ờ Ẩn Độ. Ngài thực hiện hoài bão 
này bằng cách dịch lại những bản kinh quan trọng, cô 
gắng để có những bản dịch tốt hơn, cũng như giới thiệu 
những kinh văn và tư liệu trước đây không được biêt 
đến ờ  Trung Hoa. Bên cạnh 74 tác phẩm dịch thuật đồ 
sộ bất hủ trong suốt 19 năm của ngài, một số hoàn toàn

27 dh ãran ĩ
28 Nhân minh học
29 £_ìii'Ệ?fíị2.Ịiậ. V aiẩeạika — Ếăstra > ib Ì f íỆ -Ì k  o
ri*
rr>
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quá lớn, như bộ Kinh Đại Bát-nhã (Mahã- 
prạịnãpãramitã sũtra) đã nói trên, dài đến vài ngàn 
trang. Ngài truyền dạy cho chư Tăng hệ thống Duy 
thức và Luận lý học Ắn Độ phức tạp, và dẫn đầu trong 
việc tán ừợ Phật giáo trong triều đình Trung Hoa cho 
đến khi ngài viên tịch. Các bản dịch của ngài đánh dấu 
sự truyền dẫn chính yếu tư tưởng Phật giáo Ẩn Độ 
sang các nước Đông Nam Á.

I. ĐỘNG C ơ  SANG ẤN Đ ộ  CỦA NGÀI 
HUYỀN TRANG

Vào trước thế kỷ thứ VII, nền văn học Phật giáo Trung 
Hoa đã trở thành mặt biển mênh mông gồm những bản 
dịch và những tác phẩm cổ điển biểu tượng cho nhiều 
học thuyết và quan điểm chống đối nhau, mà tất cả đều 
tự nhận là ‘Phật giáo.’ Phật giáo Trung Hoa trong thế 
kỷ thứ VI, qua vài sự biện hộ, được thay rõ đó là cuộc 
tranh luận giữa các bản dịch ừong Phật giáo Du-già 
hành tông, có nghĩa là giáo lý căn cứ trên các luận giải 
của ngài Vô Trước và The Thân. Chi tiết của học 
thuyết đều rất vi tế và rất căn bản, đều ở trong tình 
trạng không ngớt tranh luận.

Khi còn rất trẻ, ngài Huyền Trang đã nghiên cứu và 
thông thạo nhiều kinh điển Phật giáo giá trị. Năm 13 
tuôi, ngài đã từng giảng pháp cho tăng chúng nghe. 
Đời Tuỳ30 sụp đô, nạn đói và chiến tranh gieo rắc sự 
chết chóc khắp mọi miền Trung Hoa, nhiều học giả 
Phật giáo thủ lãnh và môn đệ di chuyển sang Trường 
An, kinh đô của nhà Đường mới hưng thịnh, nơi mà họ 
nhận được sự bảo ữợ để tu tập và truyền bá giáo lý

30 Sui, 589-618.
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trong sự bảo đảm tương đối. Ngài Huyền Trang cũng 
đến Trường An, sau khi nghiên cứu với vài pháp sư nổi 
danh, ngài đạt được sự khen tặng là uyên bác và trí nhớ 
rất tốt. Ngài đi đến kết luận rằng những cuộc tranh luận 
và mâu thuẫn về bản dịch đang lan khắp Phật giáo 
Trung Hoa là do kết quả không thể tránh được từ các 
kinh luận chủ yếu qua bản dịch tiếng Hán. Đặc biệt, 
ngài nghĩ rằng nếu có được một bản dịch hoàn chỉnh 
của Du-già sư địa luận (Yogãcãrabhũmi-ảãstra), mô tả 
mang tính bách khoa những giai đoạn tu tập theo pháp 
Du-già để đạt đến quả vị Phật do ngài Vô Trước trứ tác, 
thì sẽ hóa giải được mọi mâu thuẫn. Vào thế kỷ thứ VI, 
một vị tăng Ấn Độ sang Trung Hoa truyền giáo là ngài 
Chân Đế {Paramãrtha), ngài cũng là một dịch giả, đã 
dịch một phần tác phẩm ấy. Ngài Huyền Trang quyết 
tâm tìm kiếm bản văn hoàn chỉnh ở Ân Độ và đem về 
giới thiệu ở Trung Hoa.

II. NGÀI HUYỀN TRANG Ở ẤN Đ ộ

Mặc dù nhà vua không cho phép, ngài vẫn đi, ngài gặp 
nhiều gian khổ suốt đoạn đường đi qua nhiều núi non 
sa mạc, gặp phải nạn đói và cướp bóc, cuối cùng, sau 
gần một năm ngài mới đến được Ân Độ. Khi đến đó 
rồi ngài mới nhận ra sự khác biệt giữa Phật giáo Ấn Độ 
và Trung Hoa rắc rối nhiều hơn là quên mất một phẩm 
trong cuốn kinh. Trong hơn cả thế kỷ, Phật giáo Ân Độ 
đã trờ nên bị thu hút bởi Luận lý học Phật giáo của 
ngài Trần-na, nhung ngay cả dù có vài tác phẩm nhận 
thức luận của ngài Trần-na đã được phiên dịch, Luận 
lý học Phật giáo, vốn đã được ừở thành một phần 
không thể thiếu của mọi hình thái tư tưởng Phật giáo 
Ấn Độ, mà ở Trung Hoa vẫn không được biết đến. 
Ngài Huyền Trang còn khám phá được rằng những
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phạm trù trí huệ bàn trình bày trong những cuộc thảo 
luận Phật học và những luận giải đồ sộ và đa dạng hơn 
những tư liệu Trung Hoa đã biểu thị: quan điểm Phật 
học được tôi luyện trong những cuộc tranh luận 
nghiêm túc với mức độ các học thuyết Phật giáo và 
ngoài Phật giáo chưa được biết đến ở Trung Hoa, và 
thuật ngữ ừong những cuộc tranh luận này đã rút ra 
được ý nghĩa độc đáo từ những phạm trù phong phú 
này. Trong khi ờ Trung Hoa, tư tưởng Du-già hành 
tông và Như Lai tạng trở thành không thể tách rời, ở 
Ẩn Độ, Du-già hành tông chính thống dường như quên 
lãng nếu như không nói là hoàn toàn từ chối hẳn tư 
tưởng Như Lai tạngế Nhiều ý niệm then chốt trong Phật 
giáo Trung Hoa.

Ngài Huyền Tranẹ trải qua nhiều năm học tập ở Ấn Độ 
với nhiều bậc thầy nổi tiếng nhất, thăm nhiều thánh 
tích, dự nhiều cuộc tranh luận về học thuyết Phật giáo 
với ngoại đạo, ngài đã thắng tất cả họ và đạt được khen 
tặng như là một luận sư mãnh liệt. Sau một loạt tranh 
luận với hai luận sư phái Trung quán (môn đệ ngài 
Long Thụ), ngài soạn một chuyên luận bằng tiếng 
Sanskrit gồm 3000 câu kệ về “Sự tương đồng giữa 
Trung quán luận và Du-già hành tông,3' nay tác phẩm 
này không còn nữa. Sau khi hứa với ngài Giới Hiền 
(Sĩỉabhadra), vị thầy cố vấn cho ngài ở trường Đại học 
Tu viện Na-lan-đà ịNãlandă), trung tâm nghiên cứu 
Phật học thời bấy giờ), là sẽ giới thiệu Luận lý học 
Phật giáo của ngài Trần-na (Dignãga) ở Trung Hoa, 
ngài trờ về nước năm 645 với hơn 600 bản kinh tiếng 
Sanskrit.

31 “ The N on-difference o f  M adhyam aka an d  Yogãcãra"
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Hi vọng rằng sẽ lấy được nhiều tin tức về chiến lược 
quân sự giá trị từ ngài Huyền Trang, Hoàng đế đương 
thời kiên trúc cho ngài một ngôi chùa đặc biệt gần kinh 
đô, và bô nhiệm nhiều vị học giả danh tiếng thời bây 
giờ đê giúp cho ngài trong dự án phiên dịch. Dù từ 
chôi cung câp cho nhà vua những tin tức có thể có ích 
cho quân sự, ngài cũng soạn một cuốn ký sự mô tả 
những vùng đât ngài đã đi qua, đặc biệt là những thánh 
tích Phật giáo mà ngài đã viếng thăm. Tác phẩm này, 
Đại Đường Tây vực kỷ, ngày nay đã cung cấp cho 
chúng ta những nhiều kiến thức về đời sống, phong tục, 
tính cách, địa lý và tình hình Phật giáo ở các nước 
vùng Trung và Nam Á Châu vào thế kỷ thứ VII.

Phạm vi những kinh luận ngài phiên dịch bao trùm hầu 
hết phạm vi giáo lý đạo Phật: kinh văn Du-già hành 
tông với những luận giải; kinh văn Trung quán phái 
với những luận giải của các nhà Du-già hành tông, 
những kinh dùng đọc tụng cầu nguyện (ngài Huyền 
Trang là người đầu tiên đưa ra ý niệm ‘Tịnh độ’-  cõi 
giới do một vị Phật chủ trì, nguyện tiếp độ những ai sẽ 
vãng sinh qua đó-cõi Cực lạc; s: sukhãvatĩ, cõi giới 
của Đức Phật A-di-đà). Cuối cùng tư tưởng Tịnh độ 
đặc biệt này trở nên thông dụng ở các nước Đông Nam 
Á; kinh văn Mật giáo Ợan-tra) và đà-la-ni, cẩm nang 
về Luận lý học. Kinh văn A-tỳ-đạt-ma (đặc biệt là tạng 
A-tỳ-đạt-ma của phái Tỳ-bà-sa) cũng như A-tỳ-đạt-ma 
Câu-xá luận (Abhidharma-koảa-bhãsyà) của ngài Thế 
Thân; và một luận văn tiếng Hindu về Thắng Luận 
( Vaiẳesika). Mặc dù bao trùm nhiều lĩnh vực, nhung 
các tác phẩm do ngài tuyển chọn mang về nước hoàn 
toàn không dựa ừên ý kiến sự tùy hứng cá nhân, đúng

III. D ự  ÁN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN DỊCH
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hơn đó là một tổng thể trong lĩnh vực luận chiến mà 
quan điểm ngài đã thuyết phục được các đôi thủ khác, 
ngài trình bày một cách chính xác các bản dịch mà qua 
chính nó, ngài hy vọng sẽ lập nên phương pháp ghi 
chép trung thực. Ngài hình như thâỵ răng học thuyêt 
trong các bản dịch của ngài Chân Đế phần nào có vấn 
đề. Môn đệ của ngài Chân Đê chọn Nhiêp Đại thừa 
luận (s\Mahãyãna-samgraha ịậ-ịlỆ-ìềĩ) của ngài Vô 
Trước làm trung tâm. Ngài Huyền Trang không những 
dịch lại Nhiếp luận (She lun), mà ngài còn dịch toàn bộ 
các luận giải về Nhiếp luận, gồm cả tác phâm của ngài 
Thế Thân, với hy vọng là giới thiệu cho độc giả Trung 
Hoa những gì mà luận văn gốc đã trình bày và những 
gì không đề cập đến, cũng như cách mà tác phẩm ấy 
được nhận thức và hiêu ở An Độ. Dù bản gôc tiêng 
Sanskrit không còn nữa, nhưng những so sánh giữa 
bản dịch của ngài Huyền Trang với bản dịch Tây Tạng 
đã chứng tỏ rằng bản dịch của ngài sát với nguyên bản 
hơn bản của ngài Chân Đê (Bản dịch của ngài Huyện 
Trang rất giống với bản tiếng Tây Tạng trên nhiêu 
phương diện. Trong khi bản của ngài Chân Đê mang 
vẻ hào nhoáng và có những điểm lạc đề đáng ngờ).

Danh tiếng của ngài Huyền Trang nhanh chóng lan 
khắp các nước Đông Nam Á: rằng ngài đã sang Ân Độ 
để tham học Phật pháp tận nguồn gốc; rằng ngài là 
người duy nhất được Hoàng đế Trung Hoa bảo trợ; 
rằng ngài sẽ giới thiệu thông qua các dịch phẩm của 
ngài một giáo lý mới mẻ và đích thực mà trước đây 
chưa từng có ở các nước Đông Nam A.

Các môn đệ người Nhật Bản mang những giáo lý của 
ngài về nước, lập nên Pháp tướng tông (j: Hossoù) 
Nhật Bản, trở thành một tông phái Phật giáo ưu việt ở
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đó cho đến khi sự phục sinh của Tông Thiên Thai Nhật 
Bản, qua âm mưu vận động chính trĩ, đã chiếm quyền 
lực vài thế kỷ sau đó.

Trong khi giáo lý của ngài được quan tâm sâu sắc ở 
Triêu Tiên, cuối cùng nó được hợp nhất với giáo lý 
tông Hoa Nghiêm (k: Huaom; c: Huayerì) và Thiền 
tông (k: Son, Chan, Zeri) vốn đã chiếm ưu thế trong tu 
tưởng Phật giáo Triều Tiên suốt ừong 1000 năm sau.

IV. THÀNH DUY THỨC LUẬN VÀ NGÀI 
KHUY C ơ

Năm 659, ngài cho ra đời tác phẩm đặc sắc nhất. Dự 
định sẽ dịch 10 luận giải riêng biệt về Duy thức Tam 
thập tụng của ngài Thế Thân theo sự cầu thỉnh kiên 
định của môn đệ chính của ngài là Khuy Cơ, thay vì 
vậy, ngài phối hợp những ban dịch và chú giải lại 
thành một luận văn duy nhât, khi đọc những luận giải 
sau này của ngài Khuy Cơ viết về tác phẩm này, nó ừở 
thành một cẩm nang cho học thuyết Du-già hanh tông 
của Nhật Bản và Trung Hoa. Sau khi ngài Huyền 
Trang viên tịch, ngài Khuy Cơ lập Duy thức tông, lấy 
Thành Duy thức luận làm luận văn nền tảng. Ngài 
Khuy Cơ viêt vài luận giải về tác phẩm này, phần 
nhiều hiện còn đang lưu hành, những tư tưởng và kiến 
giải và trình bày của ngài đã được tùan theo suốt trong 
lịch sử các nước Đông Nam Á như là một hiểu biềt 
chính thông về kinh điển. Có một số nghi ngờ nguyên 
do từ tuyên bố của ngài Khuy Cơ, tuy nhiên:

- Trong khi đối với ngài Khuy Cơ, luận giải này là bản 
văn quan trọng nhât, không có chứng cớ nào nó lưu giữ 
ý nghĩa đặc biệt nào đôi với ngài Huyền Trang, người 
mà ừong thực tế đã có sự hối tiếc về sự pha tạp hơn là
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dịch trung thành bản luận giải gốc. Bộ kinh chính yếu 
ngài dịch sau cùng là Kinh Đại Bảt-nhã (Mahã- 
prạịnãpãramitã sũtra). Do tầm vóc bộ kinh quá đồ sộ 
và sức khỏe ngài yếu dần, nên ngài rút ngắn cô đọng 
lại bản dịch, nhưng bị cảnh tỉnh qua sự báo mộng cho 
ngài biết là dù có bỏ quên một chữ nhỏ cũng sẽ có tội 
rat lớn. Điều này có thể phản ảnh rất trung thực những 
sám hối thêm của ngài khi ‘thờ ơ’ luận giải Duy thức 
Tam thập tụng nếu ngài không dịch một cách trung 
thành trong khi biên soạn Thành Duy thức luận.

Mặc dù sự nổi tiếng của ngài Huyền Trang là không 
thể bác bỏ, uy tín của ngài không thể nào truyền sang 
một cách tự nhiên cho ngài Khuy Cơ, người còn phải 
chen vai với vài đối thủ dai sức, như ngài Pháp Tạng 
(Fazang), nhà tư tưởng nền tảng sau này trở thành Hoa 
Nghiêm tông, về mặt lịch sử, ngài Pháp Tạng chứng tỏ 
rằng đã chiến thắng ngài Khuy Cơ, vì ảnh hường giáo 
lý chính thống của ngài Huyền Trang đã sút giảm 
nhanh chóng vào thời ngài Khuy Cơ.

Ngay cả trong số môn đệ của ngài Huỵền Trang, có 
một số tranh cãi ai là người được truyền pháp chính 
thức, và điểm then chốt chứng tỏ giao cho ngài Khuy 
Cơ và các cọng sự qua lòi tuyên bố sẽ tiếp tục truyền 
bá sự nghiệp của ngài Huyền Trang, do ngài Khuy Cơ 
đã tiếp truyền được mật ý của ngài Huyền Trang, qua 
sự suy đoán mà riêng ngài Khuy Cơ đã có được để đưa 
vào Thành Duy thức luận. Nhân vật thừa kế đối thủ là 
một Tăng sĩ Triều Tiên là ngài Viên Trắc (k: 
Wonch'uk), có một luận giải về Thành Duy thức luận. 
Ngài Khuy Cơ có những lời bút chiến chỉ trích rất cay 
độc về chuyên luận nàyỂ
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Ngài Khuy Cơ xem Thành Duy thức luận như là một 
cẩm nang, ngài bác bỏ một số học thuỵết sai lầm được 
gán cho một vài luận sư trong khi xiến dương những 
kiến giải đúng đắn, trong đó, theo ngài Khuy Cơ là 
quan niệm bât biên của ngài Pháp Hộ (s: Dharmapãla), 
một nhà Du-già hành tông Ấn Độ thế kỷ thứ VI. Trong 
khi Thành Duy thức luận tự nó không bao giờ được 
gán thêm một điều gì cho một tác giả tiếng Sanskrit 
nào cả (thực vậy, điều ấy không bao giờ được đề cập 
hoặc ghi đâu đó trong Thành Duy thức luận), ngài 
Khuy Cơ đã kén chọn sự gán ép ấy, nhưng, ít nhất 
trong trường hợp một luận giải tiếng Sanskrit hiện 
đang còn lưu hành lại ngược với những gì chúng ta có 
thê kiêm chứng được, đó là luận giải của ngài An Huệ 
(s: Sthiramati), một nhà Du-già hành tông Ấn Độ quan 
trọng thê kỷ thứ V-VI, sự gán buộc của ngài Khuy Cơ 
là sai lạc.

Một bản miêu tả ngài Khuy Cơ đưa ra về sự bí mật khi 
truyền trao một luận giải của ngài Pháp Hộ cho ngài 
Huyên Trang bởi một cư sĩ đệ tử của ngài Pháp Hộ khi 
ngài Huyền Trang ở Ẩn Độ, điều này có phần mâu 
thuẫn và ngược với những dữ kiện đương thời, cho biết 
sự chuyên giao như vậy không hề xảy ra. Ngài Khuy 
Cơ có khả năng sang chế ra chuyện này để bênh vực 
cho tuyên bố riêng của ngài về trách nhiệm, vì lẽ ra 
ngài phải được kế thừa từ bản văn ‘bí mật’ này từ ngài 
Pháp Hộ đến Huyền Trang.

Như vậy, dù truyền thống các nước Đông Nam Á vẫn 
trước sau như một dựa vào luận giải của ngài Khuy Cơ 
để dịch, nhưng vẫn thừa nhận nó đã trình bày và thách 
thức quan điểm của ngài Pháp Hộ, điều này có lẽ là sự 
cường điệu, nếu không nói là hoàn toàn hư cấu. Ngài
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Khuy Cơ đã có nhiều điều để được-hoặc ngài nghĩ như 
thế-khi thu nạp thêm độc quyền về Thành Duy thức 
luận, nhưng ngài có lẽ đã quá hăng hái và hơi quá mức 
khi phê phán sự vận dụng những quyền này.

V. LUẬN ĐIỂM QUAN TRỌNG TRONG 
THÀNH DUY THỨC LUẬN
Lấy Duy thức Tam thập tụng của ngài Thế Thân để 
làm cấu trúc bộ khung, Thành Duy thức luận là một 
bách khoa hạng mục của giáo lý Du-già hành tônẹ 
chính thống. Luận bao gồm những thảo luận chi tiết về 
8 thức, 100 pháp, ba tự tánh, thuyết duyên sanh Phật 
giáo, Duy thức tu đạo ngũ đạo vị, cũng như nhiều đề 
tài khác liên quan đến Phật giáo Àn Độ và Trung Hoa 
vào thế kỷ thứ VII. Do vì luận văn này không chỉ là 
bản dịch, dù các bản dịch của ngài Khuy Cơ có được 
tuân thủ, nó chi lưu lại cho chúng ta nguồn gốc triết 
học và học thuyết mà ngài Huyền Trang đã đựa vào 
(ngoài Đại Đường Táy vực ký -Record o f Western 
Lands ra, còn có chất cảm hứng hơn là chất học thuyết 
và triết lý, và cuốn Bát thức quy củ tụng (c: Bashi 
guizhu song; Verses on the Structure o f the Eight 
Consciousnesses) là tác phẩm thể thi kệ súc tích cô 
đọng bao ừùm một vài đề tài như Thành Duy thức luận, 
và, ngoài Thành Duy thức luận cùng ngoài Đại Đường 
Tây vực ký ra, đó chính là tác phẩm bằng tiếng Hán do 
ngài Huyền Trang soạn chứ không phải là bản dịch). 
Có vài ý tưởng chủ đạo rất trái ngược với những ý 
tưởng thường được Phật giáo Trung Hoa chấp nhận 
trong thời đó. Trong khi thuật ngữ Như Lai tạng 
Tathãgata-garbha chưa bao giờ xuất hiện trong Thành 
Duy thức luận (dù ngài Huyền Trang thường đề cập
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nhiều lần A-lại-da thức (ãlayavịịnãnar) là tàng thức.32 
Thuật ngữ Như Lai tạng trong tiếng Hán là do so sánh 
tính chất ‘thanh tịnh’, ‘vô vi’ của Như Lai tạng với hư 
không,33 bao trùm khăp nơi, trong khi chẳng có gì ngăn 
ngại nó cũng chăng ngăn ngại cái gì. Thành Duy thức 
luận tranh cãi răng ‘hư không’ là một cấu ừúc tâm linh 
phát sinh bởi tập quán, quán sát vào hình tượng của hư 
không vôn đã từng nghe nói đến. Tất cả pháp ‘vô vi’ 
đêu tương tự với ngôn ngữ hư câu, kê cả một trong 
những từ đông nghĩa quan trọng nhất của Như Lai tạng 
là Chân như34 (đôi với trong Phật giáo Trung Hoa, 
thuật ngữ Chân như gợi lên nhiều ý niệm siêu hình, đối 
mặt với thực tại, rõ ràng là chỉ có thể tiếp cận với giác 
ngộ. Thành Duy thức luận nói: “Các pháp vô vi chỉ là 
giả danh,35 an lập trên nền tảng của Chân như, và Chân 
như cũng là giả danh... Chúng ta không phải như 
những tông phái khác, tuyên bố rằng ngoài sắc, tâm... 
có một pháp có thật, thường hằng được gọi tên là 
‘Chân như’. Thay vì vậy, (chúng ta nói rằng các pháp 
vô vi hoàn toàn không hiện hữu thực sự”.

Thành Duy thức luận phản đối ba ‘mức độ’ của thực 
tại:

1. Biến kế sở chấp: gồm những ảo tưởng luận lý học, 
những tưởng tượng sai lầm (ví dụ như ảo giác) v.v...

2. Giả danh: là những khái niệm ngôn ngữ hư dối được 
tạo ra thay vì các pháp hiện hữu thực sự. Đối với 
Thành Duy thức luận, đây là con dao hai lưỡi, vì

32 c: zan gsh i; e: repository consciousness.
33 Skt: ãkãsa; c: Xukong; e: spatiality
34 (s: tathatã; e: Suchness).
35 Skt: pra jn ap ti, Ch: jiam ing.
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những hư giả này có thể dẫn dắt con người tin và chấp 
trước vào các pháp hư vọng, các pháp giả tạm (ví dụ 
như ý niệm Chân như) có thể giúp con người thoát 
khỏi nhũng khái niệm giả tạm khác.

3. Thực hữu: Thành Duy thức luận định nghĩa sát-na 
sinh khởi do nhân duyên, và tạo ra một kêt quả đáng kê. 
Thế nên cái gì thường hằng và không thể quán sát 
được như Thượng đế, Chân như, là không có thật, 
trong khi sát-na của thức nhận biết là thực. Tất cả 3 tần 
bực này đều được định nghĩa sâu hơn là ‘chân lý quy 
ước’.36 Còn ‘chân lý tối hậu’ hoặc ‘chân lý cứu cánh’37 
chính là dòng chảy của trùng trùng duyên khởi, là 
duyên khởi tính.38
Tư tưởng Như Lai tạng, đặc biệt được xiển dương bởi 
nhà phiên dịch Chân Đê (s: Paramărtha), cụ thê hóa 
Tâm là chân thực, là nguyên nhân thường hăng của vạn 
pháp, được thừa nhận là thành phần câu thành giác ngộ. 
Thành Duy thức luận phân biệt rõ ràng riêng cách dùng 
của thuật ngữ ‘Duy thức’ và ‘Duy tâm’ từ tư tưởng ấy. 
“Để khiển trừ kiến chấp sai lầm khi quan niệm răng 
tâm và tâm sở pháp39 là những danh từ nhận thức thực 
sự tồn tại, chúng ta cho rằng chỉ có thức là hiện hữu. 
Nếu quý vị chấp rằnẹ ‘chỉ có thức’ là thực sự hiện hữu, 
thì chẳng khác gì chẫp trước vào trần cảnh, có nghĩa là, 
chấp vào pháp khác”. Trần cảnh bị khiển trừ để tập chú

36 S: sam vrti-sat; e: conventionally true: Tục đế:
37 s: param ãrtha-sa t;  e: ultim ately true: chân đê
38 s: paratan tra\ e: momentary conditions: y tha khởi
duyên sinh $ệ- í ,  duyên sinh tánh nhân duyên pháp s
iậ.Ĩầ.
39 S: c itta  caitta; e: mental-concomitants : tâm sở pháp # f/ỉ\
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vào nhận thức luận với thực tế là bất kỳ cái gì được 
nhận thức trực tiếp đều diễn ra trong thức; đó la chúng 
ta bị mắc bẫy trong tấm kính tự khen mình, đó là vấn 
đê, chứ không phải là cách giải quyết. Phá vỡ sự kết 
thúc nhận thức luận bằng cách chuyển thức thành trí40 
là mục đích của Thành Duy thức luận.

Cuối cùng, ý tưởng người Trung Hoa có nhiều tranh 
cãi xuất phát từ cách dùng ẩn dụ chủng tử trong Thành 
Duy thức luận. Trong luận cho rằng mỗi dòng nghiệp 
thức đều có ‘chủng tử’ vốn được thưa kế từ vô thỉ cũng 
như những chủng tử mà nó huân tập được do mới trải 
nghiệm (huân tập và hiện hành). Thành Duy thức luận 
phân loại giáo lý Đại thừa thành năm chủng tánh.41 
Mỗi chúng ta được kế thừa quyết định năng lực tâm 
linh của mỗi hữu tình. Ba chủng tính biểu tượnẹ cho ba 
hình tượng của bậc giác ngộ trong truyền thong đạo 
Phật: A-la-hán (người giác ngộ qua tu tập theo Phật 
pháp), Bích chi Phật (người giác ngộ nhờ tự mình nhận 
ra lý duyên sinh vận hành và chi phối vạn hữu) và Bồ- 
tát (người giác ngộ qua tu tập pháp Đại thừa). Mỗi 
chủng tánh này đều có, nhưng ichong phải là tất cả mọi 
chủng tử thanh tịnh dân đên giác ngộ, vậy nên mức độ 
giải thoát dửt khoát phải tùy thuộc theo đó. A-la-hán 
có ít, Bồ-tát có nhiều, Bích chi Phật ở khoảng giữa. 
Mọi hữu tình có được chủng tử hoàn toàn thanh tịnh 
đêu có thê thành Phật. Cuộc tranh cãi về bất kì hữu 
tình hoàn toàn không chủng tử thanh tịnh này thì 
không có khả năng thành Phậtử Điều này đã xâm phạm 
đến ý niệm cố hữu của Phật giáo Trung Hoa vốn xiiất

40 S: jM n a \  e: direct cognitions'
41 gotras or soteriological ’families.'

300



GHƯƠNG 5. CÁC LUẬN s ư  DU-GIÀ.

phát từ Kinh Niết-bàn và những bộ kinh thông dụng 
khác ở Trung Hoa, chủ trương rằng Phật tánh trùm 
khắp, thế nên mọi chúng sinh đều có năng lực giác ngộ. 
Không có học thuyết nào trong Thành Dưy thức luận 
bị tấn công kịch liệt bởi các đối thủ như học thuyết này.

VIẽ DI SẢN CỦA NGÀI HUYỀN TRANG VỚI 
S ự  NGHIỆP PHIÊN DỊCH VÀ TÁC PHẨM
Trong tất cả các tác phẩm dịch thuật của ngài Huyền 
Trang, bộ kinh duy nhất vẫn thông dụng, được đọc 
tụng hằng ngày trong các chùa chiền, tu viện khắp các 
nước Đông Nam A suôt hơn ngàn năm nay đó là Bát- 
nhã Tâm kỉnh. Câu kinh nổi tiếng là: “Sắc tức thị 
không, không tức thị sắc,” đó cũng là lời mà ngài tụng 
lúc săp viên tịch.

Năm 645:
1. ĐẠIBỒ-TẢT TẠNG KINH

Ta p'u-sa tsang ching Bodhisattva pitaka-
sũtra. {Sutra o f the Scriptural-basket o f the Great 
Bodhisạttva), 20 quyển, Đại Chính tân tu Đại tạng 
kinh số hiệu T. 11.310 (kinh số 12, phần 35-54) 
Dịch tại chùa Hoằng Phước (c: Hung-/u; e:
Vast Prosperity Monasterỳ).

Ghi chủ: Đây là một phần của kinh Đại Bảo tích 
Ratnakũta sũtra. Phần lớn kinh này được dịch bởi ngài 
Bô-đề Lưu-chi (706) và Trúc Pháp Hộ (Dharmaraksa) 
năm 313, dù nhiêu tác giả khác cũng đã góp phần trích 
dịch từng chương. Theo truyện ky của ngài Huyền 
Trang, bộ kinh sau cùng ngài được thỉnh ý dịch là bộ 
kinh Đ<wệ Bảo tích (Ratnakũta sũtrà) hoàn chỉnh. Ngài
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đã chấp bút, nhưng tuổi già và bệnh tật đã làm trở ngại 
công trình. Vì Đại bồ-tảt tạng kinh là bản kinh đầu tiên 
ngài dịch từ khi trở về nước, nên bản kinh này được 
lưu truyền rộng rãi khắp nơi.

2. HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO LUẬN TỤNG

Hsỉen-yang sheng-chiao lun sung M ịề  Ị l  %tiềỉ 4$ 
(1 quyển ) (S: Prakaranãryơvãkã; e: Exposition o f the 
ãrya Teachings, Verse Treatise). Đại Chỉnh tân tu Đại 
tạng kinh số hiệu T.31.1603. Dịch vào ngày 8 tháng 7 
tại chùa Hoằng Phước. Tác giả: Ngài Vô Trước.

Ghi chủ: Đây là luận văn của ngài Vô Trước, lập nền 
tảng trên bộ Du-già sư địa luận-Yoạãcãbhũmi (xem 
mục số 10 dưới đây). Tương truyền ngài Trần-na 
(Dignãgà) có viết luận giải về chương thứ IX của bản 
này có tên Nhập Du-già luận {Yogãvatărà), nay đã thât 
lạc.

3. PHẬT ĐỊA KINH

Fo ti ching iặìịlP í (1 quyển ) (s: Buddha-bhũmi sũtrcr, 
e: Buddha-Stage Sutra)

Đại Chỉnh tân tu Đại tạng kinh số hiệu T. 16.680. Dịch 
ngày 12 tháng 8 tại chùa Hoằng Phước.

4. LỤC MÔN ĐÀ-LA-NI KINH

Liu-men t'o-lo-ni ching 7T F! Pè (1 quyển )
(s: Sanmukhi-dhãranv, e: Six Gates Dhãranĩ Sutra) 
Đại Chỉnh tân tu Đại tạng kinh số hiệu T.21.1360. 
Dịch ngày 11, tháng 10 tại chùa Hoằng Phước. 
Ghi chú: 6 cửa chính là 6 giác quan; Đà-la-ni 
(Dhãranĩ), cũng như các thần chú, dùng trong nghi lễ 
tụng niệm hoặc để cầu nguyện.
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5. HIỀN DƯƠNG THÁNH GIÁO LUẬN
(Hsien-yang sheng-chiao lun; e: Exposition o f the Ẵrya 
Teachings) ; 20 quyển).

Đại Chỉnh tăn tu Đại tạng kinh số hiệu T.31.1602 . 
Dịch từ tháng 10 năm 645 đến tháng 2 năm 646 tại 
chùa Hoàng Phước.

Tác giả: Ngài Vô Trước (Asanga

Ghi chủ: Đây là luận giải Hiển dương thánh giáo luận 
tụng M^-S.^Ì.Ìềí^Ẫ S: Prakaranãryavãkã của ngài Vô 
Trước.
Năm 646:
6. ĐẠI THỪA A-TỲ-ĐẠT-MA TẠP TẬP LUẬN.

Ta-sheng a-p’i-t'a-mo tsa-chi
lun

(s: Abhidharmasamuccaya-ỵyãkhyã; e: Mahãyãna 
Abhidharma Mixed-Collectìon Treatise), 16 quyển.

Đại Chính tân tu Đại tạng kinh số hiệu (T.31.1606). 
Dịch từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4 tại chùa 
Hoăng Phước, Hung-fu Monastery. Tác giả: An Huệ 
(Sthỉramati -3c,H)

Ghi chủ: Là chú giải của ngài An Huệ nhan đề Tạp tập 
luận (Tsa-chi lun ềiầ^iổr), luận giải về A-tỳ-đạt-ma 
tập luận Abhidharmasamuccaya của ngài Vô Trước, 
gọi tắt là Tập luận (c: Chi lun Hkik). Đây là tác phẩm 
duy nhất của ngài An Huệ được ngài Huyền Trang 
dịch. Ngài Khuy Cơ có viết luận giải về tác phẩm này. 
Tây Tạng xem ngài Tối Thắng tử ựinaputrà) là tác giả 
bộ luận này.
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7. ĐẠI ĐƯỜNG TÀY vực KỶ

sỉ, Great T'ang Record of Westem Regions; 
c: Ta-Tang Hsi-yủ chi; 12 quyển.

Đại Chỉnh tân tu Đại tạng kinh số hiệu T.51.2087. 
Viết tại chùa Hoằng Phước. Tác giả: Huyền Trang 'Ề' 
£

Ghi chủ: Tác phẩm này viết theo lệnh của Hoàng đế, 
đây là kí sự của ngài Huyền Trang về chuyến hành 
hương sang các nước vùng Trung Á và Ẳn Độ, đến naỵ 
vẫn còn là một kí sự có giá trị nhất về nhũng vùng đất 
này trong thế kỷ thứ VII. Tác phẩm bao gồm những tư 
liệu về phong tục, sự tích Phật giáo, dân sô v.v... Đại 
Đường (Great Tang) chỉ cho triều đại nhà Đường, và 
trong ý nghĩa rộng hơn thì đây là tên gọi của nước 
Trung Hoa thời bấy giờế

Năm 647:
8. ĐẠI THỪA NGỮ UẨN LUẬN

3^%-ỈLÍầík Ta-sheng wu-yun lun (1 quyển )

(s: Pancaskandhaka-prakarana, e: Mahãyãna Treatise 
on the Five Skandhas)
Đại Chính tân tu Đại tạng kỉnh số hiệu T.31.1612. 
Dịch từ ngày 4 tháng 4 tại chùa Hoăng Phước. 
Tac giả: The Thân

Ghi chú: Là một bộ luận ‘Tiền Du-già hành tông cùa 
ngài Thế Thân’.
9. NHIÉP ĐẠI THỪA LUẬN VÔ TÁNH THÍCH

She ta-sheng lun wu-hsing shih; s:

DU-GIÀ HÀNH TÔNG
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Mahãyãnasarigrahopani-Bandhana', e: Asva bhãva’s 
commentary ort the Mahỡyãnasarigraha, 10 quyển.

Đại Chỉnh tân tu Đại tạng kinh số hiệu T.31.1598. 
Dịch từ ngày 10 tháng 4 năm 647 đến ngày 31 tháng 7 
năm 649. Tại chùa Đại Từ Ân . Tác giả: Vô Tánh (s: 
Asvabhãva &'I4).

Ghi chủ: Là chú giải của ngài Vô Tánh về Nhiếp Đại 
thừa luận (s: Mahãyãna-samgraha ỉìịk.Ệ-iửỉ) của ngài 
Vô Trước, một trong vài bản dịch của Nhiếp Đại thừa 
luận do ngài Huyền Trang dịch như là nỗ lực điều 
chỉnh lại những sai lầm ữong Phật giáo Trun^ Hoa 
xuất phát từ bản dịch của ngài Chân Đế. Nhiếp Đại 
thừa luận (s: Mahãyãna-samgraha ịậ-%LỆ.Ì&) hay gọi 
tắt là Nhiếp luận (She-lun ịặ ik ), là luận văn căn bản 
của nhóm đệ tử của ngài Chân Đế.42

10. DU GIÀ S ư  ĐỊA LUẬN

íỂĨJ!itiệfiéJiệ- Yù-ch'ieh shih-ti lun; s: Yogãcãrabhũmi 
sãstra; e: Stages o f Yoga Practice Treatỉse, 100 quyển. 
Đại Chính tăn tu Đại tạng kinh số hiệu T.30.1579. 
Dịch từ ngày 3 tháng 7 năm 646 đến ngày 11 tháng 6 
năm 648, tại chùa Hoăng Phước và chùa Đại Từ An. 
Tác giả: Bồ-tát Di-lặc (Maitreya ỉíỉìặờ)

Ghi chủ: Tác phẩm đồ sộ này, trong truyền thống 
Trung Hoa được gán cho ngài Di-lặc, và theo truyền 
thông Tâỵ Tạng thì xem là của ngài Vô Trước. Đối với 
ngài Huyền Trang thì xem đó như là bộ bách khoa toàn 
thư về Du-già hành tông, ngài sang Ẩn Độ vốn cũng vì 
cố tìm được toàn văn bộ luận này. Ngài Chân Đế cũng

42 Gọi là Nhiếp luận tông.
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đã dịch một phần bộ luận này (T.30.1584).

11. GIẢI THẲM MẬT KINH

Chieh shen mi ching s: Sandhỉnir mocana 
sũtra; e: Sutra Explaining the Deep Secret, 5 quyển. 
T. 16.676. Dịch từ tháng 8, tại chùa Hoằng Phước.

Ghi chủ: Kinh Giải thâm mật (s: Sandhinỉrmocana) 
thường được xem là bộ kinh đầu tiên diễn bày giáo lý 
Du-già hành tông một cách đặc biệt rõ ràng, như các ý 
niệm ‘Duy thức -  vijnapti-mãtra\ ‘Tam tự tính-tri- 
svabhãva,' v.v... Kinh này được dịch sang tiếng Hán 
nhiều lần, gồm có bản dịch của ngài Bồ-đề Lưu-chi 
(trong 514, T. 16.675), bản của ngài Chân Đế (trong 
557, T. 16.677), và bản của ngài cầu-na-bạt-đà-la 
(Gunabhadra) (trong 557, T. 16.677), and (trong 435- 
43, Tễ 16.678 và 679).

12. NHÂN MINH NHẬP CHỈNH LÝ LUẬN

Ễ1 A. JL ìk  Yin ming ju cheng-li lun (s: 
Nyãyapravesa; e: Introduction to Logic)', 1 quyển.

Đại Chỉnh tân tu Đại tạng kinh số hiệu TỂ31.1630. 
Dịch từ ngày 10 tháng 9 tại chùa Hoằng Phước.

Tác giả: Thương Yết La Chù {ẳahkarasvãmỉn 'MMỈỆ 
ì ) .
Ghi chủ: Là bản văn về Luận lý học Ấn Độ đầu tiên 
được dịch sang tiếng Hán. Trình bày khái quát Luận lý 
học của ngài Trần-na (Dignãga). Mười Tăng sĩ Phật 
giáo viết luận giải về tác phẩm này không tương xứng 
nhau. Một vị triều thần theo Đạo Lão tên Lũ Tsai, khi 
viết về ứng dụng âm dương vào trong nguyên lý vũ trụ
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Trung Hoa, đã xúc phạm đến Phật giáo, dẫn đến một 
cuộc khủng hoảng trong triều chính, chuyện này được 
dẹp yên chỉ nhờ vào khi ngài Huyền Trang được vua 
thỉnh vân và xác quyêt răng luận giải của Lu hoàn toàn 
sai lầm.

Năm 648:

13. THIÊN THỈNH VẤN KINH

■f£ P“1 M T'ien ch'ing-wen ching (1 quyển) 
(s: Devatã sũtra; e: Questioning Devas Sutra). 
T. 15.593.
Dịch xong ngày 17 tháng 4 tại chùa Hoằng Phước.

14. THẬP CỦ NGHĨA LUẬN

"Ỷ" Shih-chii yi lun (1 quyển) (s: Vaisesika-
daẳapadãrtha ảãstra; e: Treatise on the Ten 
padãrthas). T.54.2138. Dịch xdng ngày 11 tháng 6 tại 
chùa Hoằng Phước. Tác gỉả: Huệ Nguyẹt (s: 
Maticandra ,1Ễ ).

Ghi chủ: Là một luận văn của phái Thắng luận 
(Vaiảeạika) An Độ. Cú (ổ] ; s: Padărthas) ở đây có 
nghĩa là thành phần cơ bản của thực tại (e: realitỳ). 
Phái Thắng luận thường đề ra Cửú cú nghĩa hơn là 
Thập cú nghĩaỂ

15. DUY THỨC TAM THẬP LUẬN

Wei-shih san-shih lun (1 quyển) (s: 
Trimắikã', e: Thỉrty Verses on Vịịnapti-mãtra Treatisè) 
T.31.1586. Dịch xong ngày 25 tháng 6 tại chùa Hoằng 
Phước. Tác giả: Thế Thân ( Vasubandhu -Ểrll,).

Ghi chủ: Là bản gốc của luận văn mà Thành Duy thức
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luận đùng làm cơ sở. Nhan đề tiếng Hán của luận vãn 
này được dịch sang tiếng Sanskrit là Trimảikã vijnaptỉ- 
mãtra ẳãstra.
16. KIM CANG BÁT NHÃ KINH

■jt $'1 ậẫ. &  M Chih-kang po-lo ching (1 quyển ) (s: 
Vạịracchedikã sũtra\ e: DiamondSutrà). T.7.220

Dịch tại chùa Đại Từ Ân.

Ghi chủ: Có nhiều bản dịch Kinh Kim Cương, gồm 
bản của ngài Cưu-ma-la-thập (năm 401), Bồ-đề Liru- 
chi (năm 509), ngài Chân Đế (năm 558), ngài Nghĩa 
Tịnh (/-ching, năm 703), nhưng bản dịch của ngài 
Huyền Trang trở thành thông dụng nhất tại các nước 
Đông Nam Á.
17. BÁCH PHÁP MINH MÔN LUẬN

ĩ^iềr Pai -fa ming-men lun (1 quyển)

(s: Mahãyãna satadharmã-prakãẳamukha sãstra; e: 
Lucid Introduction to the One Hundred Dharmas).

T.31.1614. Dịch xong ngày 7 tháng 12, tại viện Hoằng 
Pháp (c: Hung Fa Hall

Tác giả: Thế Thân (Vasubandhu -Ể: n , ) 
Ghi chủ: Ngài Thế Thân phân loại 100 pháp theo quan 
điểm của Du-già hành tông.

18. NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÊ THẨN THÍCH

She ta-sheng lun shih-ch'in shih 
(10 quyển) (s: Mahãyãnasangraha-bhăsycr, e: 
Vasubandhu's commentary on the Mahãyãnasangraha) 
Tẽ31.1597. Dịch tại Điện Bắc Quyết cNorthern Palace

DU-GIÀ HÀNH TÔNG

308



CHƯƠNG 5. CÁC LUẬN s ư  DU-GIÀ.

jb  $  ) và chùa Đại Từ Ân. Tác giả: Thế Thân 
(Vasubandhu -ỂrẳC).

Năm 649:
19. NHIÊP ĐẠI THỪA LUẬN BÀN

She ta-sheng lun pen (3 quyển)

(s: Mahãyãnasarigrahcr, e: Encyclopedia o f Mahãyãna) 
T.31.1594. Dịch từ ngày 14 tháng giêng đến ngày 31 
tháng 7 tại chùa Đại Từ Ân. Tác giả: Vô Trước

Ghi chủ: Bản dịch của ngài Chân Đế về luận này rất 
thông dụng vào thế kỷ thứ 6 ở Trung Hoa và ảnh 
hưởng của nó vẫn còn lan tỏa cho đến thời ngài Huyền 
Trang. Việc ngài Huyền Trang chọn để dịch toàn bộ 
luận giải về Nhiếp luận (She lun ịậrĩk) -  mục 9 và 18 ở 
trên -  trong đó có một bản của ngài Thế Thân, trước 
khi dịch bản gốc chứng tỏ rằng ngài muốn điều chỉnh 
lại những ý niệm sai lầm được truyền sang Trung Hoa 
qua bản dịch của ngài Chân Đế. Trước khi đưa ra một 
bản dịch khác của luận văn này, ngài Huyền Trang đưa 
ra những căn cứ của luận giải để chữa bớt những sai 
lâm trong bản dịch của ngài Chân Đế.

20. DUYÊN KHỞI THÁNH ĐẠO KINH

Yũan-ch'i sheng-tao ching (1 quyển)

(s: Nidãna sũtra\ e: Sutra o f Ãrya Teachỉngs on 
Conditioned Arising).

T. 16.714 . Dịch xong ngày 17 tháng 2 tại Viện Hoằng 
Pháp.

Ghi chủ: Là bộ kinh nói về lý duyên khởi (s: pratĩtya-
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samutpãdà).

21. THỨC THÂN TÚC LUẬN

&.Í& Shih-shen tsu lun (16 quyển)

(s: Abhidharma Vịịnãna-kãya pãda sãstra; e: 
Discourse on Consciousness Bodỳ).
T.26.1539. Dịch từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 19 tháng 9 
tại chùa Hoằng Phước và chùa Đại Từ Ân.

Tác giả: Đề-bà Thiết-ma (s: Devaksema

Ghi chủ: Đây là luận văn thứ 3 trong tạng A-tỳ-đạt-ma 
cùa Nhất thiết hữu bộ (Sarvãstivãda)

22. NHƯ LAI THỊ GIẢO THẤNG QUÂN VƯƠNG 

KINH

Ĩ-&Ế Ju-lai shih-chiao sheng chun wang 
ching (1 quyển)

(s: Rặịavavãdaka sũtra; e: Sutra where Taíhãgata 
Reveaỉs Teachings to Kỉng Prasenạịit).

T. 14.515 . Dịch xong ngày 24 tháng 3 tại chùa Đại Từ 
Ân.

Ghi chủ : Đức Phật dạy vua Ba-tư-nặc (s: Prasenạịit- 
Thắng Quân làm thế nào để trở nên một vị minh 
quân. Đổi với ngài Huyền Trang, kinh này có thể có ít 
nhất hai ý nghĩa: Thứ nhất, một người bạn và là thây 
của ngài ở Ắn Độ cũng có tên là Thắng Quân 
(xem chương 19 trong Buddhỉst Phenomenologỳ). Vua 
Ba-tư-nặc là người cùng thời với Đức Phật và có cùng 
tuổi, sinh cùng ngày với Đức Phật, vua kế vị vương 
quyền từ vua cha, trong khi Đức Phật từ bỏ ngai vàng
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để trở thành một vị tỷ-khưu; vua Ba-tư-nặc sau cùng 
trở thành đệ tử Phật. Thứ hai, đó là câu trả lời cho 
Hoàng đế Trung Hoa, do tham vọng quân sự, đã bắt 
ngài Huyền Trang phải tiết lộ những tin tức về những 
lãnh thổ phía Tây Trung Hoa. Đại Đường Tây vực kỷ 
(mục 7 ở trên) là câu trả lời, trong đó chỉ đưa ra những 
tin tức về các chùa chiền, tu viện, địa lí, và phong tục, 
ít có tư liệu nào dùng cho quân sự.

23. THẬM HY HỮU KINH

Shen hsi yu ching (1 quyển)

(s: Adbhũta-dharma-paryãya sũtra; e: Sutra on Most 
Rarị/ìed Existence). T. 16.689. Dịch xong ngày 2 tháng 
7 tại cung Thúy Vi (Ts'ui-wei Palace 3ệ-ỆíÌĨ, Chung 
Nam sơn

24. BÁT NHÃ TÂM KINH

Po-lo hsin ching (1 quyển)

(s: PrạỊM-pãramitã hrdaya sũtra; e: Heart Sutra) 
T.8.251 . Dịch xong ngày 8 tháng 7 tại cung Thúy Vi.

Ghi chủ : Tên gọi đầy đủ là Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm 
kinh {$L%-ỳỀLỈậ-Ệi £  Được dịch nhiều lần sang 
tiếng Hán, bản dịch củạ ngài Huyền Trang trở thành 
bản dịch tiêu chuân, rất thông dụng tại Trung Hoa, 
Triêu Tiên và Nhật Bản, bản này được tụng đọc hằng 
ngày bởi chư tăng và cư sĩ khắp các nước Đông Nam 
Á cả ngàn năm nay. Có rất nhiều bản dịch tiếng Anh.

25. BỒ TÁT GIỚI YÊT-MA VĂN

P'u-sa chieh chieh mo (1 quyển)
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(e: Elaboration o f On Con/erring Bodhisattva Vinaya) 
T.24.1499 . Dịch xong ngày 28 tháng 8, tại chùa Đại 
Từ Ân. Tác giả: Bồ-tát Di-lặc (s: Maitreya ỈẾ%])

Ghi chú : Tác phẩm này được rút ra từ Du-già sư địa 
luận (Yogãcãrabhũmi) -  xem mục 10 ở ừên.

26. VƯƠNG PHÁP CHỈNH LÝ KINH

Wang fa cheng-li ching (1 quyển) (e: 
Sutra o f [Maitreya's] Correct Principles o f Royal Rulè)

T.31.1615. Dịch xong ngày 31 tháng 8, tại chùa Đại Từ 
Ân. Tác giả : Bồ-tát Di-lặc (s: Maitreya

27. TÓI VÔ Ti KINH

ỉpt&tbM Tsui wu-pi ching (1 quyển)

(E: Supreme Incomparable Sutra) T. 16.691. Dịch xong 
ngày 1 tháng 9 tại chùa Đại Từ Ân.

28. BÔ TÁT GIỚI BẢN

-H- ẩẵ-&^P,u-sa chieh pen (s: Bodhỉsattva-sĩla sũtra; e: 
On Conferring Bodhỉsaítva Vinaya), 1 quyển.

T.24.1501. Dịch xong ngày 3 tháng 9, tại chùa Đại Từ 
Ân hoặc cung Thúy Vi năm 647.

Tác giả: Bồ-tát Di-lặc (s: Maitreya ỉái-#ờ)ẽ

Ghi chủ: Bồ-tát giới bản (Bodhỉsattva Pratimoksa), 
được truyền thống Trung Hoa cho là của ngài Di-lặc, 
trong khi truyền thống Tây Tạng cho là của ngài Vô 
Trước. Bản này được xem là giới luật của Du-già hành 
tông, là nghi thức sám hối thường kỳ của chung Tăng 
ni. Bản Yết-ma mục 25 ờ trên, được phát triên từ bản
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gốc nàyề

29. ĐẠI THỪA CHƯỞNG TRÂN LUẬN

Ta-sheng chang chen lun (2 quyển) 
(s: Karataỉa-ratna; s: Mahãyãna Jewel in the Palm 
Treatise). T.30.1578. Dịch từ ngày 19 đến 24 tháng 10 , 
tại chùa Đại Từ Ân. Tác giả: Thanh Biện (s: 
Bhãvaviveka

Ghi chủ : Đây là luận văn Trunẹ quán (Madhyamaka) 
đâu tiên được dịch bởi ngài Huyen Trang. Những tranh 
luận giữa phái Trung quán và Du-già hành tông nổi lên 
khi ngài Huyên Trang đang ở học viện Na-lan-đà, tập 
trung vào học thuyêt của ngài Thanh Biện (thuộc phái 
Trung quán) bên kia là ngài An Huệ (s: Sthiramati) và 
Pháp Hộ (s: Dharmapãla) -  đại diện cho Du-già hành 
tông.

30. PHẬT ĐỊA KINH LUẬN

Fo ti ching lun (7 quyển)

(s: Buddhabhũmi-sũtra sãstra; e: Treatise on the 
Buddha-Stage Sutrạ). T.26.1530. Dịch từ ngày 12 
tháng 11 năm 649 đến ngày 2 tháng 1 năm 650.

Tác giả: Thân Quang (s: Bandhuprabha $LýL), và 
nhiêu người khácẽ

Ghi chủ: Gồm nhiều luận giải về Phật địa kinh 
(Buddha-bhũmi). Do một số đoạn lập lại trong Thành 
Duy thức luận, nên có vài suy đoán rằng những đoạn 
kinh trùng hợp có lẽ là của ngài Hộ Pháp (s: 
Dharmapãla), dù bản văn nàỵ cũng như Thành Duy 
thức luận không nói rõ như thê. Một bản dịch luận giải
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bằng tiếng Tây Tạng cũng có những đoạn kinh trùng 
hợp với văn bản này, truyền thống Tây Tạng cho rằng: 
tác giả của luận văn ấy là ngài Giới Hiền (ắĩĩabhadrà), 
viện trưởng Tu viện Na-lan-đà lúc ngài Huyền Trang 
đang tu học ở đó.

Năm 650:
Năm đầu tiên Hoàng đế Đường Cao Tông {Kao Tsung 
Ệị k ) trị vì. Vua cha là Đường Thái Tông Ợ ’ai Tsung 

rất sùng bái ngài Huyền Trang. Vua Cao Tông 
rất tin vào đạo Lão, có ý tưởng rằng mình là con cháu 
của Lão Tử tái sinh, tiếp tục ủng hộ Phật giáo nhưng 
không nhiệt tình như trước.

31. NHÂN MINH CHÍNH LÝ MÔN LUẬN BẢN

Ễ1 aJỉjE.ĨỈLH Í&Ạ- Yin-ming cheng-li men lun pen (1 
quyển) (s: Nyãyamukha', e: Gateway to Logic).

T.31.1628. Dịch xong ngày 1 tháng 2. Tại chùa Đại Từ 
Ân. Tác giả: Trần-na (s: Dỉgnãga EMP)

Ghi chủ : Một trong những tác phẩm căn bản về Nhân 
minh luận của ngài Trần-na.

32. XƯNG TẢN TỊNH Đ ộ  PHẬTNHIÊP THỌ KINH

Ch'eng-tsan ching-t'u fo she-shou 
ching; s: Sukhãvatĩ-ỵyủha; e: Sutra In Praise o f the 
Pure Land, 1 quyển. T. 12.367, dịch tại chùa Đại Từ 
Ân.
Ghi chủ : Một bản kinh quan trọng của Tịnh độ tông, 
thường được gọi là Tiểu bổn A-di-đà kỉnh (Smaller 
Sukhãvati Sutra).
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33. DU GLÀ S ư  ĐỊA LUẬN THÍCH

í£ĩ tyo ệ<f i&ik-ệệ Yii-ch'ieh shih-ti lun shih (1 fasc) 
(S: Yogãcãrabhũmi-sãstra-kãrikã; E: Explanation o f  
the Stages ofYoga Practice Treatỉse) T.30.1580

Tác giả: (s: Jinaputra -ệiĩề-^)

Ghi chủ: Là luận giải của ngài Tối thắng Tử về Du-già 
sự địa luận Jinaputra's Yogãcãrabhũmỉ (10). Có bản 
tiếng Sanskrit, được dịch sang tiếng Pháp do Sylvain 
L'evy, 2 quyển, Paris, 1911.

34. PHẢN BIỆT DUYÊN KHỞI s ơ  THẲNG PHÁP 
MÔN KINH

'ỉỳ- M ^  /Ể- M Fen-pieh yiian-ch'i ch'u-sheng
fa-men ching, s: Vikalpa-pratĩtya-samutpãda- 
dharmottara-praveẩa sũtra; e: Sutra on The Primacy o f  
the Dharma Gate Distingụishing Conditioned Arising, 
2 quyên. T. 16.717. Dịch xong ngày 10 tháng 3, tại 
chùa Đại Từ Ân.

Ghi chủ : Một bản kinh khác với nội dung Duyên khởi 
(s: pratĩtya-samutpãda).

35. THUYẾT VÔ CẤU XƯNG KINH

M Shuo Wu-kou ch'eng ching (6 quyển) 
(s: Vimalakĩrti-nirdesa sũtra\ e: Sutra o f the Teachings 
o f Vimalakĩrti) T. 14.476. Dịch tại chùa Đại Từ Ân.

Ghi chú: Kinh này rất thông dụng ở Trung Hoa vì nhân 
vật chính trong kinh là một cư sĩ giác ngộ, trí huệ vượt 

* trội hẳn các đệ tử Thanh văn thượng thu của Đức Phạt 
biêu tượng cho hàng cư sĩ cũng có thể đạt đến cảnh 
giới giác ngộ cao nhất. Kinh này được dịch năm iần
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trước bản dịch của ngài Huyền Trang: Bản của ngài 
Cưu-ma-la-thập (năm 406), ngài Chi Khiêm (Chìh- 
ch'ien, năm 223 đến 228), ngài Trúc pháp Hộ (ẩl/Ề-U 
Dharmarakẹa, năm 308), ngài Upasũnya (năm 545), và 
ngài Xà-na Quật-đa (s: Mãnagụpta, năm 591). Bản 
dịch của ngài Cưu-ma-la-thập vẫn là bản thông dụng 
nhất, vì phần lớn nhờ vào sự đặc sắc văn chương.

36. DƯỢC S ư  LƯU LY QUANG NHƯ LAI BẦN 
NGUYỆN CÔNG ĐỬC KINH

H  ( ÍẦ, íế  ýL-hp íề  M Yao-shih (ỉiu li
kuang ju-laí) pen-yiian kung-te ching (1 quyển) (s: 
Bhaisajya-guru-vaidũrya-prabhãsa-pũrvapranidhãna 
viẳeạa -vistarcr, e: The Meritorious Originaỉ Vow o f the 
Medicine Master [Lapis Lazuli Radiance Tathãgata] 
Sutrà). T. 14.450. Dịch xong ngày 9 tháng 6, tại chùa 
Đại Từ Ân.
Ghi chủ : Là bản kinh quan trọng về Đức Phật Dược 
Sư (e: Medicine Buddha). Tại Nhật Bản, Pháp tướng 
tông (Hossõ) sớm có sự liên hệ với Đức Phật Dược Sư 
(Jp: Yakushi), và ngay cả ngày nay, nhiều chùa còn lại 
từ thời Nại Lương (Nara) vẫn còn những điện thờ Đức 
Phật Dược Sư (j: Yơkushi), gồm cả những ngôi chùa 
chính của Pháp tướng tông với tên Dược Sư tự (j: 
Yakushiji; e: Medìcỉne Buddha Monasterỳ).

37. ĐẠI THỪA QUẦNG BÁCH LUẬN BẢN

Ta-sheng kuang pai lun pen (1 quyển) 
(s: Catuhsataka; e: Mahãyãna-Vaỉpulya One Hundred 
Treatỉsè) T.30.1570 . Dịch từ ngày 13 tháng 7 năm 650 
đến ngày 30 năm 651, tại chùa Đại Từ Ân.
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Tác giả : Thánh Thiên (s: Ẫryadeva £

Ghi chủ : Là một luận văn quan trọng về Trung quán 
của ngài Thánh Thiên, đệ tử chính của ngài Long Thụ.

38. ĐẠI THỪA QUẢNG BÁCH LUẬN THÍCH LUẬN

Ta-sheng kuang pai lun shih-lun; (e: 
Commentary on the Mahãyãna-Vaipulya One Hundred 
Treatise) T.30.1571, 10 quyển. Dịch từ ngày 30 tháng 
7 năm 650 đến ngày 30 tháng 1 năm 651 tại chùa Đại 
Từ Ân. Tác giả: Thánh Thiên (s: Ẫryadeva ĨLỈC) và 
Hộ Pháp (s: Dharmapãla ì£>ỉ:)ề

Ghi chủ: Là luận giải của ngài Hộ Pháp (Dharmapãla) 
về một luận văn của ngài Thánh Thiên's (Ẫryadeva), có 
nghĩa là luận giải một luận văn của Trung quán phái 
theo quốc gia của Du-già hành tông. Một vài đoạn văn 
trong luận văn này được tìm thấy trong Thành Duy 
thức luận {Ch'eng wei-shih lun).

39. BÀN S ự  KINH

Pen shih ching; (s: Itivrttaka sũtra; e: Original 
Events [o/ the Buddha]) T. 17.765, 7 quyển. Dịch từ 
ngày 10 tháng 10 đến ngày 6 tháng 12 tại chùa Đại Từ 
Ân.

40. CHƯ PHẬT TÂM ĐÀ LA NI KỈNH

bầầ Chu-fo hsin t'o-lo-ni ching (1 quyển ) 
(s: Buddha-hrdaya-dhăranĩ; e: Sutra o f the Dhãranĩ o f 
the Heart o f the Buddhas) T. 19.918. Dịch xong ngày 
26 tháng 10 tại chùa Đại Từ Ân.

Năm 651:
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41._ THỌ TRÌ THẤT PHẬT DANH HIỆU (SỞ SINH) 
CÔNG ĐỨC KINH

éttâ-k lỆ Ẩ íĩlt ĩờMtỂ. Shou ch'ih ch'i fo ming-
hao (so-sheng) kung-te ching (1 quyển) 
(e: Receiving Merit [produced by] the Seven Amităbha 
Buddhas) T. 14.436. Dịch xong ngày 4 tháng 2 tại chùa 
Đại Từ Ấn.

Ghi chủ: Danh hiệu (e: honorifìc title; c: ming-hao Zt 
ở đây là tiêu biểu cho Đức Phật A-di-đà 

(Amitãbha).

42. ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUẬN 
KINH

Ta-ch'eng ta-chi-ti-tsang shih lun ching 
■f" M ; (s: Dasa-cakra-ksitigarbha sũtra; e: Ten 
Cakras o f KẸĩtigarbha, Mahãyãna Greaí Collection 
Sutrà) T. 13.411, (10 quyển). Dịch từ ngày 18 tháng 2 
năm 651 đên ngày 9 tháng 8 năm 652.

Ghi chủ: Theo Nakamura, kinh này được sưu tập bởi 
những Tăng sĩ nói tiếng IranỂ

43. A TÌ ĐẠT MA TẠNG HIÊN TÔNG LUẬN

M al ik  A-p'i-t'a-mo hsien tsung lun (s:
Abhidharma-samayapradĩpika hoặc Abhidharma koảa- 
sãstra-kãrikã-vibhãsya; e: Revealỉng the Tenets o f the 
Abhidharma Treasury) T.29.1563, 40 quyểnệ Dịch từ 
ngày 30 tháng tư năm 651 đến nẹày 26 tháng 11 năm 
652. Tác giả: Tôn giả Chúng Hiên (s: Sanghabhadra

Ghi chủ : Bộ luận này và A-tỳ-đạí-ma Chính lý luận -
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Nyãyãnusãra (mục 49 dưới đây) là 2 luận giải thuộc 
A-tỳ-đạt-ma tạng của Tôn giả Chúng Hiền (một luận 
sư của Thuyết Nhất thiết hữu bộ -  Sarvãstivãdin, ngài 
đông thòi và trẻ hơn ngài Thế Thân). Tác phẩm này 
phê phán A-tỳ-đạt-ma Câu-xá luận (mục 44 ở dưới) 
của ngài Thế Thân từ quan điểm chính thống của 
Thuyết Nhất thiết hữu bộ.

44. A TÌ ĐẠT MA CẢU XẢ LUẬN

PT I L i ì - l A - p ' i - t ' a - m o  chú-she lun (30 quyển) 
(s: Abhidharmakosa-bhãsya; e: Treasury o f Abhi 
dharmà) T.29.1558. Dịch từ ngày 3 tháng 6 năm 651 
đên ngày 13 tháng 9 năm 654, tại chùa Đại Từ Ân.

Tác giả : Thế Thân (Vasubandhu

Ghi chủ: Đây là luận giải Tiền-Du-già hành tông quan 
trọng nhất của ngài Thế Thân, được Trung Hoa gọi tắt 
là Câu-xá luận (Câu-xá 'íễr^ề' theo lối phát âm vào 
trước đời Đường gần với phiên âm ko-sha trong tiếng 
Sanskrit). Gôm những kệ tụng (cũng được dịch riêng 
trong mục 45 ở dưới) cùng với lời giải thích, Luận 
Kosa hệ thống và giản lược các học thuyết chủ yếu 
trong A-tỳ-đạt-ma của Thuyết Nhất thiết hữu bộ, 
nhưng không thiêu tính phê phán, vì vậy, hấp thu 
những quan điểm liên quan với những tông phái Phật 
giáo khác, như Kinh lượng bộ (,Sautrãntika). Chính 
mối quan tâm này cuối cùng đã dẫn ngài Thế Thân trở 
thành một nhà Du-già hành tông.

45. A TÌ ĐẠT MA CÂU XÁC LUẬN BẢN TỤNG

H  ỉ?, ì i  ị ị t i ễ r - p ' A-p'i-t'a-mo chu-she lun pen- 
sung (1 quyên), (s: Abhidharmakosa; e: Treasury o f
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Abhidharma, verses) T.29.1560. Dịch tại chùa Đại Từ 
Ân. Tác giả: Thế Thân (s: Vasubandhu JỉtW )

46. ĐẠI THỪA THÀNH NGHIỆP LUẬN

k.Ệ .đ iiỆ :ik  Ta-sheng ch'eng yeh lun (1 quyển) (s: 
Karma-siddhi-prakarana; e: Mahãyãna Treatise 
Establishing Karma) T.31.1609. Dịch xong ngày 24 
tháng 9 tại chùa Đại Từ Ân. Tác giả: Thế Thân (s: 
Vasubandhu -tìrìÌL)

Ghi chủ: Đây là một tác phẩm trung gian của ngài Thế 
Thân, cho thấy tư tưởng của ngài phát triển từ khi viết 
Câu-xả luận Kosa nhưng chưa phải như là một nhà 
Du-già hành tông (Yogãcãrin).

Năm 652:
47. ĐẠI THỪA A TÌ ĐẠT MA TẬP LUẬN

ễLiỀătMrór Ta-sheng a-p'i-t'a-mo chi lun (s: 
Abhidharmasamuccaya; e: Mahãyãna Abhi dharma 
Compendium) T.31.1605, 7 quyển. Dịch từ ngày 11 
tháng 2 đến ngày 3 tháng tư, tại chùa Đại Từ Ân.

Tác giả : Vô Trước (s: Asahga

Ghi chú: Là một tác phẩm Du-già hành tông quan 
trọng của ngài Vô Trước, gọi tắt là Tập luận (c: chi lun

48. PHẬT LẤMNIẾT-BÀN KÝ PHÁP TRÚ KINH

iệộ :ì%#  aỉ/Ề-teM Fo lin nieh-p'an chi fa-chu ching 
(1 quyển) (e: Sutra o f the Abiding Dharma Recorded 
Just Prior to Buddha’s Nỉrvanà) T. 12.390. Dịch xong 
ngày 17 tháng 5, tại chùa Đại Từ Ân.
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Ghi chủ: Kinh trình bày một phiên bản khác của thuyết 
‘mạt pháp’, trong đó cho rằng Phật pháp sẽ suy yếu 
theo 10 cấp độ. Mỗi cấp độ chừng một thể kỷỗ Vì trong 
thời gian cuối cùng khi ngài Huyền Trang lưu học ở 
Ẩn Độ, ngài có một giấc mộng không lậnh, báo trước 
Phật pháp sẽ chấm dứt ở Ấn Độ, bộ kinh này có lẽ là 
mối thương cảm sâu sắc của ngài.

Năm 653:
49. A TÌ ĐẠT MA THUẬN CHỈNH LÝ LUẬN

l^r&ÌỀ jMfị jỌ £ĩ&  A-p'i-t'a-mo hsun cheng-li lun (s: 
Abhidharma-Nyãyãnusãra sãstra; e: Abhi dharma 
According vvith Reason Treatise) T.29.1562, 80 quyển. 
Dịch từ ngày 3 tháng 2 5 653 đến ngày 27 tháng 8 5 
654. Tác giả: Tôn giả Chúng Hiền (s: Sanghabhadra 3Ị-

Ghi chủ : Là một bộ luận thuộc A-tỳ-đạt-ma của 
Thuyết Nhất thiết hữu bộ chính thống, do Tôn giả 
Chúng Hiên biên soạn, ngài cũng là người đã viết một 
luận văn chỉ trích Câu-xá luận Kosa (mục 43 ở trên). 
Bộ luận này dài và dê hiêu hom Cău-xảc luận.

Năm 654:

50. Đ ẠI A-LA-H ÁN NAN-ĐỀ MẬT-ĐA-LA SỞ  
THUYẾT PHÁP TRÚ KỶ

ễjtfilriíL>ir/ỈÌ.ÌiL Ta A-lo-han nan- 
t'i-mi-to-lo so-shuo fa-chu chi (1 quyển) (s: 
Nandimitrãvadãncr, e: Nandimitra’s Record o f the 
Abiding Dharma Explained to the Greaí Arhats) 
T.49.2030. Dịch xong ngày 8 tháng 6.
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Ghi chủ: Gọi tắt là Pháp trú lập (c: Fa-chu li 'iầtè-Sí- 
{Setting Up the Abiding Dharma). Trích từ Kinh Đại 
bát Niết-bàn Mahãparinirvãnasũtra (mục 48 ở trên) -  
trong đó A-la-hán Nan-đề Mật-đa-la thuật lại sự phó 
chúc Pháp trú cho 16 vị Đại A-la-hán và các đệ tử, 
khuyên họ hộ trì Phật pháp trước khi Đức Phật nhập 
Niết-bàn.

51. XƯNG TẢN ĐẠI THỪA CÔNG ĐỨC KINH

l ề M Ch'eng-tsan ta-sheng kung-te ching 
(1 quyển) (e: Sutra on the Merit o f Extolling 
Mahãyãna) T. 17.840. Dịch xong ngày 24 tháng 7, tại 
chùa Đại Từ Ân.

52. BẠ T TÉ KHÔ NẠN ĐÀ-LA-NI KINH

ịỉLiệị~:£-Ệfcĩt Pa-chi k'unan to-lo-ni ching (1
quyển) (e: Sutra o f the Dhãranĩ that Carries One Over 
Suffering and Adversitỳ) T.21.1395. Dịch xong ngày 
15 tháng 10, tại chùa Đại Từ Ân.

53. BÁT DANH PHÔ MẬT ĐÀ-LA-NI KINH

Pa-ming p'u-mi t'o-lo-ni ching (1 
quyển) (e: Sutra o f the Dhãranĩ o f the Universaỉ and 
Esoteric Eight Names) T.21.1365. Dịch xong ngày 11 
tháng 11, tại chùa Đại Từ Ân.

Ghi chủ: Những người trì niệm 8 danh hiệu này (Diệu 
tràng nghiêm, Bảo ấn công đức, Bất động, Vân Tế, sắc 
từ -  (Wondrous Adomment, Jeweled Ocean of Merit, 
Immovable, Reality Cloud, Lovable Form, etc...), sẽ 
không bao giờ bị đọa vào địa ngục, và khi mạng chung, 
chư Phật sẽ hiện ra để thuyết pháp . Sau khi chêt, sẽ 
được sinh vào cung trời Đâu Suất của Bồ-tát Di-lặc.
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Theo Mật tông các nước Đông Nam Á, một số công 
phu tụng niệm ‘Bát danh’ là có tương quan với ngài 
Di-lặc.

54. HIÊN VÔ BIÊN PHẬT Đ ộ CÔNG ĐỨC KINH

M M ìầ  i -  ịầ  M Hsien wu-pien fo-t'u kung-te 
ching (1 quyển) (s: Tathãgatãnam Buddhaksetra- 
gunokta-dharma-paryãya (sũtra); e: Sutra Revealing 
the Qualities o f the Infmite Buddha-Lands) 
T. 10.289. Dịch xong ngày 12 tháng 11, tại chùa Đại Từ 
Ân.

55. THẲNG TRÀNG TỶ ẨN ĐÀ-LA-NI KINH

Pè ỊỆ.yiLM Sheng ch'uang pei yin t'o-lo-ni 
ching (1 quyển) (e: Sutra o f the Dhãranĩfor Bearing 
the 3nners and Seals) T.21.1363. Dịch xong ngày 13 
tháng 11, tại chùa Đại Từ Ân.

56. TRÌ THẾ ĐÀ-LA-NI KINH

■íậ-iMrPè ỈỆ.JỈjềẾ. Ch'ih-shih t'o-lo-ni ching (1 quyển) 
(s: Vasudhãra-dhãranĩ; e: Sutra o f the Dhãranĩ for  
Upholding the World) T.20.1162. Dịch xong ngày 
24tháng 11 tại chùa Đại Từ Ân.

Năm 655: Không có tác phẩm.

Năm 656:
57. THẬP NHẤT DIỆN THÂN CHỦ TẰM KINH

-+■ — Shih-yi-mien shen-chou hsin ching
(1 quyển) (s: Avalokiteảvaraikãdasamukha-dhãranv, e: 
Sutra o f the Spiritual Mantra o f the Eleven-Headed 
[.Avalokiteắvara]) T.20.1071. Dịch xong ngày 17 tháng
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4 tại chùa Đại Từ Ân.

Ghi chú : Bồ-tát Quán Thế Âm với 11 khuôn mặt trở 
nên có liên hệ với Du-già hành tông các nước Đông 
Nam Á, đặc biệt với Nhật Bản vào thời Nại Lương 
(.Nara) khi Pháp tướng tông (Hossõ) Nhật Bản đang 
thịnh hành. Nhiều mẫu tượng rất tinh tế từ thời Nại 
Lương ngày nay vẫn còn ở Nhật Bản, mô tả Bồ-tát 
Quán Thể Âm 10 đầu nhỏ vòng quanh một đầu chính.

58. A TÌ ĐẠT MA ĐẠI TỲ-BÀ-SA LUẬN

M A-p’i-t'a-mo ta-p'i-p'o-sha lun
(200 quyển) (s: Abhidharma Mahãvibhãsư, e: The 
Great Abhidharma Commentạry) T.27.1545. Dịch từ 
ngày 18 tháng 8 năm 656 đến ngày 27 tháng 7 năm 
659.

Tác giả: 5 trăm vị Đại A-la-hán.

Ghi chú: Tác phẩm đồ sộ này lậ chủ yếu đối với tạng 
A-tỳ-đạt-ma của Thuyết Nhất thiết hữu bộ, chiếm trọn 
một bộ trong Đại Chỉnh tân tu Đại tạng kinh (Taishõ). 
Gồm 8 phần với 43 chương, nguyên là luận giải về A- 
tỳ-đạt-ma Phát trí luận (s: Mănaprasthãna), có lẽ 
được soạn tại Kashmir. Năm trăm vị Đại A-la-hán, vôn 
thường được đề cập trong Kinh Pháp Hoa, Kinh Niểt- 
bàn, và đặc biệt được sùng kính trong Thiền tông, 
được xem là đã sưu tập bộ Luận Đại Tỳ-bà-sa nàỵ 400 
sau Đức Phật nhập Niết-bàn, trong một hội nghị kết tập 
kinh điển do vua Ca-nị sắc-ca triệu tập. Có 2 bản dịch 
tiếng Hán: bản thứ nhất số hiệu T.28.1546, được dịch 
từ năm 425 đến năm 427 bởi ngài Buddhavarmin và 
những vị khác, gồm 110 quyển, nhưng 50 quyển đã bị 
thất lạc vào thời nhà Lương, và bản thứ 2 mang sô hiệu
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T.28.1547 (20 quyển), được dịch năm 383 do ngài 
Tăng-già Bạt-trừng ( í#  #0 /g- c: Seng-ch'ieh-pa- 
ch'eng ; s: Sanghabhadra hoặc Sanghadevà).

Năm 657
59. A TÌ ĐẠT MA PHÁT TRÍ LUẬN

n  A-p'i-t'a-mo fa-chih lun (20 quyển)
(s: Abhidharma Jnãnaprasthãna sãstra; e: Treatise on 
the Arising o f Wisdom through the Abhidharma) 
T.26.1544. Dịch từ ngày 14 tháng 2 năm 657 đến ngày 
20 tháng 6 năm 660, tại chùa Ngọc Hoa c: Yử- 
hua; e: Jade Fỉower Monasterỳ).

Tác giả : Già-đa-diễn-khả Tử (s: Katyăyanĩputra ÌỀI
£ í W ) .

Ghi chủ : Là bộ luận thứ 7 trong A-tỳ-đạt-ma tạng của 
Thuyết Nhất thiết hữu bộ, thường được xem -  cùng với 
Đại Tỳ-bà-sa Luận, luận giải ve chính nó, đây là bộ 
luận trung tâm của Thuyết Nhất thiết hữu bộ.

60. QUÁN SỞ DUYÊN DUYÊN LUẬN

ặ l  #r $ặ- tặ- Kuan so-yỉian yiian lun (1 quyển) 
(s: Ẵlambana pariksa; e: Treatise Contemplating 
Objective Conditions) T.31.1624. Dịch tại Đại nội Li 
Nhật điện ( k l H  HI M; c: Ta-nei-li-jih Hall\ e: Great 
Inner Elegance Sun Halĩ).

Tác giả: Trần-na (s: Dignãga lĩMP).

Ghi chủ: Một tác phẩm về Nhận thức luận của ngài 
Trân-na, trước đã được ngài Chân Đê dịch tiêng Hán.
Năm 658
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61. NHẬPA TÌ ĐẠT MA LUẬN

A.PT Ju a-p'i-t'a-mo lun (2 quyển) (s: Abhi
dharma-ãvatãra-prakarancr, e: Treatise on Entering 
Abhi dharma) T.28.1554. Dịch xong ngày 13 tháng 11 
tại chùa Đại Từ Ân.

Tác giả: Tắc-kiền-đà-la (s: Skandhila ỈÈ f t  u ) 
Ghi chú: Theo Nakamura, một vài phần còn lại của bản 
gôc tại Tocharian và bản tiếng Tây Tạng thì ngài 
Huyên Trang dịch bản này một cách khá “tuỳ tiện”.

Năm 659
62. BẮT KHÔNG QUYỂN SÁCH THẰN CHÚ TẦM 
KINH

í  Ề  f  'Ế iỳ  jL ‘V M Pu-k'u'ung chủan-so shen-chou 
hsin ching (1 quyển ), (s: Amoghapãảahrdaya sãstra; e: 
Essential Scripture o f Amogha's Ensnaring Spiritual 
Mantra) T.20.1094. Dịch xong ngày 15 tháng 5 tại 
chùa Đại Từ Ân.

63. A TÌ ĐẠT MA PHÁP UẨN TÚC LUẬN

M ÌỀỉit ỉir t ẫ . A-p'i-t'a-mo fa yiin tsu lun (12 
quyến), (s: Abhidharma-dharmaskandha pãda sãstra; 
e: Treatise on Dharmas and Skandhas according to the 
Abhidharma Path) T.26.1537. Dịch từ ngày 20 tháng 8 
đến ngày 5 tháng 10 tại chùa Đại Từ Ânệ

Tác giả: Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, HI ệ tiầ  (s:
Mahãmãudgalyãyana).

Ghi chú: Là bộ luận thứ 5 trong A-tỳ-đạt-ma tạng của 
Thuyết Nhất thiết hữu bộ. Theo truyền thống, thường 
gán cho một trong 2 đệ tử của Đức Phật, ngài Mục-
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kiền-liên hoặc là Xá-lợi-phất, nhưng có lẽ nó được 
biên soạn vào 2 hoặc 3 thế kỷ sau khi Đức Phật nhập 
Niết-bàn.

64. THÀNH DUY THỨC L UẬN

ỉẳ^ệ-iầSk Ch'eng wei-shih lun (10 quyển), (s: Vijnapti- 
mãtra-siddhi sãstra; e: Treatise Establishing Vụnapíi- 
mãtra) T.31.1585. Dịch xong vào tháng 10 hoặc 11 tại 
chùa Ngọc Hoa (c: Yti Hua í  ặ ;  e: Jade Blossom 
Monastery).

Tác giả: ngài Huyền Trang. Theo truyền thống, được 
gán cho ngài Hộ Pháp (,Dharmapãla) và các người 
khác.

Ghi chủ: Việc gán luận văn này cho ngài Hộ Pháp của 
ngài Khuy Cơ có những điểm không ổn (xem Chương 
15 trong cuốn Buddhist Phenomenology của Dan 
Lusthau-Đây là bản dịch duy nhất của ngài Huyền 
Trang không dựa vào bản gốc mà thay vào đó, ngài 
tuyển chọn và biên dịch từ nhiều bản khác nhau (theo 
truyền thống là 10 bộ luận khác nhau). Vì ngài Khuy 
Cơ tự ghép mình vào bộ luận này khi tự cho mình là đệ 
tử kế thừa của ngài Huyền Trang. Truyền thống Phật 
giáo Đông Nam Á xem Thành Duy thức ỉuận là đại 
biểu trung tâm học thuyết của ngài Huyền Trang.

Năm 660:
65. ĐẠI BẢT-NHẪ BA-LA-MẬT-ĐA KINH

M Ta po-jo p'o-lo-mi-t'o ching (600 
quyển), (s: Mahã-prạịnã-pãramitã-sũtra) T.5-7.220. 
Dịch từ ngày 16 tháng 2 năm 660 đến ngày 25 tháng 2 
năm 663 tại chùa Ngọc Hoa cung c: Yti Hua
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Kung; e: Jade Blossom Palace Monasterỳ).

Ghi chủ: Tác phẩm đồ sộ này, gồm 600 cuốn chứa trọn 
ba bộ trong Đại Chỉnh tân tu Đại tạng kinh Taishõ, 
gôm có những bản kinh nổi tiếng như Kinh Kim 
Cương, và là một trong nhữnẹ bộ kinh thuộc hàng Bát- 
nhã đầy đủ nhất. Ngài Huyền Trang có ý định giản 
lược để ừánh sự trùng lập, nhưng khi gặp sự ngăn cản 
qua một giấc mộng, nên ngài dịch bộ kinh Bát-nhã này 
hoàn toàn đây đủ.

66. A TÌ ĐẠT MA p  HẦM LOẠI TÚC LUẬN

H  ẵLii-lÉ-òỏầẨẨ-ìếl" A-p'i-t'a-mo p'in-lei tsu lun (18 
quyên), (s: Abhidharma-prakarana-pãda; e: Treatise 
o f Cỉassi/ications according to the Abhidharma Path) 
T.26.1542. Dịch từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 30 
tháng 11 tại chùa Ngọc Hoa cung c: Yũ Hua
Kung; e: Jade Blossom Palace Monasterỳ). 
Tác giả: Tôn giả Thế Hữu (s: Vasumitra 
Ghi chú: Là tác phẩm thứ 2 thuộc A-tỳ-đạt-ma tạng 
của Thuyết Nhất thiết hữu bộ (s: Sarvãstivãda), gồm 
tóm tăt những thuật ngữ, các phạm ừù và quan điểm.

67. A TÌ ĐẠT MA TẬP DỊ MÔN TÚC LUẬN

H Ẵ J k  A-p'i-t'a-mo chi yi men tsu lun 
(20 quyển), (s: Abhidharma-sarigĩtĩ-paryãya pãda 
sãstra\ e: Colỉection o f Different Aspects o f the 
Abhidharma Path Treatise) T.26.1536. Dịch từ ngày 2 
tháng 1 năm 660 đến ngày 1 tháng 2 năm 664, tại chùa 
Ngọc Hoa cung (-& $  'ir c: Yủ Hua Kung; e: Jade 
Blossom Palace Monastery).

Tác giả: Tôn giả Xác-lợi Tử (s: ẩãriputra ^ )
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Ghi chú: là tác phẩm thứ nhất thuộc tạng A-tỳ-đạt-ma 
của Thuyết Nhất thiết hữu bộ, theo truyền thống Tây 
Tạng, được gán cho ngài Mahã-Kausthila, được ngài 
Yasomitra xem là của Phú-lâu-na (Pũrna) trong luận 
giải của mình về Câu-xá luận (Kosa). Là giáo lý được 
sắp xếp theo pháp số.

Năm 661:
68. BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG

ệệ Ỷ  Pien chung pien lun sung (1 quyển),
(s: Madhyãnta Vibhãga kãrikã; e: Treatise on 
Distinguishing Betxveen Middle and Extremes, Verses) 
T.31.1601. Dịch xong ngày 3 tháng 6 tại chùa Ngọc 
Hoa cung ( i  ̂  'g* c: Yủ Hua Kung; e: Jade Blossom 
Palace Monasterỳ).

Tác giả: Bồ-tát Di-lặc (s: Maitreya ỉ i  i  ) 
Ghi chủ: Kệ tụng từ một bản luận giải then chốt của 
Du-già hành tông, được cho là của ngài Vô Trước hoặc 
của Bồ-tát Di-lặc.

69. BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN

Ỳ  iè  Pien chung pien lun (1 quyển) (s: 
Madhyãnta Vibhãga bhãsya\ e: Treatise on 
Distinguishing Beíween Middle and Extremes) 
T.31.1600. Dịch từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 
tại chùa Ngọc Hoa cung ( c: Yti Hua Kung\ e:
Jade Blossom Palace Monasíerý).

Tác giả : Thế Thân (Vasubandhu -ẻtM).

Ghi chủ: Là chú giải những bài kệ tụng trong BIỆN 
TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG (mục 68 ở trên), được xem
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là của ngài Thế Thânử

70. DUY THỨC NHỊ THẬP LUẬN

ậ H  - t i  Wei-shih erh-shih lun (1 quyển) 
(s: Vimẩatikã-vrttv, e: Tyventy Verses on Vijnapti-mãtra 
Treatise) T.31.1590. Dịch xong ngày 3 tháng 7 tại 
chùa Ngọc Hoa cung c: Yù Hua Kung; e: Jade
Bỉossom Palace Monastery).

Tác giả : Thế Thân (s: Vasubandhu -ỂTÌ&)

Ghi chủ: Một trong những tác phẩm triết học quan 
trọng nhất cùa Du-già hành tông.

71. DUYÊN KHỞI KINH

ẳM ẫÌl Yũan-ch'i ching (1 quyển)

(s: Pratĩtya-samutpãda divibhahga-nirdesa sũtra; e: 
Sutra on Conditioned Arising) T.2.124 . Dịch xong 
ngày 9 tháng 8 tại chùa Ngọc Hoa cung ( ì  $  's’ c: Yii 
Hua Kung; e: Jade Blossom Palace Monasterỳ).

Ghi chủ: Kinh nói về pháp Duỵên sinh (s: pratĩtya- 
samutpãdà), có nhiều điểm giong với kinh thứ 33 
Mahãgopalaka Sutta trong Trung bộ kinh (Majjhima 
Nikỡya 33).

Năm 662:
72. DỊ B ộ  TÔNG LUÂN LUẬN

% ^  rp. ik  Yi pu-tsung lun lun (s: Samaya- 
bhedoparacana cakra; e: Treatise o f the Wheel o f the 
Dịfferent Divỉsions o f the Tenets) T.49.2031, (1 quyển). 
Dịch xong ngày 2 tháng 9 tại chùa Ngọc Hoa cung ( ì  
$  's' c: Yủ Hua Kung; e: Jade Blossom Palace

DU-GIÀ HÀNH TÔNG
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Monasterỵ). Tác giả: Thế Hữu (s: Vasumitra) (theo 
truyên thông Tây Tạng).

Ghi chủ: Nội dung là quan điểm tổng guát về 20 bộ 
phái theo quan điểm của Thuyết Nhất thiết hữu bộ.

Năm 663:
73. A TÌ ĐẠT MA GIỚI THẢN TÚC LUẬN

A-p'i-t'a -mo chieh shen tsu lun (s: 
Abhidharma Dhãtu-kăya pãda ảãstra', e: Treatise on 
Body Elements According to the Abhidharma Path) 
T.26.1540, (3 quyển). Dịch xong ngày 1 tháng 7, tại 
chùa Ngọc Hoa cung ( ỉ ặ t  c: Yủ Hua Kung-, e: Jade 
Blossom Paỉace).

Tác giả: Tôn giả Thế Hữu (s: Vasumitra

Ghi chủ: Là tác phẩn thứ tư thuộc A-tỳ-đạt-ma tạng 
của Thuyêt Nhất thiết hữu bộ. Phân loại và liệt kê các 
tâm pháp.

74. NGỮSựTỲ-BÀ-SA LUẬN

ỉíìề -ỳ ỳ ik  Wu shih p'i-p’o-sha lun (2 quyển), 
(s: Pahca-vastuka-vỉbhãsa; e: Five Phenomena 
Vibhãsa Treatisè) T.28.1555. Dịch xong ngày 18 tháng 
11 tại chùa Đại Từ Ân.

Tác giả: Tôn giả Pháp Cứu (s: Dharmatrãta $-# ỉầậ í.). 
Ghi chủ: Một luận văn của A-tỳ-đạt-ma đề cập đến sắc 
(rũpa), tâm (cừta) và Tâm sở pháp (caittas).

75. TỊCH CHIẾU THẦN BIÊN TAM MA ĐỊA KINH

ềL M SL lặ: iịi M Chi chao shen pien san-mo-ti 
ching
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(s: Praảãnta-viniắcaya-prãtihãrya-samãdhi sũtra; e: 
Sutra on the Samãdhi o f Singularly Radiant Spiritual 
Alteraíions) T.15ễ648, (1 quyển). Dịch xong ngày 1 
tháng 2 năm 664 (hoặc ngày 12 tháng 2 năm 665), tại 
chùa Ngọc Hoa cung.

Năm 664:
76. CHỦ NGỮ THỦ KINH

Chou wu-shou ching (1 quyển ), (e: Mantra 
o f Five Heads Sutra) T.20.1034. Dịch xong ngày 2 
tháng 2 tại chùa Ngọc Hoa cung.

77. BÁT THỨC QUY c ù  TỤNG

Pa-shih kuei-chu sung (e: Verses on the 
Structure o f the Eight Consciousnesses).

Tác giả: Huyền Trang (c: Hsủan-tsang "Ề" H).

Ngày tháng không rõ.

Ghi chú: Bài này do ngài Huyền Trang biên soạn (thay 
vì thường gọi là dịch), không tìm thấy trong Đại Chính 
tân tu Đại tạng kinh (Taishõ), mặc dù có một luận văn 
của Phổ Thái (c: P'u-t'ai -ÌỆ-Ệ-) nhắc di nhắc lại là bản 
gốc nằm trong Đại Chỉnh tân tu Đại tạng kinh số hiệu 
T.45.467-476, với nhan đề Bát thức quy củ tụng bổ chú 
(c: Pa-shih kuei-chu pu-chu A L u ậ n  này 
gồm những luận đề tương tự Thành Duy thức luận 
nhưng được sắp xếp, trình bày biên soạn hơi khácỂ
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Bài 8. KHUY c ơ 43

Ngài là vị đầu tiên sáng lập Duy thức tông vào đời 
Đường Trung Hoa. Là đệ từ thượng thủ của ngài 
Huyên Trang. Do ngài trú trì chùa Từ An ở Trường An 
nên ngài còn được gọi là ‘Từ Ân Đại sư’. Ngài vốn 
hoăng dương Duy thức tông nên tông này còn được gọi 
là Từ Ân tông. Khuy Cơ (gần đây có chủ trương rằng 
chữ Khuy’ là do người đời sau thêm vào. Pháp 
hiệu của ngài chỉ duy nhất một chữ ‘Ẳ- Cơ’ mà thôi. 
Ngài có họ Uất Trì Mịìỉ., là con trai của dòng họ khai 
quốc công thần uất Trì. Là người kinh đô Trường An. 
Từ nhỏ dung mạo khôi ngô, tính tình khí khái hào sảng. 
Năm 17 tuôi, ngài Huyền Trang độ ngài xuất gia. Do 
tánh tình thô tháo khinh ngạo, thường hay cãi lại 
những lời can ngăn. Tương truyền phải sau ba lần 
khích bác của ngài Huyền Trang, ngài mới chịu xuất 
gia với điều kiện phải đáp ứng cho ngài ba yêu cầu, 
một là bât đoạn tình dục, hai là được phép ăn thịt và 
ngũ vị tân, ba là được phép ăn quá ngọ. Ngài Huyền 
Trang ứng dụng phương pháp ‘Trước dùng ngũ dục để 
khuyến dụ, sau khiến chó thể nhập Phật trí’ nên liền

43 ề -  Kuiji (632-682)
44 ỉ t  VẰ &L ÌỊ 'ệ: . . Theo truyền thuyết, khi ngài 
Huyên Trang trên đường thinh kinh, thấy một trưởng lão đang 
ngồi nhập định bên đường, y phục trên người bị bụi đất bám dày 
độ 2 tấc, trên đầu tóc m ọc dày, chim làm tổ đẻ trứng trên đó. Ngài 
Huyên Trang không biêt vị ấy là ai, đã nhập định bao lâu, bèn lấy 
khánh gõ lên đê gọi ngài xuất định. Khi xuất định thì thân thể 
không cử động được vỉ nhập định đã quá lâu. Trưởng lão hỏi ngài 
Huyên Trang vì cớ gì mà gọi ông xuất định. Ngài Huyền Trang
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thỏa mãn các điều kiện trên, nên đòi sau có được một 
vị Đại sư sáng chói trong lịch sử tư tưởng Phật giáo. 
Thây ngài là dạng nẹười xuât gia mà không giữ giới 
luật, nhân đó có truyền thuyết ‘Tam xa pháp sư’ (mỗi 
lân ngài đi đâu thường có một xe thê thiêp, một xe chở

hỏi ông đã nhập định bao lâu, tại sao chưa chịu xuất định? Trưởng 
lão ấy trả lời là đợi đến khi Đ ức Phật Thích-ca Mâu-ni ra đời mới 
xuất định để giúp ngài hoằng dương Phật pháp. Ngài Huyền 
Trang cho biết là Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã thị hiện giáo hóa 
chúng sinh và nhập Niết-bàn rồi. Ngài Huyền Trang cho biết bây 
giờ  là đời Đường, niên hiệu Trinh Quán năm thứ nhất. Trưởng lão 
nghe vậy nói rằng sẽ  ngồi nhập định tiếp để đợi Đức Phật Di-lặc 
ra đời. Ngài Huyền Trang mới thuyết phục ông đừng nhập định 
nữa mà hãy cùng ngài hoằng dương Phật pháp. Trưởng lão thuận 
ý và hỏi hoằng pháp bằng cách nào. Huyền Trang mới chi cho 
Trường lão hãy đến Trường An tìm đến ngôi nhà có  lợp ngói vàng 
mà thác sinh, rồi đợi ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh về rồi sẽ 
cùng truyền bá Phật pháp. Trường lão đồng ý , liền hướng về 
Trường An mà thác sinh. Khi ngài Huyền Trang thinh kinh trở về 
đến tìm Trưởng lão ở  dinh cùa u ất Trì Cung, là m ột đại danh 
tướng của Đường Thái Tông, Trưởng lão thác sinh làm con người 
anh cùa viên Đại tướng này. Khi lớn lên trong khung cành đó ông  
quen với việc uống rượu, ăn thịt, mỹ nữ. Khi tìm ra tông tích 
người thác sinh đó rồi. Ngài Huyền Trang nói với u ất Trì Cung, 
cháu của ông chính là do ngài hẹn đến để cùng hoằng dương Phật 
pháp. Huyền Trang bảo ông ấy xuất gia, ông không chịu. Huyền 
Trang phải đến gặp Vua Đường Thái Tông, vua ban chiểu chi 
buộc ông xuất gia, ông ra ba điều kiện, là phải cho ông được uống 
rượu ăn thịt và mỹ nữ ông mới chịu. Vua đồng ý. Bảo người này 
phải đến chùa Đại Hưng Thiện xuất gia. Khi đến cổng chùa, nghe 
chuông trống Đát-nhã cử lên, ông ta thoát nhiên tình ngộ, nhận ra 
mình là người đã từng tu đạo, từng nhập định đợi Đ ức Phật ra đời 
để hoằng dương Phật pháp. Ông ta liền quay ra sau, khoát tay bàó 
tất cà hãy trờ về. Ông sống đời xuất gia thanh tịnh, sau thành vị 
tăng lỗi lạc là Khuy Cơ.
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rượu thịt theo sau xe ngài). Gần đây trong tác phẩm Từ 
Ân Tông của Lữ Trừng cho rằng ừuyễn thuyết trên 
xuất phát từ sự kiện những năm cuối của đời ngài, khi 
giảng thí dụ ‘Tam xa’ trong Kinh Pháp Hoa có những 
điếm không giống như Tông Thiên Thai đã giải thích, 
do đó bị những người đối lập cơ hiềm khinh miệt mà 
có lời phê phán như vậy, điều ấy chẳng phải sự thật.

Sau khi xuất gia, ngài theo hầu cận ngài Huyền Trang, 
được học Phạn ngữ và các bộ luận Duy thức. Năm 25 
tuôi ngài tham gia dịch trường của ngài Huyền Trang. 
Lúc ây tại đạo tràng phiên dịch, việc trọng yếu nhất là 
dịch bộ Thành Duy thức luận. Lúc này, ngài Huyền 
Trang cùng với bốn vị: Thần Phảng Gia Thượng 
Ằ  Phổ Quang và Khuy Cơ khởi thảo chú 
thích và dịch Duy thức tam thập tụng của 10 vị Đại 
luận sư Ẩn Độ. Ngài Khuy Cơ độc lập sắp xếp đề mục 
và ý nghĩa, ngài Huyên Trang không dịch các phần chú 
thích khác, chỉ lấy phần chú thích của ngài Hộ Pháp 
làm chính, còn của 9 vị kia là phụ. Chỉ một mình ngài 
cùng Khuy Cơ dịch tác phẩm Thành Duy thức luận. Bộ 
luận này là tiêu chí của Duy thức tông và là điểm trung 
tâm của tư tưởng Phật giáo Trung Hoa. Duy thức tông 
lây mạch tư tưởng của ngài Hộ Pháp làm chủ đạo, đó 
là ý kiên của ngài Khuy Cơ. Riêng ngài cực lực phê 
phán các tác phạm Duy thức do ngài Chân Đế truyền 
vào thời Nam Băc ừiêu, đó là điểm phát kiến trong tư 
tưởng của ngài Khuy Cơ. Ngoài việc dịch và chú thích 
Thành Duy thức luận ra, những sở học siêu việt của 
ngài Huyền Trang như Ngũ tánh tông pháp, Nhân minh 
yêu nghĩa, đều chỉ truyền dạy một mình cho ngài Khuy 
Cơ mà thôi. Mới biệt ngài Khuy Cơ chính là người tâm 
phúc mà ngài Huyền Trang sẽ truyền y bátT Nhưng
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ngài Khuy Cơ không mong muốn như vậy, ngài chỉ 
siêng năng cần khổ trong lãnh vực trước tác và hoàng 
truyên Phật pháp. Những tác phâm ngài biên soạn và 
phiên dịch rât nhiêu, từng được lời tán thán là ‘Người 
biên soạn 100 bản luận giải (1Ễf Ậ-Ỉ&ỉ. Bách bản sớ 
chủ). Trong đó gồm các tác phẩm Duy thức thuật ký "ệ- 

Thành Duy thức luận chưởng trung khu yếu 
Ỷ Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm 

chương Du-già lược toàn
đều là các tác phẩm chủ yếu trong lịch sừ tư tưởng 
Phật giáo.

Phụ lục của Long Liên H-ií.

Khuy Cơ là đệ tử ưu việt của ngài Huyền Trang, ngài 
họ Uất Trì. Trong các tác phẩm trước thuật ngài 
thường để tên mình là Cơ hoặc là Đại thặng Cơ 
Ệ-Ịk, người đời sau gọi ngài là Khuy Cơ. Là người 
kinh đô Trường An, ngài sinh trưởng trong gia đình 
quý tộc theo nghiệp võ được thụ phong của triều đình, 
cha ngài thuộc dòng họ uất Trì, làm Tả Kim Ngô 
Tướng quân đời Đường, Tùng Châu Đô Đốc, được 
phong Giang Du Huyện Khai Quốc Công. Ngài Khuy 
Cơ xuất thân ừong gia đình vố tướng, từ nhỏ đã học 
tập kinh luận Nho gia, ưa thích văn chương. Lên chín 
tuổi thì mẹ qua đời, thường ngày cảm thấy cô đom, dân 
dần nhàm chán thế tục, sớm có chí hướng xuất gia. 
Năm 645, Trinh Quán nguyên niên đời Đường, ngài 
Huyền Trang từ Ấn Độ về, trở lại Trường An, đang 
mong muốn có người để cộng tác việc phiên dịch kinh 
điển và bồi dưỡng nhân tài hoằng ứuyền Phật pháp, 
tình cờ trên đường đi ngài gặp Khuy Cơ, thấy mặt mày
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sáng láng, cử chỉ uy nghiêm, có ý muốn độ làm đệ tử, 
tự mình đến gặp phụ thân của Khuy Cơ đế thương 
lượng, được ông ta bằng lòng. Nhưng vì Khuy Cơ xuất 
thân là gia đình quý tộc, nên việc xuất gia cũng cần 
phải qua vài thủ tục, cho đến năm Trinh Quán thứ 22, 
được 17 tuổi, mới chính thức xuất gia làm đệ tử ngài 
Huyền Trang. Đầu tiên ở tại chùa Hoằng Phước 
Ỷ ,  tháng 12 năm ấy theo thầy vào chùa Đại Từ Ân

Năm 654, đời vua Cao Tông, niên hiệu Vĩnh 
Huy thứ năm, lại có chiếu chỉ triều đình công nhận 
Khuy Cơ làm đại tăng, cùng lúc chọn học tập năm thứ 
ngữ văn Ân Độ. Lúc ấy ngài Khuy Cơ được 23 tuổi. 
Hai năm sau, được mời tham dự đạo tràng dịch kinh. 
Từ đó, ngài theo sát ngài Huyền Trang tham gia các 
dịch trường tại các chùa Từ Ân, Tây Minh, Ngọc Hoa. 
Năm 664, niên hiệu Lân Đức nguyên niên, ngài Huyền 
Trang viên tịch tại dịch trường cung Ngọc Hoa, việc 
dịch kinh tạm ngưng, ngài Khuy Cơ trở về chùa Đại 
Từ Ân gánh vác trách nhiệm, chuyên tâm trưức thuật, 
từ đó về sau không hề để thời gian gián đoạn. Niên 
hiệu Vĩnh Thuần nguyên niên, ngày 13 tháng 11, ngài 
Khuy Cơ viên tịch tại viện phiên dịch chùa Từ Ân, thọ
51 tuổi, ngày 4 tháng 12 táng tại ngòi nước phía Bắc 
Phàn thôn, bên cạnh núi nơi tháp mộ ngài Huyền 
Trang. Sau đến đời vua Văn Tông niên hiệu Thái Hòa 
thứ 3, tháng 7 năm 829 đồ chúng làm lễ trà tỳ, nhập 
vào tháp mới ở Bình Nguyên.

Khuy Cơ theo ngài Huyền Trang dịch kinh trọn vẹn 9 
năm, theo Khai nguyên thích giảo lục (ẼỈỊsL 
ghi lại, trong đạo tràng phiên dịch, ngài Khuy Cơ với 
trách nhiệm là bút thọ tham gia các bản dịch: Thành
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Duy thức luận 10 quyển, Biện trung biên
luận tụng Ỷ ìằ-iửrVM, 1 quyển, Biện trung biên luận 
rềệ Ỷ ìị_iềỉ, 3 quyển, Duy thức nhị thập luận ĨỊệ-ỉẵị^--j- 
ik ,  1 quyển, 0/ằ bộ tông luân luận, aĩệklềĩ, 1 
quyển, A-tỳ-đạt-ma giới thân túc luận,
&.ìk, 3 quyển. Trong các tác phẩm ấy, được chú ý 
nhât là phiên dịch Thành Duy thức luận, & 
đây là bộ chú giải Duy thức tam thập luận do ngài Thế 
Thân tạo, là tác phẩm luận giải có tính chất tập trung 
vào chú thích. Từ khi ngài Thế Thân biên soạn bộ Duy 
thức tam thập tụng, vân chưa có bản chú giải nào ra 
đời, sau có các Luận sư Thân Thắng, Hỏa Biện nối tiếp 
nhau chú giải. Lúc ngài Huyền Trang ở Ẩn Độ, sưu tập 
lại các tác phấm luận giải của 10 đại luận sư đem về 
nước, nay đã đên lúc bắt đầu phiên dịch, dự thảo đem 
những phần chú thích khác nhau của 10 đại luận sư ra 
dịch. Chỉ không lâu sau đó, ngài Khuy Cơ thỉnh ý ngài 
Huyên Trang đem chú thích của 10 đại luận sư phổi 
hợp lại với nhau thành một bộ. Ngài Huyền Trang 
đông ý việc làm trên. Ngài Khuy Cơ tự mình chủ 
trương biên soạn một bộ tự diển phiên dịch ‘đích xác 
Hoa-Phạn, cân nhăc chính xác sự khinh trọng, tìm 
kiếm nghĩa sai biệt chân xác, phép tắc trách nhiệm của 
từng người dịch’. Đôi với nghĩa chú giải của 10 đại 
luận sư, chọn toàn bộ chủ thích của ngài Hộ Pháp làm 
chính. Dự thảo thê tài phiên dịch ấy là do sáng tạo của 
ngài Khuy Cơ. Vê bản Duy thức Nhị thập luận, nguyên 
vào đời Hậu Ngụy đã có hai bản dịch của các ngài Cù- 
đàm Bát-nhã Lưu-chi và ngài Chân Đế đời Trần. Trong 
bài tự cuốn Duy thức Nhị thập luận thuật ký 
iề ììiíií (Đại Chỉnh tăn tu Đại tạng kinh 43-608c, ngài
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viết: ‘Nay Hòa thượng tôi là Tam tạng Pháp sư khảo 
sát lại các bản tiếng Phạn, thấy lần đầu tiên dịch lại, 
thấy chăng kém nghĩa lý áo diệu... khó trần thuật cho 
đầy đủ... nay Cơ nhận lời dạy chấp bút... san chỉnh 
những chồ sai lầm, bổ khuyết những nơi nhầm lẫn 
thiêu sót, khi đọc bản mới rồi thấy giống như ngài Thế 
Thần’. Đoạn văn đó là nhận định tống quát về mặt hay 
dở của ngài đôi với các kinh luận Phật giáo tân cựu 
dịch, ngài nói rõ từ nay sẽ dùng phương pháp tân dịch 
đê giải chính lại các kinh luận cựu dịch.

Tại đạo tràng phiên dịch, ngài Huyền Trang ‘mỗi ngày 
hai thời sớm tôi đêu giảng nói những kinh luận mới’, 
‘tăng chúng đông sự trong dịch trường cùng nhau soạn 
dịch, lời văn đọng lại thành những chương kinh mầu 
nhiệm lưu lại cho thế gian’.

Sở học của ngài Huyền Trang ở Ẩn Độ có ý nghĩa rất 
lớn lao và vi diệu, vượt qua mọi phương thức đang lưu 
truyền. Ngài Khuy Cơ theo hầu thầy và thọ học, thuộc 
dạng đa văn bậc nhất. Ngài lại là người biên soạn luận 
sớ nhiêu nhất đương thời, được tôn xưng là ‘‘S'-ề|5j?Ầì 
Bách bộ sớ chủ’. Các bộ chú giải của ngài nhiều là do 
ngài Huyên Trang đích thân chỉ đạo, như bài tựa trong 
Thành Duy thức luận thuật ký (£)ạ/
Chính tán tu Đại tạng kinh, 43, 229c), ngài viết: ‘Phàm 
môi khi biên tập lời tựa này, đều có đầy đủ lời chỉ dạy 
của thầy’. Trong bài tựa cuốn Duy thức nhị thập luận 
thuật ký 1—"hí&ìỉ.aĩi Đại Chính tân tu Đại tạng 
kinh 43-978c, ngài viết: ‘Thầy tôi không lấy sự tầm 
thường ngu muội, sai lây những gì tiêu biểu làm thú 
hướng, theo đó làm ý chỉ, viết thành thuật ký’.

Trong khi biên soạn gặp điều gì nghi nan, tùy lúc đều
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thỉnh thị ý ngài Huyền Trang. Đáng tiếc là bộ chú giải 
Nhị thập luận chưa được hoàn thành thì ngài Huyền 
Trang viên tịch. Một phần những trước tác sau khi ngài 
Huyền Trang viên tịch như Tạp tập thuật kỷ ỈỆ-Ịặtìề-iĩL, 
Quy kính tụng áệ 4$ (Vạn tục 74-604 thượng). 
Những bộ thuật kỷ đó chứa trọn hết thảy nội hàm học 
thuyết của ngài Huyền Trang. Trong đó ngài viết:

‘ Vi ngôn hàm tuyệt yếu vô y. Tùy tích sở văn kim thuật

Những lời vi diệu thấm đượm mông mênh khó mà theo 
kịp, theo lời xưa được nghe, nay tôi xin ghi lại.’

Những trước tác của ngài Khuy Cơ tổng cộng gồm 43 
thế loại, hiện còn 31 loại. Ngoại trừ những chú giải 
kinh điển của ngài như Kinh Kim Cương Bát-nhã, 
Kinh Pháp Hoa, Kinh A-di-đà, kinh Di-ỉặc, Kinh 
Thắng Man (s: ẳrĩmãlã Sũtra còn lại đều là
những biên soạn chú giải, ngài đều dùng bản dịch của 
ngài Huyền Trang.

Những trước tác của ngài Khuy Cơ đều khéo dùng đề 
cương để giúp người đọc dễ lĩnh hội, đê lập thành hệ 
thống căn bản, như Pháp uyển nghĩa lâm chương 't&yL 

7 quyển, đem luận Du-già sư địa luận gồm 10 
chương cùng các sự bất đồng về pháp nghĩa của các 
tông phái quy nạp lại, quyết trạch đế dung thông nhau. 
Cho đến một chữ vi tế, ngài cũng dùng cả một chương 
để phân tích, như trong Pháp hoa vi vị chương ỉầ ^ Â i  
ầ ) ^ ,  trong Kinh Pháp Hoa có chữ vi Mị , dùng nó để 
quy nạp, đưa ra bình thanh của chữ vi có 9 nghĩa, khứ 
thanh của chữ vi (đọc là vị) có 3 nghĩa, biêu hiện 
khuynh hướng đặc trưng ngài đã đề ra: ‘Vạch ra yếu
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chi kỷ cương, lập ra tông phong sâu kín nhiệm mầu’.

Ngài không những thông hiểu các môn về thanh 
minh,45 ngài đều tinh thông các môn nhân minh ‘đại 
thiện tam chi, tung hoành lập phá’, trong các trước 
thuật của ngài thường đều có vận dụng Nhân minh 
luận đế làm khuynh hướng lập thuyết. Chủ yếu để làm 
sáng tỏ các học thuyết của ngài Huyền Trang, nay có 
thê y cứ được, chủ yêu nhât chính là qua các tác phẩm 
của ngài Khuy Cơ.

Trước thời ngài Huyền Trang sang Ẩn Độ, Tăng sĩ 
Phật giáo đên các kinh đô Lạc Dương, Trường An đế 
tham học Phật pháp, đôi với các bộ Nhiếp luận, Tạp 
tâm luận, Thành thật luận, Câu-xá luận, đế đạt đến chỗ 
thâm sâu nghiên cứu học thuật, có nhiều vấn đề vẫn 
chưa quyết trạch rõ được, ngài mới phát nguyện sang 
Ân Độ đế cầu pháp, đem hết sức mình để gạn đến cùng 
uận áo giáo nghĩa Phật học, nên sau khi ngài về nước 
liên đem hêt sức dịch các bộ kinh Bát-nhã, Du-già sư 
địa luận, Luận Tỳ-bà-sa, Câu-xá luận, Tạp tập luận, 
Nhân minh luận, ý nghĩa rât sâu rộng. Nội dung chủ 
yêu trong học thuyêt cúa ngài nói chung bao quát cả 
giáo nghĩa Tam thừa chính là qua tác phâm Du-ẹià sư 
địa luận, quán thông tất cả. là chỗ y cứ của các bọ phái 
Phật giáo. Học thuyêt Phái Trung quán Đại thừa phát 
triến cũng do từ kết luận từ các tác phẩm này.

Tại Ân Độ, Ngài Huyền Trang học tại chùa Na-lan-đà 
với Pháp su ĩam Tạng Giới Hiền, tiếp tục phát dương 
tư tưởng của ngài Long Thụ. Đề-bà qua học thuyết của

45 Môn học về ngôn ngữ và ngữ pháp (e: inguistic an d  
grưm m atical studies)
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ngài Vô Trước - Thế Thân và người kế tục là ngài 
Trân-na, ngài Hộ Pháp, ngài đều bấm thọ. Khi trở về 
nước bèn đem truyền dạy cho môn đệ, mọi người đều 
có được sở học chuyên biệt đế hoằng truyền. Ngài 
Khuy Cơ tổ chức sắp xếp học thuyết của ngài thành hệ 
thông, biên soạn rộng rãi các chú giải, thêm vào đê 
phát dương, đôi với môn học Pháp tướng Duy thức, 
càng mở ra thêm phân tinh hoa độc đáo. Sau khi ngài 
Huyên Trang viên tịch, học nhân phần nhiều xem ngài 
Khuy Cơ là kế thừa của ngài Huyền Trang, ngài giảng 
tập đều lấy ngài Huyền Trang làm chuẩn mực để y cứ, 
đều được người trong ngoài nước ngưỡng mộ. về sau 
thành một tông phái là Từ Ân tông.

Khi ngài Huyền Trang còn tại thế, học thuyết Du-già 
hành tông rât thịnh hành, nhưng sau thời ngài Khuy Cơ, 
các tông Hoa Nghiêm, Thiền tông, Tông Thiên Thai 
dần dần trở nên hưng thịnh. Hoa Nghiêm tông phản đối 
Tam thời phán giáo, Tông Thiên Thai phản đổi thuyết 
Ngũ chủng tánh, Thiền tông không trọng văn tự, bài 
xích danh tướng. Học thuyết Duy thức Pháp tướng 
tông dần dần tiêu trầm. Lại trải qua binh loạn. Năm 
Thiên Bảo về sau, Đường Vũ tông diệt pháp, các trước 
tác của ngài Khuy Cơ bị mất một phần. Năm 1023, 
thời Tống Nhân Tông, Thiên Thánh sơ niên, triều đình 
đưa từ trong kho ra 14 loại trước tác của ngài Khuy Cơ, 
43 quyển khắc bản gỗ để nhập ‘Kim tạng’ sau 
này y cứ bản này để khấc lại Hoằng pháp tạng. Nguyên 
do Kim tạng lưu giữ tại Yên đô. Đời Minh khắc tạng 
dùng bản đang lưu hành ở phương Nam là Sa thạch 
tạng làm y cứ, không kịp sưu tập, nhân đó mà bị mất 
mát thất truyền, người đời sau giảng tập mất đi chỗ y 
cứ, nên môn học này dần dần bị mờ nhạt.
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Ngài Khuy Cơ truyền thọ được một người đệ tử là ngài 
Huệ Chiểu truỵền tiếp cho ngài Trí Châu 
cả hai đều tiếp tục xiến dương giáo pháp của thầy mình. 
Ngài Trí Châu có một đệ tử người Triều Tiên là Trí 
Phong ML, một đệ tử người Nhật Bản là Huyền 
Phảng vào thế kỷ thứ 8 đem các luận giải của 
ngài Khuy Cơ truyền sang Nhật Bản, lập nên Pháp 
tướng tông Nhật Bản. Vào cuối thế kỷ thứ 19, Trung 
Hoa cùng Nhật Bản sưu tập được các loại trước tác của 
Từ Ân tông, lần lượt san định góp thêm phần chỉnh lý 
và nghiên cứu và ân hành.

Dịch từ Bách Khoa Phật giáo Toàn thư
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